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Tính cấp thiết của đề tài
Các tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có mô hình luân canh lúa-tôm là một hệ thống canh tác đặc biệt và đã trở thành tập quán canh tác hàng chục năm nay. Hiện nay ở ĐBSCL đang có 7 tỉnh áp dụng hệ thống canh tác tôm-lúa là Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Kiên Giang và Long An. Trong đó, có một số tỉnh không chỉ có tôm sú mà còn có các loài thủy sản khác như tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh, cua, cá các loại…với tổng diện tích khoảng 140.000 ha, trong đó diện tích lớn nhất là Kiên Giang với 60.000 ha và thấp nhất là Long An với 500 ha (Hoàng Quốc Tuấn, 2009); tỉnh Trà Vinh có nhiều huyện có điều kiện canh tác lúa-thủy sản nhưng trong đó, đặc biệt huyện Châu Thành có 02 xã cù lao chuyên canh tôm-lúa với diện tích gần 2000 ha (xã Hòa Minh 900 ha và xã Long Hòa 1040 ha).

Hệ thống canh tác tôm-lúa, hay còn gọi ngược lại là lúa-tôm, tùy theo giá trị của đối tượng vật nuôi hay cây trồng, nơi nào có giá trị cao hơn thì người ta gọi nó trước. Ví dụ, một số vùng ở Sóc Trăng gọi là mô hình tôm-lúa vì con tôm ở đây có giá trị gấp nhiều lần so với lúa. Hệ thống canh tác này nhìn chung có đặc điểm chính là nuôi tôm (sú, tôm càng xanh, cua) trong mùa khô khi nước mặn xâm nhập vào đồng ruộng thường bắt đầu từ tháng 2 dương lịch và kéo dài (khoảng 8 tháng), đến tháng  8, 9 dương lịch. Sau đó, gieo trồng lúa trong mùa mưa từ tháng 8, 9 khi nước trên đồng ruộng được rửa mặn và ngọt hóa trồng lúa (trong khoảng 4 -5 tháng tùy giống) từ tháng 8, 9 Dương lịch đến tháng 12, 1 Dương lịch.

Theo tổng kết nhiều năm từ các nghiên cứu thực nghiệm đến thực tế sản xuất, hệ canh tác tôm-lúa ở ĐBSCL nói chung và ở Trà Vinh nói riêng là một mô hình canh tác bền vững môi trường, phù hợp với biến đổi khí hậu và có hiệu quả kinh tế cao. Trong điều kiện mô hình phải duy trì hệ canh tác luân canh lúa-tôm/thủy sản, không độc canh lúa và không thể bỏ lúa chạy theo tôm (do lợi nhuận cao của con tôm, nhiều nơi bỏ lúa, chạy theo con tôm và đã thất bại). Hệ thống có những đặc điểm lợi ích tương hỗ như sau:

- Tận dụng nguồn vật chất hữu cơ tồn lưu sau vụ nuôi tôm để bổ sung nguồn dinh dưỡng cho cây lúa;

- Vật nuôi sau vụ lúa sẽ phát triển ngoài thức ăn nhân tạo còn nhờ vào thức ăn tự nhiên từ hệ sinh vật, phiêu sinh vật trong môi trường ngập nước phát triển tốt từ quá trình phân giải của rễ lúa;

- Hệ canh tác lúa-tôm tạo ra sự cân bằng sinh thái và môi trường an toàn có lợi ích tương hỗ cho cây trồng và vật nuôi;

- Hạn chế dịch hại cho cả cây lúa và vật nuôi nhờ vào luân canh cắt đứt nguồn dịch hại và lợi thế kiểu canh tác tạo ra hệ sinh thái đặc biệt có lợi ích tương hỗ;

- Tăng khả năng phân giải và rửa trôi các yếu tố độc hại do luân phiên chế độ nước mặn, ngọt và nhờ vào hệ sinh vật cây trồng (hoạt động của rễ cây và sự vận động của vật nuôi trong đồng ruộng);

- Giảm chi phí sản xuất nhờ hạn chế sử dụng phân bón do nguồn hữu cơ tồn lưu phân giải nuôi cây, hạn chế hoặc không sử dụng thuốc BVTV do cắt đứt nguồn dịch hại nhờ luân canh, không cần làm đất, không làm cỏ hoặc làm rất ít do không có cỏ dại trong ruộng ngập nước nuôi tôm trước khi trồng lúa, do đó giảm ô nhiễm môi trường.

- Làm cơ sở cho việc tạo ra các sản phẩm ngon, sạch và hữu cơ phục vụ cho sức khỏe con người, tạo ra mặt hàng quan trọng cho xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người nông dân và những doanh nghiệp tham gia liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ (Nguyễn Công Thành, 2017).
Trong khi mà sản xuất hữu cơ trong còn mới và khó khăn về  nhiều mặt thì lợi dụng sự tác động tưỡng hỗ trong mô hình lúa-tôm để phát triển sản xuất lúa hữu cơ là rất phù hợp và thích nghi với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu hiện nay “Chuyển cơ cấu lúa 2-3 vụ bị ảnh hưởng bởi nhiễm mặn thành hệ thống sản xuất lúa-tôm; Cải thiện hệ thống nuôi tôm-lúa theo chuỗi giá trị liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ và sản xuất các sản phẩm hữu cơ” (Nguyễn Công Thành, 2016). 
Trước tình hình sản phẩm nông nghiệp bẩn tràn lan, và sức khẻo con người bị đe dạo nặng nề do bệnh tật ảnh hưởng từ không an toàn trong sử dụng thực phẩm bấn. Đồng thời, khi các phong trào sản xuất an toàn theo GAP hầu như không được sự tín nhiệm cao khi vẫn tồn tại sự cho phép sử dụng phân bón và thuốc BVTV hóa học nhất định nhưng bị lạm dụng nên sản phẩm vẫn không được an toàn và thậm chí không đảm bảo đủ chất lượng cho xuất khẩu. Trước tình hình đó, nhu cầu về sản phẩm sạch và hữu cơ có chứng nhận là xu thế của sản xuất nông nghiệp trong nước và trên thế giới. Chưa bao giờ mà sự ủng hộ đối với sản xuất hữu cơ cao tột bậc như hiện nay. Trện các phương tiện đại chúng xuất hiện nhiều bài báo có những tựa đề sốt như: “Phát triển nông nghiệp hữu cơ là xu thế tất yếu”; “Nông nghiệp hữu cơ là xu hướng của tương lai”; “Phát triển nông nghiệp hữu cơ là xu thế tất yếu trong nông nghiệp”; “Xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam”; “Nông nghiệp hữu cơ, xu hướng của thời đại mới” ... 
Nhu cầu sản phẩm hữu cơ ở Việt Nam gia tăng do nhu cầu của nhiều người tiêu thụ trong nước mặc dù giá cao hơn. Gạo hữu cơ trở thành phổ biến vì nhiều lợi ích bao gồm có nhãn hiệu và nguồn gốc rõ ràng theo tiêu chuẩn hữu cơ. Các công ty đầu tư mạnh vào lúa hữu cơ cùng với rau hữu cơ như công ty Viễn Phú Organic là một công ty đã được chứng nhận sản phẩm hữu cơ từ Mỹ và EU. Công ty Viễn Phú cung cấp gạo trắng hữu cơ, gạo đỏ, gạo tía, gạo đen hữu cơ…Những loại gạo này có dinh dưỡng cao và nhiều chất khoáng hơn gạo thường. Giá dao động từ 45-75 ngàn đồng/kg, tương đương 2,1-3,5 USD/kg (Vietnamnews.vn, 08/4/2014). Số lượng các công ty tham gia vào sản xuất hữu cơ ngày càng tăng như: Công ty Ecotiger; Công ty Viorsa là những công ty đi đầu trong sản xuất lúa hữu cơ tại huyện Châu Thành, Trà Vinh. Sau nhiều năm thành công, sản phẩm gạo hữu cơ của các công ty này có mặt trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Hiện nay tuy thị trường chưa đủ mạnh, nhưng nhận thấy tiền đồ tươi sáng của nông nghiệp hữu cơ nói chung và lúa gạo hữu cơ nói riêng nên ngày càng có nhiều công ty tự đầu tư kinh phí để tạo vùng nguyên liệu sản xuất lúa hữu cơ cung cấp cho thị trường như : Công ty VietSuisse, Công ty Đại Dương Xanh; Công ty Nhất Nông; Công ty Gentraco; Công ty Hồ Quang Trí; Công ty Orgagro; Công ty Trung An...
Từ đó, chúng ta thấy tiềm năng về nhu cầu các sản phẩm gạo hữu cơ ngày càng lớn. Việc nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất hữu cơ và tổ chức nông dân sản xuất lúa gạo hữu cơ quy mô lớn hàng trăm ha ngoài ý nghĩa bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, còn góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm lúa xuất khẩu của nông dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thông qua việc sản xuất hữu cơ tăng thu nhập thêm từ 20-50% so với giá thị trường; sản xuất sản phẩm ngon, bổ dưỡng và sạch cho xã hội, với phương thức sản xuất bền vững cần được khuyến khích và nhân rộng. Ngoài ra, việc tổ chức sản xuất lúa hữu cơ gắn với thị trường xuất khẩu còn có ý nghĩa giúp tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện. Trong tình hình xuất khẩu lúa gạo và sản phẩm nông nghiệp nói chung không ổn định và lệ thuộc rất lớn vào thị trường Trung Quốc (lúa xuất khẩu 40-50%, trái cây như vải, thanh long 80%...) thì việc tìm kiếm thị trường mới trong nước và xuất khẩu (EU, Hoa Kỳ, Nhật, Trung Đông...) bằng các sản phẩm hữu cơ cao cấp như gạo hữu cơ là việc làm rất thiết thực. 

Tuy nhiên, sản xuất hữu cơ ở Việt Nam còn rất mới và chỉ là bước đầu thực hành nên cần được đầu tư nghiên cứu và triển khai có tính đồng bộ từ nghiên cứu đến ứng dụng; từ sản xuất gắn với kiểm tra, chứng nhận và từ sản xuất liên kết tiêu thụ thông qua việc tổ chức chặt chẽ và thống nhất để đem lại hiệu quả cho việc đầu tư thực hiện đề tài. 

Sản xuất lúa hữu cơ định hướng thị trường cũng nhằm đáp ứng nhu cầu gạo hữu cơ trên thế giới và trong nước ngày một nâng cao. Trong đó, tập trung sản xuất những giống có chất lượng gạo siêu hạng và những giống lúa có những đặc điểm riêng như gạo thơm, gạo dinh dưỡng cao, gạo giàu chất khoáng có lợi cho sức khỏe, gạo thực phẩm chức năng…

Đề tài này, ngoài việc nghiên cứu xây dựng quy trình, còn tổ chức hệ thống liên kết bao tiêu sản phẩm được chứng nhận hữu cơ xuất khẩu. Do đó, Viện Khoa học KTNN miền Nam, thông qua hợp tác và liên kết với các đơn vị và cơ quan có liên quan như Công ty Ecotiger, Công ty Nông sản Hữu cơ Việt Nam (Viorsa) và hợp tác với tổ chức chứng nhận hữu cơ (ControlUnion), sau khi khảo sát thực địa vùng lúa-tôm huyện Châu Thành và được sự quan tâm hỗ trợ của Ban giám đốc và các Phòng chuyên môn của Sở KH&CN Trà Vinh, chúng tôi đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác lúa-tôm và phát triển mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên vùng cù lao huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh”. 
Mục tiêu chung:

Xây dựng và hình thành mô hình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác lúa-tôm, liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nhằm bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và lợi ích kinh tế.   

Mục tiêu cụ thể: 

- Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác lúa - tôm đạt hiệu quả cao;
- Xây dựng mô hình liên kết “bốn nhà” sản xuất lúa hữu cơ cho xuất khẩu, diện tích canh tác được chứng nhận hữu cơ sau 3 năm là 250 ha và diện tích gieo trồng lên đến 450 ha, góp phần gia tăng thu nhập cho nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu và phát triển kinh tế địa phương; 

- Tổ chức nông dân sản xuất có hệ thống theo hướng hợp tác hóa, sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế các tiêu chuẩn EU,USDA và JAS;

- Tổ chức hệ thống liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ với sản lượng khoảng 1.800 tấn nhằm gia tăng lợi nhuận cho nông dân từ 15 - 20%.
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

1.1.1 Tổng quan về kinh tế xã hội sản xuất lúa hữu cơ

Ở Thái Lan, gạo Jasmine hữu cơ (Organic Jasmine Rice) là một trong những loại gạo quan trọng nhất của Thái Lan, đặc biệt là Thai Hom Mali Rice (một tên Thái cho gạo Jasmine để phân biệt với các loại gạo khác). Mỗi năm, Thái lan xuất khẩu gạo Hom Mali vào thị trường thế giới mang về ngoại tệ khoảng hơn 838,7 triệu USD và ngày càng gia tăng. Nhiều nước trên thế giới rất muốn tiêu thụ gạo Jasmine của Thái lan do chất lượng thơm ngon và sự tin cậy sản phẩm hữu cơ. Thái Lan cho rằng, gạo Jasmine hữu cơ Thái Lan (Organic Thai Jasmine Rice) tên gọi thương hiệu của gạo có nguồn gốc Thái Lan là nguồn gốc xác thực, một loài lúa trên thế giới, không có thêm bớt bất cứ một gen nào và tất cả sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên. Gạo hữu cơ Thái Lan được cho là “loại gạo ngọt ngào nhất trên thế giới”. Nhiều nước đã cố gắng sản xuất loại gạo này nhưng chưa có đạt kết quả như Thái Lan (www.thaitradeusa.com, 2014).

Ấn Độ cũng đóng góp quan trọng với các thương hiệu gạo hữu cơ, đặc biệt là gạo Basmati hữu cơ. Nổi tiếng nhờ hương vị độc đáo và mùi thơm nhẹ nhàng của nó. Gạo Basmati là gạo hạt dài chỉ được trồng duy nhất ở Ấn Độ và Pakistan. Loại gạo lức hữu cơ thiên nhiên được sản xuất hoàn toàn không sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học. Trong Chương trình xuất khẩu Basmati hữu cơ của Ấn Độ thực hiện ở một vài huyện trồng lúa đã gia tăng diện tích lên 2000 ha trong vụ mùa 2009-2010 và những năm sau này. 

Ấn Độ hiện nay là nước có nhiều sản phẩm sản xuất hữu cơ nhất thế giới và cũng có nhiều cơ quan nghiên cứu về sản xuất nông nghiệp hữu cơ . Nghiên cứu về kỹ thuật canh tác và áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa hữu cơ và so sánh với vô cơ như sau:

Theo báo cáo của Y.V. Singh (2011), cho một số thông tin quan trọng liên quan đến sản xuất lúa hữu cơ như : Nông dân Ấn Độ từ xa xưa đã trồng trọt hữu cơ; Dần dần chuyển sang canh tác áp dụng hóa học từ những năm 1950; Phương pháp hóa học gia tăng trong cuộc cách mạng xanh; Việc sử dụng hóa học tự do đã dẫn đến rủi ro cho sức khỏe; Nhiều báo cáo về ô nhiễm không khí, nước và đất ở khắp mọi nơi; Độ màu mỡ của đất giảm ở nhiều vùng sinh thái; Năng suất không tăng và hiệu quả sản xuất giảm. Từ đó gia tăng nhu cầu phát triển thực phẩm an toàn và bảo vệ môi trường và khuynh hướng mới bắt đầu trở lại sản xuất hữu cơ. 

Báo cáo của tác giả công bố nhiều kết quả nghiên cứu về phân bón, quản lý sâu bệnh hại trên lúa sản xuất hữu cơ và ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng lúa gạo. Về phân bón cho sản xuất lúa hữu cơ tác giả khuyến cáo các loại như sau: phân chuồng/phân hữu cơ (gồm phân trộn (compost), phân trùn quế (vermicompost); phân vi sinh gồm Tảo lam (Blue green algae), bèo hoa dâu (Azolla) và phân xanh gồm điền thanh/điên điển (sesbania), đỗ mai/giả anh đào (Glyricidia), cây lục lạc sợi/cây gai dầu (Crotalaria), cây đậu dầu (Pongamia), cây đậu đũa (Cowpea).

Nghiên cứu của SA (2010) ở tỉnh Takeo - Cambodia, mặc dù năng suất lúa hữu cơ thấp hơn năng suất lúa thường (212 kg/ha so với 343 kg/ha) nhưng do chi phí sản xuất thấp (thấp hơn lúa thường 45%) và giá bán cao (950 Ria/kg so với 848 Ria/kg) nên doanh thu thuần của lúa hữu cơ cao hơn lúa thường 21% và tỷ suất lợi nhuận ròng đạt 19 lần trong khi lúa thường chỉ có 9 lần. Điều đó cho thấy việc sản xuất lúa hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế hơn so với lúa thường. Qua điều tra, đã có 60% nông dân chấp nhận và chuyển sang canh tác lúa hữu cơ. Do đó, canh các theo hướng hữu cơ được ưu tiên trong phát triển nông nghiệp ở Cambodia. 

1.1.2 Những yếu tố cấu thành năng suất của cây lúa

Năng suất lúa được tạo thành bởi 4 yếu tố: số bông/đơn vị diện tích, số hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc/bông và khối lượng 1000 hạt. Số bông trên một đơn vị diện tích bị tác động bởi 3 yếu tố: số nhánh hữu hiệu, điều kiện ngoại cảnh và biện pháp kỹ thuật (mật độ cấy, tưới nước, bón phân...). Số bông có tính quyết định đến năng suất và hình thành sớm nhất, yếu tố này phụ thuộc nhiều vào mật độ gieo cấy, khả năng đẻ nhánh. Các giống lúa mới thấp cây, lá đứng, đẻ khỏe, chịu đạm có thể gieo cấy dày để tăng số bông trên đơn vị diện tích. Số bông có thể đóng góp 74% năng suất, trong khi đó số hạt và khối lượng hạt đóng góp 26%.

Trên ruộng lúa cấy, số bông/m2 phụ thuộc nhiều vào khả năng đẻ nhánh, chỉ tiêu này xác định chủ yếu vào khoảng 10 ngày sau khi đẻ nhánh tối đa. Ở ruộng lúa gieo thẳng số bông/m2 phụ thuộc nhiều vào lượng hạt gieo và tỷ lệ mọc mầm.   

Theo Nguyễn Văn Hoan (2006): Sự tương quan giữa năng suất và số bông/khóm ở mỗi giống lúa là khác nhau, ở những giống thuộc nhóm bán lùn có tương quan chặt (r = 0,85), nhóm lùn có tương quan vừa (r = 0,62) và nhóm cao cây có tương quan vừa (r = 0,54). Sự tương quan giữa năng suất và số hạt trên bông thì ngược lại, nhóm cao cây có tương quan rất chặt (r = 0,96), nhóm bán lùn và lùn có tương quan vừa (r = 0,62 - 0,66). Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất thực thu thực chất là mối quan hệ giữa cá thể và quần thể. Mối quan hệ này có hai mặt: khi mật độ hay số bông/m2 tăng trong phạm vi nào đó thì khối lượng bông giảm ít nên năng suất cuối cùng tăng, đó là quan hệ thống nhất. Nhưng số bông/m2 tăng cao quá sẽ làm khối lượng bông giảm nhiều, lúc đó năng suất sẽ giảm, đó là quan hệ nghịch. Vì vậy cần phải điều tiết mối quan hệ này sao cho hợp lý để năng suất cuối cùng là cao nhất.

Số hạt trên bông nhiều hay ít tùy thuộc vào số gié, số hoa phân hoá, số hoa thoái hóa. Toàn bộ quá trình này nằm trong thời kỳ sinh trưởng sinh thực (từ làm đòng đến trỗ). Điều kiện nhiệt độ và cường độ ánh sáng quá thấp ở giai đoạn này sẽ làm tăng số hạt lép và làm giảm năng suất hạt. Tổng số hạt trên bông do tổng số hoa phân hóa và số hoa thoái hóa quyết định. Số hoa phân hóa càng nhiều, số hoa thoái hóa càng ít thì tổng số hạt trên bông sẽ nhiều. Tỷ lệ hoa phân hóa có liên quan chặt chẽ với chế độ chăm sóc. Số gié cấp 1, đặc biệt là số gié cấp 2 nhiều thì số hoa trên bông cũng nhiều. Số hoa trên bông nhiều là điều kiện cần thiết để đảm bảo cho tổng số hạt trên bông lớn. Việc tổng hợp carbohydrate ở thân lá cũng như việc vận chuyển tổng hợp những chất khô vào hạt đòi hỏi ưu tiên trước hết trong việc làm chắc hạt. Muốn có sự vận chuyển tổng hợp tốt hơn thì bộ lá có cấu tạo dày, xanh đậm hơn, tuổi thọ lá kéo dài là một đặc tính rất quan trọng và cần thiết. Bộ lá thẳng đứng thì cây lúa sử dụng ánh sáng hữu hiệu tốt hơn. 

Tỷ lệ hạt chắc trên bông được quyết định ở thời kỳ sau trỗ, nếu gặp điều kiện bất lợi ở thời kỳ này tỷ lệ hạt lép sẽ rất cao. Tỷ lệ hạt chắc có ảnh hưởng đến năng suất lúa rõ rệt, ngoài ra tỷ lệ hạt chắc còn phụ thuộc vào lượng tinh bột được tích luỹ trên cây và đặc điểm giải phẫu của cây. Trước khi trỗ bông, nếu cây lúa sinh trưởng tốt, quang hợp thuận lợi thì hàm lượng tinh bột được tích lũy và vận chuyển lên hạt nhiều, làm cho tỷ lệ hạt chắc cao. Mạch dẫn vận chuyển tốt thì quá trình vận chuyển tinh bột tích luỹ trong cây đến hạt được tốt làm tỷ lệ hạt chắc sẽ cao. Tỷ lệ hạt chắc còn chịu ảnh hưởng của quá trình quang hợp sau khi trỗ bông. Sau khi trỗ bông, quang hợp ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tích lũy tinh bột trong phôi nhũ. Ở giai đoạn này, nếu điều kiện khí hậu không thuận lợi cho quá trình quang hợp thì tỷ lệ hạt chắc giảm rõ rệt. Phần trăm gié hoa chắc được xác định trước, trong và sau khi trỗ gié. Những điều kiện thời tiết không thuận lợi như nhiệt độ thấp hoặc cao vào giai đoạn phân bào giảm nhiễm và lúa trỗ, có thể gây ra bất thụ. Các điều kiện thời tiết không thuận lợi lúc chín có thể ức chế sự sinh trưởng tiếp của vài gié hoa cho ra những gié hoa lép. 

Khối lượng 1.000 hạt của một giống tương đối ổn định do kích thước hạt, kích thước của vỏ trấu khống chế rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, kích thước vỏ trấu có lệ thuộc vào sự biến đổi chút ít bởi bức xạ mặt trời trong 2 tuần trước khi nở hoa. 

Khối lượng 1.000 hạt là yếu tố cuối cùng tạo năng suất lúa, yếu tố này ít biến động so với các yếu tố khác, ít chịu tác động của điều kiện môi trường và nó phụ thuộc chủ yếu vào đặc điểm di truyền của giống. Nếu áp dụng kỹ thuật canh tác không hợp lý, bón phân thiếu cân đối sẽ làm cho cây yếu, dễ đổ, hạt lép lửng, năng suất hạt giảm rõ rệt. 
1.2 Những nghiên cứu trong lĩnh vực chọn tạo giống lúa

Trong sản xuất nông nghiệp, giống đóng vai trò quan trọng trong việc tăng sản lượng và chất lượng cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm chi phí sản xuất. Đặc tính của giống, yếu tố môi trường và kỹ thuật canh tác quyết định năng suất của giống. Những sự thay đổi về khí hậu, đất, nước ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. Có sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường, kiểu gen tốt chỉ được biểu hiện trong một phạm vi nhất định của môi trường. Vì vậy đánh giá tính ổn định của và thích nghi của của giống với môi trường thường được sử dụng để đánh giá giống. Hầu hết các nước trồng lúa trên thế giới đều quan tâm nghiên cứu về giống. Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) đã có chương trình nghiên cứu lâu dài về chọn giống, tạo giống nhằm đưa ra những giống có đặc trưng chính như: thời gian sinh trưởng, tính chống bệnh, sâu hại, năng suất, chất lượng gạo tốt…
Giống lúa mới được coi là giống lúa tốt thì phải có độ thuần cao, thể hiện đầy đủ các yếu tố di truyền của giống đó, khả năng chống chịu tốt các điều kiện ngoại cảnh bất lợi của từng vùng khí hậu, đồng thời chịu thâm canh, kháng sâu bệnh hại, năng suất cao, phẩm chất tốt và ổn định qua nhiều thế hệ.
Hiện nay với kỹ thuật sinh học phát triển con người ngày càng can thiệp sâu hơn, thúc đẩy nhanh quá trình chọn tạo giống mới có lợi cho con người bằng phương pháp tạo giống như: lai hữu tính, xử lý đột biến đặc biệt là kỹ thuật di truyền đang đóng góp có hiệu quả vào việc cải tiến giống lúa. Việc sử dụng các giống lúa ngắn ngày, đã cho phép làm nhiều vụ trong năm và cũng cho phép bố trí thời vụ gieo cấy trong vụ Đông Xuân muộn hơn nhằm né tránh lũ muộn và rét ở đầu vụ, đồng thời cũng là hướng tận dụng tốt nhất nguồn bức xạ mặt trời, nguồn nước.., để tăng khả năng quang hợp thuần của ruộng lúa, tạo năng suất cao.

1.2.1 Phương hướng chọn tạo giống lúa

Theo Gupta.P.C và Otoole.J.C (1976) phương hướng chọn tạo giống lúa cạn thay đổi tùy theo vùng sinh thái nhưng phương hướng chung có thể thay đổi như sau:
- Năng suất cao, ổn định.
- Có nhiều dạng hình phong phú, thích nghi với từng điều kiện sinh thái cụ thể của vùng.
- Chiều cao cây trung bình (110-130 cm), khả năng đẻ nhánh khá từ 3 - 4 dảnh/khóm lên dần tới 20 dảnh/khóm.
- Thân cứng, chống đổ tốt.
- Có đặc điểm về chất lượng hạt phong phú.
- Chuyển từ dạng bông to sang dạng nhiều bông trong điều kiện sinh thái thuận lợi.
- Mạ khoẻ, bộ rễ khoẻ, ăn sâu.
- Tỷ lệ hạt lép thấp, hạt mẩy, đều, chín tập trung.
- Phản ứng với quang chu kỳ ở các mức độ khác nhau.
- Chịu hạn tốt, khả năng cạnh tranh được với cỏ dại.
- Chống chịu được với bệnh đạo ôn, khô vằn, đốm nâu, bệnh biến màu hạt, chống sâu đục thân, rầy nâu.
- Chịu được đất nhiều dinh dưỡng, thiếu lân, thừa nhôm hoặc đất chua
Theo Chang T.T (1984) thì mục tiêu chung của các nhà chọn tạo giống lúa cạn ở vùng Đông Nam Á và IRRI như sau:

- Nâng cao năng suất bằng cách phát triển kiểu hình có chiều cao cây trung bình, đẻ nhánh khá để thay thế các giống lúa cổ truyền cao cây thân yếu. 
- Giữ được cơ chế chống hoặc chịu có liên quan đến ổn định năng suất, tính chống chịu hoặc chịu được với bệnh đạo ôn, chịu hạn, khả năng phục hồi đẻ nhánh sau mỗi đợt hạn.
- Tạo ra được những giống có thời gian sinh trưởng khác nhau để thích hợp với các vùng sinh thái khác nhau.
- Đặc tính nhạy cảm với quang chu kỳ có thể là một yêu cầu cho một số vùng như ở Đông Bắc Thái Lan.
- Giữ được đặc tính nông học tốt: Bông dài, dinh dưỡng bông cao, hạt không hở vỏ, hàm lượng amylose thấp đến trung bình.
- Giữ được hoặc nâng cao tính chống chịu với các yếu tố bất lợi của đất: thiếu lân, độc tố nhôm, mangan trong đất chua, mặn và thiếu kẽm, sắt trong đất kiềm.
- Nâng cao tính chống chịu sâu bệnh.

Kết quả nghiên cứu của Viện lúa Quốc tế cho thấy hiện tượng lốp đổ có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, có thể làm giảm đến 75% nếu lúa đổ trước chín 30 ngày hoặc sớm hơn. Phần lớn năng suất bị giảm khi đổ sớm là do tỷ lệ hạt lép tăng lên. Nên cần chọn tạo giống thích hợp, thấp cây, thân cứng, chống đổ là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược cải tạo giống của Viện nghiên cứu Lúa Quốc tế (Nguyễn Xuân Hiển và cs, 1976). Mục đích của những nhà chọn tạo giống là tạo ra các giống lúa vừa có năng suất cao, vừa chống chịu được với sâu bệnh để đảm bảo hiệu quả kinh tế lớn. Painter (1951) đã nghiên cứu trong việc chọn giống chống sâu, ông cho rằng tính chống chịu sâu hại của cây thường có cơ chế phức tạp nhưng có thể chia thành 3 dạng như sau:

- Không ưa thích: cây có những yếu tố làm sâu hại không thích đẻ trứng, ăn hoặc đến trú ẩn.

- Không duy trì sự sống: cây chịu ảnh hưởng xấu đến sự sống, sinh trưởng và sinh sản của sâu hại.

- Chịu đựng: khả năng cây chủ bị thiệt hại ít khi có một quần thể sâu đông đủ để gây ra thiệt hại nặng cho những cây chủ mẫn cảm (theo Nguyễn Văn Hiển và cs, 2000) .

Trước năm 1960 (theo Nguyễn Xuân Hiển và cs, 1976), ở Ấn Độ người ta đã có nhiều công trình nghiên cứu chọn tạo giống lúa. Kết quả của những công trình đó đã đi tới những hướng chọn giống sau:

- Chọn giống có năng suất cao.

- Chọn giống theo khả năng phản ứng mạnh với việc bón nhiều phân.

- Chọn giống theo tính chín sớm.

- Chọn giống chịu nước và chịu úng.

- Chọn giống theo tính chống mặn và chống kiềm của đất.

- Chọn giống theo tính chống hạn, chống đổ ngã.

- Chọn giống lúa không rụng hạt.

- Chọn giống lúa để chống lúa dại.

- Chọn giống lúa theo tính chống bệnh.

1.2.2 Những nghiên cứu về chọn tạo giống lúa tại Việt Nam

Trong số các giống lúa được tạo ra ở nước ta phần lớn là do lai tạo. Giống lúa đầu tiên được lai tạo và đưa vào sản xuất là giống lúa ngắn ngày Nông nghiệp 1 của nhà bác học Lương Đình Của (1961), (Nguyễn Văn Hiển, Trần Thị Nhàn, 1982, đã đáp ứng yêu cầu tăng thêm 1 vụ lúa ở vùng đồng bằng và Trung du Bắc bộ trong những năm đầu thập niên 60. Giống lúa chiêm 424 (NN75-2) do Phan Hùng Diêu (1978) tạo ra là giống có khả năng chịu chua, phèn đã thay thế các giống chiêm cũ ở nhiều nơi trên miền Bắc. Giống lúa VN10 là giống lúa xuân sớm có khả năng chịu chua, chịu rét cho năng suất khá ổn định, giống này đã tồn tại trong suốt 25 năm qua (Trần Như Nguyện, 1979 ). Giống CN4, 79-1 có thời gian sinh trưởng 87- 90 ngày thích hợp cho phương thức gieo thẳng, đáp ứng yêu cầu tăng vụ (Nguyễn Hữu Nghĩa và cs, 1995 ). 

Trong những năm gần đây, công tác nghiên cứu, chọn tạo, thử nghiệm và đưa vào sản xuất các giống lúa mới đã được đẩy mạnh ở các Viện nghiên cứu, các trường Đại học Nông nghiệp, các Trạm, Trại trong cả nước. Theo Nguyễn Thị Lang, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long đã nghiên cứu chọn tạo giống lúa xuất khẩu cho đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2011-2013), kết quả đạt được như sau:

- Sử dụng hiệu quả vật liệu trong đó 200 giống lúa mùa địa phương, 200 giống lúa cao sản và 72 giống lúa du nhập đã tạo một khối lượng sàn lọc bố mẹ cho vật liệu lai. Có 22 giống có hàm lượng protein trên 8% gồm: OM96L, OM6600, OM6L, OM6832, OM6691,... 

- Thực hiện 120 thí nghiệm tại Viện Lúa và 72 điểm thí nghiệm tại đất của nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long qua hai vụ Hè Thu và Đông Xuân. Đưa vào sản xuất 90 dòng/giống triển vọng. 31 giống được khảo nghiệm Quốc gia liên tục từ 2-3 vụ. 

- Bảy giống lúa được công nhận Quốc gia: OM6161, OMCS2009, OM6600, OM5629, OM5954, OM6377, OM5891. Hai giống xin công nhận sản xuất thử: OM5953, OM 4488; có 32 giống triển vọng thơm ngon, ngắn ngày đang chuẩn bị đưa ra sản xuất trong vài năm tới như OM10041, OM10040, OM28L, OM 7L, OM6L, OM 10375, OM70L...

Theo Nguyễn Trọng Khanh (2011-2013), Viện Cây Lương thực đã thu thập, đánh giá, phân loại được hơn 1.000 mẫu giống nguồn gen lúa theo các chỉ tiêu khác nhau; đã khai thác nguồn gen tạo được nguồn vật liệu khởi đầu mới gồm hơn 600 tổ hợp lai, mẫu xử lý đột biến theo các hướng nghiên cứu ngắn ngày, năng suất cao, kháng bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn và rầy nâu, chất lượng cao. Kết quả nghiên cứu đã có 10 giống đã được chọn tạo thành công và đang được khảo nghiệm quốc gia như: Gia Lộc 102, Gia Lộc 105, Gia Lộc 106, Gia Lộc 107, Gia Lộc 159, Gia lộc 160, LTH24, LTH31, Việt thơm 2,... Trong đó các giống Gia Lộc 102, Gia Lộc 159, LTH31 được đánh giá là các giống qua 2 - 3 vụ khảo nghiệm có triển vọng.

Theo Trần Đình Giỏi, Lê Thị Dự và Phạm Văn Sơn (2013), đã xác định được 2 giống lúa cực sớm thích hợp cho điều kiện canh tác tỉnh Trà Vinh là OM5451 và OM8923 và 3 giống lúa ngắn ngày (95-100 ngày), thích hợp cho sản xuất ổn định 2 vụ lúa vùng nhiễm mặn 3 - 4 tháng của Trà Vinh như: OM6976, OM6377, OM5464.

Theo Dương Xuân Tú (2013), đã chọn được 39 dòng lúa thơm, mang các đặc điểm theo mục tiêu chọn tạo. So sánh chính qui các dòng lúa thơm, đã rút ra được 2 giống triển vọng là HDT5 và HDT7 cho khảo nghiệm sản xuất.

Những thành tựu trên là sự nỗ lực của các nhà khoa học và quản lý nông nghiệp góp phần tích cực nâng cao sản lượng và diện tích lúa trên toàn quốc. Vì thế, việc nghiên cứu, đánh giá từng giống lúa thích hợp với các vùng sinh thái và kỹ thuật canh tác nhằm phát huy hết tiềm năng của giống là một biện pháp hữu ích, mang lại hiệu quả cho sản xuất.
1.3 Những kết quả nghiên cứu về mật độ gieo cấy cho cây lúa
Trong quần thể ruộng lúa, mật độ gieo, cấy và số dảnh cấy có liên quan đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất. Nếu gieo cấy quá dày hoặc nhiều dảnh trên khóm thì bông lúa sẽ nhỏ đi đáng kể, hạt có thể nhỏ hơn và cuối cùng năng suất sẽ giảm. Vì vậy, muốn đạt được năng suất cao thì người sản xuất phải biết điều khiển cho quần thể ruộng lúa có số bông tối ưu mà vẫn không làm bông nhỏ đi, số hạt chắc và độ chắc hạt trên bông không thay đổi. Căn cứ vào tiềm năng năng suất của giống, tiềm năng đất đai, khả năng thâm canh của người sản xuất và vụ gieo trồng để định ra số bông cần đạt một cách hợp lý.
1.3.1 Một số kết quả nghiên cứu về mật độ gieo cấy trên thế giới

Mật độ cấy là một biện pháp kỹ thật canh tác quan trọng, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, dinh dưỡng, đặc điểm của giống. Khi nghiên cứu vấn đề này Sasato (1996) đã kết luận: Trong điều kiện dễ canh tác, lúa mọc tốt thì nên cấy mật độ thưa, ngược lại phải cấy dày. Giống lúa cho nhiều bông thì cấy dày không có lợi bằng giống to bông. Vùng lạnh nên cấy dày hơn so với vùng nóng ẩm, mạ dảnh to nên cấy thưa hơn mạ dảnh nhỏ, lúa gieo muộn nên cấy dày hơn so với lúa gieo sớm.
Suichi Yoshida (1985) đã khẳng định: trong ruộng lúa cấy, khoảng cách thích hợp cho lúa đẻ nhánh khoẻ và sớm thay đổi từ 20 x 20cm đến 30 x 30cm. Theo ông, việc đẻ nhánh chỉ xảy ra đến mật độ 300 cây/m2, nếu tăng số dảnh cấy lên nữa thì chỉ có những dảnh chính cho bông. Năng suất tăng khi mật độ cấy tăng lên 182 - 242 dảnh/m2. Số bông trên đơn vị diện tích cũng tăng theo mật độ nhưng lại giảm số hạt trên bông. Mật độ gieo cấy thực tế là vấn đề tương quan giữa số dảnh cấy và sự đẻ nhánh. Thường gieo cấy thưa thì cây lúa đẻ nhánh nhiều, cấy dày thì đẻ nhánh ít. Trong phạm vi khoảng cách cấy từ 50 x 50 cm đến 10 x 10 cm, khả năng đẻ nhánh có ảnh hưởng đến năng suất. Ông thấy rằng, năng suất hạt của giống IR-154-451 (một giống có khả năng đẻ nhánh ít) tăng lên với việc giảm khoảng cách cấy 10 x 10 cm. Đối với giống có khả năng đẻ nhánh khoẻ (IR8) năng suất đạt cực đại ở khoảng cách cấy 20 x 20 cm.
Holiday (1960) cho rằng: Quan hệ giữa mật độ và năng suất cây lấy hạt là quan hệ phi tuyến tính, tức là mật độ lúc đầu tăng năng suất tăng nhưng tăng mật độ quá thì năng suất lại giảm.
1.3.2 Một số kết quả về mật độ gieo sạ ở Việt Nam
Theo Nguyễn Văn Hoan (1995), tùy từng giống lúa để chọn mật độ thích hợp, khoảng cách đủ rộng để làm hàng lúa thông thoáng, các bụi lúa không chen nhau. Cách bố trí bụi lúa theo hình chữ nhật là phù hợp nhất vì như thế mật độ trồng được đảm bảo nhưng lại tạo ra được sự thông thoáng trong quần thể, tăng khả năng quang hợp, chống bệnh tốt và tạo ra hiệu ứng rìa sẽ cho năng suất cao hơn. 

Mật độ trồng thích hợp, quần thể lúa sẽ sử dụng tốt nước và dinh dưỡng để tạo ra năng suất cao nhất, mật độ sản xuất giống đảm bảo tạo ra 400 - 500 bông/m2, có nghĩa là 70 - 100 cây mạ/m2 là tốt nhất. Mật độ thưa sẽ tăng khả năng đẻ nhánh và có thể gây ra biến động lớn về độ chín đồng đều của các bông ảnh hưởng tới chất lượng hạt giống, mật độ thưa làm tăng cỏ dại cũng làm giảm chất lượng hạt giống. Mật độ trồng quá cao làm giảm năng suất và chất lượng hạt giống vì cạnh tranh nước và dinh dưỡng, che khuất lẫn nhau, dễ đổ và giảm kích thước hạt (Nguyễn Thị Nga, 2011). 

Mật độ là một trong những biện pháp ảnh hưởng đến năng suất lúa vì mật độ cấy quyết định diện tích lá và sự cấu tạo quần thể, đến chế độ ánh sáng và sự tích lũy chất khô của ruộng lúa mạnh mẽ nhất (Nguyễn Văn Hoan, 2003). 
Nhận xét về mối quan hệ diện tích dinh dưỡng và sự đẻ nhánh, Bùi Huy Đáp (1980) cho rằng sự đẻ nhánh của lúa có quan hệ với diện tích dinh dưỡng. Nếu diện tích dinh dưỡng càng lớn thời gian đẻ nhánh càng dài. Ngược lại diện tích dinh dưỡng càng nhỏ thì thời gian đẻ nhánh càng ngắn. Cấy dày ở mật độ cao lúa sẽ không đẻ nhánh và một số cây mẹ sẽ lụi dần. Đối với lúa cấy, số lượng tuyệt đối về nhánh thay đổi nhiều qua các mật độ, nhưng tỷ lệ nhánh hữu hiệu giữa các mật độ lại không thay đổi nhiều. Theo tác giả thì các nhánh đẻ của cây lúa không phải nhánh nào cũng cho năng suất mà chỉ những nhánh đạt được thời gian sinh trưởng và số lá nhất định mới thành bông (Nguyễn Thị Nga, 2011). 

Về khả năng chống chịu sâu bệnh đã có rất nhiều nghiên cứu của nhiều tác giả và đều có chung nhận xét rằng: gieo cấy với mật độ dày sẽ tạo môi trường thích hợp cho sâu bệnh phát triển vì quần thể ruộng lúa không được thông thoáng, các lá bị che khuất lẫn nhau nên bị chết lụi nhiều (Bùi Huy Đáp, 1980). 

Như vậy, mật độ gieo sạ là một biện phát kỹ thuật làm tăng quang hợp của cá thể và quần thể của ruộng lúa, do khả năng tiếp nhận ánh sáng, tạo số lá và chỉ số diện tích lá thích hợp cho cá thể và quần thể ruộng lúa, ảnh hưởng tới khả năng đẻ nhánh và số nhánh hữu hiệu/bụi, khả năng chống chịu sâu bệnh, từ đó ảnh hưởng tới đến năng suất lúa. Dựa trên sự phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành năng suất, Bùi Huy Đáp (1999), đã đưa ra lập luận các yếu tố cấu thành năng suất có liên quan chặt chẽ với nhau, muốn năng suất cao phải phát huy đầy đủ các yếu tố mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Số bông tăng lên đến một phạm vi mà số hạt/bông và tỷ lệ hạt chắc giảm ít thì năng suất đạt cao, nhưng số bông tăng quá cao, số hạt/bông và tỷ lệ hạt chắc giảm nhiều thì năng suất thấp. Trong 3 yếu tố cấu thành năng suất: số bông/m2, số hạt chắc/bông và trọng lượng 1000 hạt thì 2 yếu tố đầu giữ vai trò quan trọng và thay đổi theo cấu trúc quần thể còn khối lượng 1000 hạt của mỗi giống ít biến động. Vì vậy, năng suất sẽ tăng khi mật độ cấy trong phạm vi nhất định. Phạm vi này phụ thuộc vào nhiều đặc tính của giống, đất đai, phân bón và thời tiết. Để tăng số bông trên một đơn vị diện tích gieo cấy có thể tăng mật độ cấy hay tăng số bụi. 

Theo Nguyễn Văn Hoan (1995), để có cùng số bông trên đơn vị diện tích nên cấy ít tép nhiều bụi tốt hơn cấy ít bụi nhiều tép. Không nên cấy quá nhiều tép vì khi đó cây lúa đẻ ra nhiều nhánh quá nhỏ, yếu, tỷ lệ bông hữu hiệu thấp, số hạt/bông ít dẫn đến năng suất không đạt yêu cầu. 

Theo Nguyễn Trường Giang, Phạm Văn Phượng (2011) chiều cao cây, chiều dài bông, số hạt chắt/bông, tỷ lệ hạt chắt và khối lượng 1.000 hạt ở nghiệm thức sạ hàng với lượng giống sạ 50 kg/ha và mật độ sạ hàng với lượng giống 100 kg/ha đều lớn hơn so với nghiệm thức sạ tay (sạ vải) mật độ sạ với lượng giống 200 kg/ha. Năng suất ở nghiệm thức sạ hàng với lượng giống 50 kg/ha, sạ hàng với lượng giống sạ 100 kg/ha và sạ tay 100 kg/ha đều cao hơn nghiệm thức gieo sạ tay truyền thống 200 kg/ha. Trong đó nghiệm thức sạ hàng 100 kg/ha cho năng suất cao nhất (6,76 tấn/ ha) và làm tăng năng suất đến 19,75% .

Theo Nguyễn Trung Tiền (2002), trong vùng đất nhiễm mặn ở Kiên Giang sạ lúa giống OM576 với lượng giống sạ 150 kg/ha cho năng suất cao nhất. Phan Hữu Tôn (2002), lượng giống TN13-5 cần cho 1 ha là: 56 kg/ha, nên gieo mạ thưa, khoảng 280 kg/ha Bắc bộ để mạ to dảnh và cấy mật độ 50 khóm/m2 và cấy 1 - 2 dảnh/khóm, không cấy to dảnh để lúa nhanh bén rễ hồi xanh, đẻ khỏe và tập trung, tỷ lệ bông hữu hiệu cao.

Nguyễn Văn Tuất, Phạm Đức Hùng (2007), đối với 2 huyện là Chợ Mới (tỉnh An Giang) và Phù Cát (tỉnh Bình Định) thì lượng giống gieo 80 – 100 kg/ha trên 2 phương thức gieo (sạ lang và sạ hàng) đều có năng suất cao và hiệu quả hơn so với lượng giống gieo 120 kg/ha.

Do người dân có tập quán truyền thống gieo sạ với mật độ cao khoảng 200 kg/ha, nhưng trong thực tế lúa là loại cây có khả năng tự điều chỉnh trong quần thể, nếu sạ với mật độ quá cao cây lúa sẽ đẻ nhánh ít hoặc không đẻ nhánh, tỉ lệ chồi vô hiệu cao, thậm chí cây bị chết do cạnh tranh sinh tồn, cùng với đó là việc bón nhiều phân đạm dẫn đến sâu bệnh phát triển mạnh và làm giảm năng suất (Nguyễn Trường Giang, 2010). Trên một đơn vị diện tích nếu mật độ càng cao thì số bông càng nhiều. Trong một giới hạn nhất định việc tăng số bông không làm giảm số hạt/ bông và khối lượng nghìn hạt nhưng nếu vượt qua giới hạn nhất định, số hạt/ bông sẽ giảm dần và khối lượng nghìn hạt sẽ giảm dần do sự cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng, vì thế khi cấy quá dầy sẽ làm năng suất giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu cấy mật độ quá thưa đối với giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày khó đạt được số bông tối ưu. Vì vậy, chọn mật độ thích hợp là phương pháp tối ưu nhất để đạt được số lượng hạt chắc nhiều nhất trên một đơn vị diện tích gieo cấy (Nguyễn Thị Nga, 2011).

Hiện nay, lượng giống cao sản ngắn ngày sạ lan được khuyến cáo là 150 kg/ha (Nguyễn Thành Hối, 2010). Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất thường người dân trồng lúa theo tập quán với mật độ cao, lượng giống gieo sạ từ 200 – 300 kg/ha (Nguyễn Văn Luật, 2001). Với lượng giống gieo sạ nhiều như thế thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự tiếp nhận ánh sáng của từng cây lúa trong quần thể ruộng lúa, nhu cầu dinh dưỡng từ đất trồng và tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển. Các nhà khoa học đã chứng minh được những yếu tố gây dịch bệnh tích cực nhất là khi cây trồng phải sống trong quần thể chật hẹp thiếu ánh sáng cho các lá dưới, làm cây lúa trở nên yếu ớt sâu bệnh dễ tấn công (Nguyễn Kim Chung và Nguyễn Ngọc Đệ, 2005). 

Theo nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy lượng giống gieo sạ thích hợp cho kỹ thuật này ở Đồng bằng sông Cửu Long là khoảng từ 70 - 100 kg giống/ha (Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang, 2009). Dưới điều kiện quản lý đồng ruộng tốt, mật độ sạ 100 kg giống/ha được khuyến cáo để nhận năng suất lúa có chất lượng tốt, cũng như đáp ứng đủ số bông/m2 cho việc chín đồng bộ trong hệ thống canh tác lúa sạ ướt (Trần Thị Ngọc Huân và ctv ., 1999). 
Tóm lại việc nghiên cứu về mật độ đã cũng cố thêm về quy trình thâm canh cho cây lúa. Năng suất các giống lúa được cải thiện đáng kể thông qua việc điều chỉnh chế độ canh tác như chế độ bón phân và mật độ gieo cấy. Việc bố trí mật độ hợp lý nhằm tận dụng nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời, hạn chế sâu bệnh hại và tạo tiền đề cho năng suất cao.

1.4 Tình hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong nước và thế giới

1.4.1 Tình hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ thế giới

Theo số liệu công bố năm 2012 (FiBL và IFOAM, 2012) hiện trạng sản xuất và thương mại sản phẩm NNHC toàn cầu như sau:

Năm 2010 toàn thế giới có 160 nước được chứng nhận có sản xuất NNHC (NNHC). Hiện nay diện tích sản suất NNHC: 37,3 triệu ha chiếm 0,9% diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn cầu, trong đó 2/3 (23 triệu ha) là đất trồng cỏ và chăn thả đại gia súc. Có 2,72 triệu ha NNHC cây hằng năm, gồm 2,51 triệu ha ngũ cốc (trong đó có lúa) và 0,27 triệu ha rau. Diện tích canh tác hữu cơ cây lâu năm là 2,7 triệu ha (0,6% tổng diện tích NNHC) và tăng 0,6 triệu ha so với năm 2008, trong đó 3 cây quan trọng nhất là: cà phê (0,64 triệu ha), ô-liu (0,5 triệu ha), cây lấy hạt có dầu (0,47 triệu ha. Có 7/160 nước đạt diện tích NNHC cao trên 10%. Tại châu Âu, có 10 triệu ha NNHC với 219.431 hộ/trang trại. Các nước có diện tích NNHC lớn là: Tây Ban Nha (1,46 triệu ha), Italia (1,113 triệu ha) và Đức (0,99 triệu ha). Có 7 nước đạt diện tích NNHC cao hơn 10% là: Công Quốc Liechtenstein (27,3%), Áo (19,7%), Thụy Điển (12,6%), Estonia (12,5%), Thụy Sỹ (11,4%) và Séc (10,5%). Bắc Mỹ (gồm Mỹ và Canada) có 2,652 triệu ha NNHC, trong đó Mỹ 1,948 triệu ha và Canada 0,702 triệu ha. Châu Á có 2,8 triệu ha NNHC với 460.764 trang trại/hộ sản xuất, dẫn đầu là Trung Quốc (1,39 triệu ha) và Ấn Độ (0,78 triệu ha). Nước có diện tích NNHC cao nhất là Đông Timor (7%). Châu Phi có khoảng 1,1 triệu ha NNHC được chứng nhận với khoảng 544 ngàn trang trại. Các nước sản xuất NNHC chủ lực là Uganda (228.419 ha), Tunisia (175.066 ha) và Ethiopia (137.196 ha). Mỹ La tinh có 8,389 triệu ha NNHC với 272.232 hộ/trang trại, trong đó Argentina 4,177 triệu ha, Brazil 1,76 triệu ha và Uruguay là 930.965 ha (2009). Ba nước có tỷ lệ giá trị sản phẩm NNHC cao so với GDP nông nghiệp là Malvinas (35,7%), Cộng hòa Đô-mi-ca-na (8,3%) và Uruguay (6,3%). Châu Đại Dương bao gồm: Úc, New Zealand, các quần đảo Fiji, PaPua New Guinea, Tonga, Vannuatu... có 12,144 triệu ha NNHC, trong đó 97% là của Oxtrâylia và là đất đồng cỏ tự nhiên với 8.432 trang trại đang sản xuất. Phân bố của số trang trại NNHC theo châu lục như sau: Châu Á 29%, châu Phi 34%, châu Mỹ 18%... Ba nước có nhiều trang trại sản xuất NNHC là: Ấn Độ (400.551), Uganda (188.625), Mehico (128.862, số liệu 2008).
1.4.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong nước

1.4.2.1 Hiện trạng sản xuất:

Về sản xuất, giống như nhiều nước khác trên thế giới, nông dân nước ta được hiểu là đã biết canh tác hữu cơ theo cách truyền thống từ hàng nghìn năm nay, nhưng sản xuất NNHC theo khái niệm hiện tại của Hiệp hội NNHC Quốc tế (IFOAM) thì còn rất mới mẻ. NNHC theo khái niệm của IFOAM thực ra mới chỉ được bắt đầu ở Việt Nam vào cuối những năm 1990 với một vài sáng kiến, chủ yếu tập trung vào việc khai thác các sản phẩm tự nhiên, chẳng hạn như các loại gia vị và tinh dầu thực vật, để xuất khẩu sang một số nước châu Âu (Simmons và Scott, 2008). Theo số liệu IFOAM công bố năm 2012, năm 2010 Việt Nam có 19.272 ha sản xuất NNHC được chứng nhận (tương đương 0,19% tổng diện tích canh tác), cộng với 11.650 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản hữu cơ/ sinh thái và 2.565 ha rừng nguyên sinh để khai thác các sản phẩm hữu cơ tự nhiên. Theo báo cáo của Hiệp Hội NNHC Việt Nam thì ước đạt khoảng 12 - 14 triệu USD. Các sản phẩm hữu cơ đang được xuất khẩu là chè, tôm, gạo, quế, hồi, tinh dầu, tuy nhiên số lượng còn rất hạn chế.

1.4.2.2 Một số mô hình NNHC tiêu biểu 

* Dự án ADDA - VNFU về canh tác hữu cơ:

Được hỗ trợ của chính phủ Đan Mạch thông qua Tổ chức hỗ trợ phát triển nông nghiệp châu Á (ADDA), Hội Nông dân Việt Nam đã thực hiện dự án này trong 7 năm, từ 2005 đến 2012. Mục đích của dự án là nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết kỹ thuật về canh tác NNHC cho các hộ nông dân, đồng thời hỗ trợ họ sản xuất được các sản phẩm hữu cơ đạt chuẩn. Người dân tham gia dự án được tập huấn về các khâu của quá trình sản xuất, thị trường, tiêu thụ và liên kết khách hàng. Dự án đã thực hiện ở 9 tỉnh thành: Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Nội, Hòa Bình và Hà Tĩnh. Dự án xây dựng được nhiều nhóm sản xuất sản phẩm hữu cơ với diện tích 70 ha tại 9 tỉnh, đối tượng là rau, lúa, cam, vải, nho, chè và cá nước ngọt. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cho người tiêu dùng. Một số mô hình NNHC khá thành công như nhóm rau hữu cơ của xã Đình Bảng, Bắc Ninh đã sản xuất rau an toàn trên diện tích 5000 m2, cung cấp cho các khu công nghiệp và nhà hàng/ khách sạn trong vùng. Mô hình rau hữu cơ tại Hà Nội và Hòa Bình cung cấp 2,5 - 3 tấn rau trên 1 ngày cho thị trường Hà Nội, đảm bảo thu nhập ổn định cho nông dân. Kết quả Dự án là đã xây dựng, áp dụng thí điểm phương pháp quản lý chất lượng chuỗi giá trị hữu cơ theo Hệ thống bảo đảm cùng tham gia với 25 mô hình ở Sóc Sơn, Hà Nội và Lương Sơn, Hòa Bình và các công ty tư nhân tham gia dự án, để sản xuất rau và một vài sản phẩm NNHC khác. Dự án chứng nhận chất lượng sản phẩm hữu cơ trên việc xem xét mức độ tham gia tích cực của các đối tác và trên cơ sở lòng tin. Dự án đã phát hành Sổ tay hướng dẫn thực hành PGS - Việt Nam bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Việc áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng theo PGS đã có hiệu quả trong việc giúp đỡ nhiều nhóm nông dân thực hành các nguyên lý và đòi hỏi của phương pháp PGS trong thực tế nhiều nhóm hộ nông dân đã sản xuất và tiêu thụ khá thành công sản phẩm rau hữu cơ. Một nhóm hộ nông dân ở xã Tân Đức tỉnh Phú Thọ đã thành lập tổ sản xuất rau hữu cơ từ tháng 1/2008, đến năm 2010. Nhóm đã quy hoạch được 3 vùng sản xuất rau hữu cơ với tổng số 198 hộ nông dân tham gia. Nhóm nông dân sản xuất rau hữu cơ của xã hiện đã có thể tự vận hành được công việc, từ khâu lựa chọn vùng trồng thích hợp, chuẩn bị phân hữu cơ hoai mục, thực hiện nghiêm quy trình sản xuất và quản lý, truy nguyên nguồn gốc sản phẩm, phát triển mạng lưới thị trường và đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn PGS. 

* Ecolink-Ecomart với sản phẩm chè và rau hữu cơ:

Ecolink được thành lập năm 2003, hoạt động chính là sản xuất chè hữu cơ để xuất khẩu sang thị trường Âu và Mỹ. Vùng nguyên liệu chủ yếu ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (300 ha) và huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang (500 ha). Đây là 2 huyện có địa hình núi cao, khí hậu mát mẻ và cách ly với các vùng trồng chè thâm canh truyền thống. Sản phẩm chè hữu cơ xuất khẩu sang Châu Âu. Điểm đặc trưng nhất trong hoạt động sản xuất chè hữu cơ của Công ty là sử dụng giống chè địa phương Shan Tuyết, các hộ nông dân vào mô hình được đào tạo, tập huấn. Các trang trại chỉ bón phân hữu cơ  được ủ hoai mục, không phun thuốc trừ sâu hóa học. Sản phẩm của Công ty đã được cấp giấy chứng nhận hữu cơ của tổ chức ICEA (Ialia) từ năm 2009. Chiến lược của công ty trong việc đảm bảo chất lượng là: Tiêu chuẩn chất lượng của từng đối tượng khách hàng, việc áp dụng nghiêm ngặt qui trình kiểm soát chất lượng và thanh tra nội bộ, tiến tới được cấp chứng chỉ chất lượng theo tiêu chuẩn của mỗi đối tượng khách hàng. Bên cạnh sản phẩm chè hữu cơ, Công ty cũng đang sản xuất và tiêu thụ 20 chủng loại rau hữu cơ, đáp ứng nhu cầu rau xanh giao tận nhà cho khoảng 2000 khách hàng (trong đó có khoảng 500 khách hàng thường xuyên). Với sản phẩm rau hữu cơ, công ty đang áp dụng phương pháp PGS để kiểm soát và đảm bảo chất lượng. Công ty cho biết giá tiêu thụ chè hữu cơ sang châu Âu và Mỹ đạt khoảng 5,5 - 6,0 USD/kg so với 2,2 - 3,0 USD cho 1 kg chè thường xuất sang thị trường Ai Cập. 
* Organik Đà Lạt với sản phẩm rau hữu cơ:

Công ty Organik Đà Lạt đóng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, là địa bàn lý tưởng để sản xuất rau theo phương pháp hữu cơ. Công ty hiện đang sản xuất khoảng 150 chủng loại rau các loại, cung cấp cho nhiều khách sạn cao cấp tại các thành phố: Đà Lạt, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội. Công ty cũng đang xuất khẩu rau hữu cơ sang thị trường Đài Bắc và một số nước láng giềng. Organik Đà Lạt có trang thiết bị khá hiện đại cho sản xuất rau hữu cơ, gồm nhà lưới, thiết bị xử lý rác thải và xử lý nước tưới. Công ty sử dụng phân hữu cơ, hoàn toàn không sử dụng hóa chất và thuốc BVTV hóa học, thực hành tốt nguyên lý và phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), luân canh cây trồng để loại trừ cây ký chủ nguồn bệnh, dùng các loại cây hoa có màu sắc để xua đuổi côn trùng, có sổ sách ghi chép chi tiết về quá trình sản xuất mỗi sản phẩm. Công ty đã được cấp chứng chỉ HACCP cho sản phẩm rau hữu cơ do HACCP của Hà Lan cấp. 
* Viễn Phú Green Farm với sản phẩm gạo hữu cơ:

Tuy đã trở thành một trong các nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, lĩnh vực sản xuất lúa gạo hữu cơ hiện vẫn còn rất mới mẻ đối với Việt Nam. Công ty đã đi đầu trong việc gia công, chế biến và sản xuất gạo hữu cơ để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Trang trại được đặt tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau trên diện tích 320 ha, trong đó 200 ha để canh tác cây trồng. Công ty bắt đầu sản xuất lúa hữu cơ với 80 ha trong vụ hè thu 2011 và khoảng 200 ha năm 2012. Lúa hữu cơ được sản xuất theo quy trình riêng của công ty, kể cả giống lúa do công ty tuyển chọn, sử dụng phân hữu cơ Agrostim nhập khẩu từ Mỹ, không sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu hóa học. Sản phẩm lúa gạo hữu cơ của công ty được các tổ chức chứng nhận quốc tế theo tiêu chuẩn EU và USDA kiểm tra, giám sát và chứng nhận. Sản phẩm chính của công ty là gạo hữu cơ đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn của châu Âu và Mỹ, có thương hiệu “Hoa Sữa trắng”, “Hoa Sữa đen”, “Hoa Sữa Tím”, “Hoa Sữa Đỏ”... Tuy vậy, hiện công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật, về việc xác định đúng nhu cầu thị hiếu của khách hàng, việc đảm bảo ổn định và duy trì chất lượng đạt chuẩn.

1.5 Cơ sở khoa học sản xuất nông nghiệp hữu cơ
1.5.1 Các khái niệm

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), để được chứng nhận là sản phẩm hữu cơ, nông sản phải được nuôi trồng, bảo quản và chế biến trong điều kiện không dùng thuốc trừ sâu, phân bón tổng hợp, công nghệ biến đổi gen và phóng xạ hóa học. 

a. Phát triển nông nghiệp bền vững

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) định nghĩa (1992): Phát triển nông nghiệp bền vững là sự quản lý và bảo tồn sự thay đổi về tổ chức và kỹ thuật nhằm đảm bảo thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của con người cả cho hiện tại và mai sau. Sự phát triển như vậy của nền nông nghiệp sẽ đảm bảo không tổn hại đến môi trường, không giảm cấp tài nguyên, phù hợp về kỹ thuật và công nghệ có hiệu quả về kinh tế và được chấp nhận về phương diện xã hội.

Một nền nông nghiệp bền vững được đề xuất bao gồm các thuộc tính:

Đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất và tiêu thụ,

Đảm bảo sản xuất nông sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội,

Góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên,

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội và

Tăng tính cạnh tranh thương mại và bảo vệ môi trường.

b. Nông nghiệp hữu cơ và các nguyên tắc cơ bản
Nông nghiệp hữu cơ là một hình thức nông nghiệp tránh hoặc loại bỏ phần lớn việc sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu hóa học, các chất điều tiết tăng trưởng của cây trồng và các chất phụ gia trong thức ăn gia súc. Các nông dân canh tác theo hình thức nông nghiệp hữu cơ dựa tối đa vào việc quay vòng mùa vụ, các sản phẩm thừa sau thu hoạch, phân động vật và việc canh tác cơ giới để duy trì năng suất đất nhằm cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng, kiểm soát cỏ, côn trùng và các loại sâu bệnh khác. Mục đích hàng đầu của nông nghiệp hữu cơ là tối đa hóa sức khỏe và năng suất của các cộng đồng độc lập về đời sống đất đai, cây trồng, vật nuôi và con người. 

Theo tổ chức Nông nghiệp Hữu cơ Quốc tế IFOAM: "Vai trò của nông nghiệp hữu cơ, dù cho trong canh tác, chế biến, phân phối hay tiêu dùng, là nhằm mục đích duy trì sức khỏe của hệ sinh thái và các sinh vật từ các sinh vật có kích thước nhỏ nhất sống trong đất đến con người."

Nhìn chung canh tác nông nghiệp hữu cơ sẽ cải thiện và duy trì cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái nông nghiệp, tránh việc khai thác quá mức và gây ô nhiễm cho các nguồn lực tự nhiên, giảm thiểu việc sử dụng năng lượng, các nguồn lực không thể tái sinh, sản xuất đủ lương thực có dinh dưỡng, không độc hại, và có chất lượng cao. Ngoài ra, nông nghiệp hữu cơ còn đảm bảo, duy trì và gia tăng độ màu mỡ lâu dài cho đất, củng cố các chu kỳ sinh học trong nông trại, đặc biệt là các chu trình dinh dưỡng, bảo vệ cây trồng dựa trên việc phòng ngừa thay cho cứu chữa, đa dạng các vụ mùa và các loại vật nuôi, phù hợp với điều kiện địa phương
Tại sao Nông dân chọn sản xuất hữu cơ?

Đã có một số cuộc điều tra được thực hiện trên toàn thế giới để trả lời câu

hỏi này, Nông dân toàn thế giới (trong đó có Việt Nam ) đều có chung câu trả lời đó là:

Vì sức khoẻ của cả gia đình họ.

Vì có thu nhập cao hơn.

Vì có môi trường tốt hơn.

Vì thực phẩm an toàn hơn.

Tại sao người tiêu dùng chọn sản phẩm hữu cơ?

Vì sản phẩm hữu cơ không có chất thải từ thuốc trừ sâu và chất kích thích tăng trưởng trong sản phẩm hữu cơ. Rau quả hữu cơ có vị ngon hơn, nhiều dinh dưỡng hơn và bảo quản được lâu hơn. Rau quả hữu cơ có chứa nhiều chất chống oxy hoá có tác dụng chống các bệnh ung thư hơn các loại thực phẩm canh tác theo phương thức thông thường.

Sự khác nhau giữa sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và sản phẩm sạch, an toàn khác là gì?
Sự khác biệt rõ nhất giữa các loại sản phẩm hữu cơ với sản phẩm sạch, an toàn khác là quy trình sản xuất: Sản xuất các sản phẩm hữu cơ không sử dụng thuốc trừ sâu và phân hoá học, nguồn thức ăn trong chăn nuôi là nguồn thức ăn tự nhiên. Trong khi quy trình sản xuất rau quả và sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn vẫn sử dụng một số lượng nhất định thuốc trừ sâu và phân bón hoá học, thức ăn tăng trọng và các chất kích thích trong chăn nuôi.

c. Sản xuất lúa hữu cơ

Sản xuất lúa hữu cơ theo các tiêu chuẩn quốc tế là một mô hình mới và không dễ thực hiện. Việc sản xuất hữu cơ phải tuân theo các nguyên lý đối với sản xuất hữu cơ đã được IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement - Liên đoàn Quốc tế về Phong trào Nông nghiệp Hữu cơ), có 04 nguyên lý của nông nghiệp hữu cơ (NNHC) mà đã được IFOAM chấp nhận từ ngày 25 tháng 9 năm 2005, đó là:

Nguyên lý về sức khỏe: NNHC gìn giữ và gia tăng sức khỏe của đất, cây trồng, động vật và con người như một thể thống nhất không thể tách rời.

Nguyên lý về sinh thái: NNHC dựa trên các hệ thống sinh thái sống và theo chu kỳ, tác động lẫn nhau, cùng tồn tại và nâng đỡ cùng nhau.

Nguyên lý của sự công bằng: NNHC xây dựng trên những mối quan hệ mà đảm bảo sự công bằng liên quan đến môi trường chung và các cơ hội sống cho tất cả con người, sinh vật và cây trồng.

Nguyên lý về gìn giữ môi trường: NNHC cần phải quản lý trong một sự cẩn trọng và có trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của các thế hệ hiện tại, tương lai và môi trường.

Và thực hiện đúng các tiêu chuẩn về NNHC. Theo USDA (2012), các tiêu chuẩn hữu cơ của USDA quy định cụ thể các đầu vào được sử dụng cho NNHC đối với cây trồng và vật nuôi. USDA định rõ các tiêu chuẩn hữu cơ đặc biệt. Những tiêu chuẩn này bao gồm sản phẩm từ nông trại đến bàn ăn và kể cả chất lượng đất, nước, quản lý dịch hại, thực hành canh tác, chăn nuôi và chế biến. 
Tiêu chuẩn hữu cơ gồm:

Bảo tồn các nguồn tự nhiên và đa dạng sinh học

Cải thiện sức khỏe động vật và phúc lợi của mọi sinh vật.

Tạo điều kiện tiếp cận thiên nhiên của động vật làm cho chúng có thể hoạt động theo hành vi tự nhiên của chúng.

Chỉ được phép sử dụng các loại vật tư đầu vào như phân bón, thuốc BVTV, giống đã được chấp thuận (không sử dụng phân bón và thuốc BVTV hóa học, tổng hợp).

Tác giả Nguyễn Công Thành (2015) cho rằng lúa hữu cơ sản xuất bắt đầu từ việc sử dụng giống lúa chất lượng cao và hạt giống thuần, không sử dụng giống biến đổi gen (GMO). Tiếp theo là tuân thủ cam kết liên tục cải thiện chất lượng đất bằng áp dụng phân hữu cơ được phép sử dụng và áp dụng một loạt các biện pháp tự nhiên và sinh học để giảm thiểu tác động của sâu bệnh và cỏ dại mà không cần đến thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu hóa học. Quy trình theo Nguyễn Công Thành được tóm tắt như sau:
1.5.2 Kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ

Dinh dưỡng đất
Không giống như người trồng lúa thông thường là thường xuyên áp dụng phân bón hóa học cho đất, nông dân trồng lúa hữu cơ chỉ sử dụng phân hữu cơ và khoáng thiên nhiên, phân dơi, phân chim, phân cá có xử lý phù hợp và một loạt các biện pháp tự nhiên và sinh học để duy trì và nâng cao độ phì của đất (các loại phân sử dụng phải được sự chấp thuận của cơ quan chứng nhận).

Đất được luân canh với cây họ đậu có rễ ăn sâu hoặc cây phân xanh hoặc cây phủ đất. Cây phân xanh họ đậu cung cấp lên đến 50% nhu cầu nitơ của các giống lúa năng suất cao.

Các biện pháp khác nông dân sản xuất lúa hữu cơ sử dụng để tăng cường và duy trì độ phì của đất bao gồm: khuyến khích giữ nước ngập trong những tháng ruộng nghỉ ngơi, áp dụng các khoáng chất thiên nhiên, phân chuồng hoai, phân trộn và các loại đầu vào khác đã được phê duyệt cho sản xuất hữu cơ.

Quản lý sâu bệnh

Kiểm soát dịch hại và sâu bệnh là một thách thức cho cả người trồng lúa thông thường và lúa hữu cơ.

Những người trồng lúa phải đối mặt với vấn đề dịch hại lớn nhất là rầy nâu, bệnh đạo ôn, cỏ dại làm cho lúa phát triển kém và năng suất thấp.

Vấn đề khác là ốc bưu vàng ăn mầm, lá non mới mọc của cây lúa.

Bệnh hại xảy ra từ lúc cây con đến cây lúa trưởng thành.

Hàm lượng nitơ trong đất quá mức trong sản xuất lúa thông thường thường phát sinh do bón lượng phân hóa học quá cao vào đất. Ngược lại, trong sản xuất lúa hữu cơ, không có tình trạng dẫn đến mức độ nitơ trong đất quá nhiều, làm giảm thiểu mức độ tác hại của sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, bệnh than hạt lúa và các bệnh khác.

Nông dân trồng lúa thông thường kiểm soát dịch hại bằng cách thường xuyên áp dụng thuốc trừ sâu hóa học cho lúa. Trong khi sản xuất lúa hữu cơ áp dụng các giải pháp trồng đúng thời vụ, kết hợp né rầy gây hại, chọn giống chống chịu và phù hợp và áp dụng các biện pháp canh tác hữu cơ để kiểm soát sâu bệnh. Ngoài ra, có thể áp dụng các biện pháp quản lý bằng sinh học như nuôi và thả vịt trong ruộng lúa giai đoạn sớm và trước khi sạ cho đến trước khi lúa trổ để ăn các loại dịch hại lúa như ốc bưu vàng, sâu, rầy các loại, đặc biệt là rầy cám (rầu nâu) gây hại lúa.

Sử dụng nấm đối kháng như nấm xanh Metarhizium anisopliae trừ rầy nâu, vôi, nấm Trichoderma, thuốc trừ bệnh sinh học được khuyến cáo phòng và trị các loại bệnh do nấm và vi khuẩn gây hại cho lúa.

Quản lý cỏ dại lúa hữu cơ
Quản lý cỏ dại là một trong những thách thức lớn kết hợp với sản xuất lúa hữu cơ. Không giống như người nông dân thông thường, nông dân trồng lúa hữu cơ không sử dụng thuốc trừ cỏ hóa học. Thay vào đó, luân canh, san lấp mặt bằng, quản lý nước và làm đất phù hợp là những cách chính nông dân trồng lúa hữu cơ áp dụng để kiểm soát cỏ dại.

Đối với ruộng lúa - tôm, dùng nước diệt cỏ, điều khiển mật độ và sức sống cây lúa vượt sức cạnh tranh của cỏ dại.

Luân canh là đặc biệt quan trọng trong sản xuất lúa hữu cơ. Luân canh cây trồng giảm áp lực cỏ dại bằng cách ngăn chặn chu kỳ sinh sống của cỏ dại và giảm số lượng các hạt cỏ dại trong đất. Cần chú ý vụ luân canh không ảnh hưởng tồn lưu chất cấm trong đất.

Áp dụng thời gian ngập nước lâu cũng được sử dụng để ngăn chặn cỏ dại là một lợi thế giảm cỏ dại cạnh tranh.

Thu hoạch lúa hữu cơ
Nông dân sản xuất lúa thường thu hoạch ở độ ẩm cao (21-26%), có thể lúa chưa đạt chín hoàn toàn. Lý do này được thực hiện để lúa không bị vỡ khi đánh bóng gạo trắng.

Đối với lúa hữu cơ thường được bán ở dạng gạo lức và đôi khi ở dạng gạo trắng tùy theo nhu cầu đặt hàng. Gạo lức không phải qua quá trình đánh bóng gạo trắng. Do đó, lúa phải được để chín hoàn toàn để hương vị đầy đủ và thơm ngon.

Lúa chế biến gạo lức thường được thu hoạch ở độ ẩm 16 - 18%. Điều này tạo ra việc chín hoàn toàn hơn, hạt gạo phát triển đầy đủ với một hương vị phong phú hơn.

Bảo quản lúa - gạo hữu cơ
Gạo phải được phơi, sấy khô xuống độ ẩm khoảng 14% để bảo quản. Điều này đạt được bằng cách tháo cạn nước trước khi thu hoạch 7 - 10 ngày hoặc lâu hơn tùy theo ruộng, thu hoạch khi trời nắng ráo và phơi, sấy dần dần đạt độ ẩm trên.

Trong khi lưu trữ lúa thông thường dựa trên một loạt các kiểm soát hóa chất tổng hợp để bảo quản. Đối với lưu trữ lúa hữu cơ dựa vào việc giám sát môi trường bảo quản sạch sẽ và cẩn thận. Trong quá trình bảo quản, lúa - gạo hữu cơ thường xuyên được đảo trộn và sục khí, kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, hoạt động của côn trùng và luôn đảm bảo môi trường bảo quản thoáng mát.

Các tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm cấm việc sử dụng các chất hóa học để kiểm soát côn trùng hại kho trong cơ sở xay xát lúa gạo, quá trình chế biến hoặc kho bãi lưu trữ.

Duy trì các cơ sở bảo quản cẩn thận và sạch sẽ là giải pháp chủ yếu của việc kiểm soát sâu bệnh trong bảo quản lúa hữu cơ.

Nếu côn trùng tấn công vào nơi lưu trữ hạt, thùng bảo quản gạo được làm đầy với khí CO2 tự nhiên (một loại khí không độc hại do người thải ra khi thở) để phòng trừ.

1.6 Tình hình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống lúa-tôm tại hai xã cù lao huyện Châu thành, tỉnh Trà Vinh

Huyện Châu Thành có địa hình đặc thù, đó là địa hình đồng bằng ven biển với những giồng cát chạy dài, địa hình tương đối thấp và bằng phẳng. Độ cao trung bình phổ biến từ 0,4 - 1,2 m (chiếm khoảng 87 % diện tích toàn huyện, www.travinh.gov.vn). Ngoài ra, Châu Thành còn có đặc điểm và lợi thế trong việc sản xuất lúa - thủy sản hữu cơ do có vùng cù lao tạo bởi các nhánh sông Hậu rất rộng bao quanh nên cách ly khu công nghiệp và đô thị. Cù lao thuộc hai xã Long Hòa và Hòa Minh có hình thức canh tác độc đáo lúa-thủy sản (hiện tại chủ yếu là tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua và tôm càng xanh), là cơ hội để phát triển ngành nông nghiệp sạch, hữu cơ và an toàn. 
Tuy nhiên, hiện nay việc xây dựng mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ trong hệ thống canh tác luân canh một vụ lúa, một vụ tôm/cua chỉ tập trung ở xã Long Hòa và Hòa Minh. Song, về định hướng cả 2 xã nằm trong vùng cù lao đều đặt vấn đề tập trung khai thác thế mạnh độc đáo của hệ thống canh tác này theo hướng chất lượng cao, hữu cơ an toàn sinh học gắn với hợp tác hóa, liên kết bao tiêu sản phẩm và xây dựng nông thôn mới đạt các tiêu chí đề ra. 
Theo UBND xã Long Hòa (2012), tiếp tục chỉ đạo cho các ban, ngành đoàn thể xã tranh thủ sự hỗ trợ và giúp đỡ của cấp trên tìm đầu mối bao tiêu sản phẩm đầu vào và đầu ra, tuyên truyền, vận động, nông dân chuyển đổi 100% diện tích sản xuất lúa theo phương pháp lúa sạch mang tính thương hiệu của vùng; Cuối vụ các tổ kinh tế hợp tác, hợp tác xã có sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm thành công để nhân rộng mô hình và quản bá thương hiệu; Tóm lai, việc ứng dụng phương pháp hữu cơ sinh học để sản xuất lúa là hướng đi rất phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã, theo hướng đi bền vững trong tương lai, kết hợp đa dạng hóa nuôi trồng thủy hải sản trên chân ruộng đem lại hiệu quả kinh tế cao, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, cần phát huy nhân rộng mô hình. 

Đối với xã Hòa Minh, tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông - ngư - lâm nghiệp theo đề án xã nông thôn mới, hình thành vùng sản xuất tập trung, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tập trung chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, cơ cấu vụ mùa sản xuất cho phù hợp với từng tiểu vùng để nâng cao năng suất, chất lượng lúa bằng biện pháp thay đổi giống, cải tạo đất và thích ứng tốt các kỹ thuật canh tác, quản lý chặt lịch thời vụ, công tác khuyến nông và phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho sản xuất. Trên cơ sở thay đổi giống mới có năng suất, chất lượng cao và thị trường ưa chuộng, theo mô hình trình diễn ở các ấp có điều kiện thích hợp; chỉ đạo nhân rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng cao, lúa cao sản; phát huy lợi thế của tiểu vùng trồng một vụ lúa kết hợp nuôi tôm, cua biển. Thực hiện tốt vụ lúa chất lượng cao gắn với mô hình lúa - thủy sản, kết hợp với nuôi nhữ tự nhiên (tạo môi trường thích hợp giống tự nhiên để thu hút tôm tự nhiên), tiếp tục phát huy lợi thế đối tượng nuôi như: tôm sú, tôm thẻ, cua biển. Tạo điều kiện cho 2 hợp tác xã hoạt động đạt hiệu quả, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ kinh tế hợp tác, hoạt động có hiệu quả các mô hình thủy sản kết hợp trồng lúa, trồng màu; thành lập thêm từ 01 - 02 tổ kinh tế hợp tác. (UBND xã Hòa Minh, 2015). 
Vùng đất cù lao có diện tích lúa - tôm luân canh khoảng gần 2000 ha ở 2 xã Long Hòa và Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Hiện nay, đang được Viện Khoa học KTNN miền Nam phối hợp với Sở KHCN tỉnh Trà Vinh đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác lúa – tôm và phát triển mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ trên vùng cù lao huyện Châu Thành, Trà Vinh” thời gian từ năm 2015 đến 2018. Trong hai năm thực hiện vào vụ thu đông 2015 – 2016 và 2016 – 2017, mô hình đã triển khai được diện tích 150 ha được chứng nhận hữu cơ, trong hai năm triển khai mô hình đã được Công ty Coltron Union cấp giấy chứng nhận sản phẩm lúa của 3 nước: EU, USDA và JAS (giấy chứng nhận ở phần phụ lục).
Chương 2:NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung 1:  Đánh giá hiện trạng sản xuất nông nghiệp tại vùng đất cù lao huyện Châu Thành và phân tích các điều kiện tự nhiên, xã hội phục vụ cho phát triển sản xuất lúa - thủy sản

2.1.1 Hoạt động:

- Thu thập thông tin thứ cấp về tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương  

- Điều tra nông hộ về hiện trạng sản xuất nông nghiệp trên vùng đất cù lao sản xuất lúa - tôm gồm 2 xã Long Hòa và Hòa Minh, huyện Châu Thành, Trà Vinh.
- Thu thập và phân tích mẫu đất, nước của vùng sản xuất đại diện
2.1.2 Phương pháp thực hiện:

2.1.2.1 Thu thập thông tin thứ cấp

- Thời gian tiến hành điều tra đánh giá là thời điểm bắt đầu triển khai dự án. 

- Thu thập các báo cáo về tình hình sản xuất nông nghiệp, báo cáo về quy hoạch sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện và các xã trong các năm gần đây.

- Thu thập các thông tin về đất, nước và khí hậu thời tiết của vùng sản xuất.
2.1.2.2  Điều tra nông hộ về hiện trạng sản xuất nông nghiệp trên vùng đất cù lao sản xuất lúa – tôm gồm 2 xã Long Hòa và Hòa Minh thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

- Các thông tin cần thu thập gồm: Thông tin tổng quát về nông hộ; tình hình sử dụng đất đai; hoạt động sản xuất nông nghiệp của nông hộ năm 2014 và 2013, đặc biệt là sản xuất lúa - tôm; hiệu quả sản xuất; tình hình tiêu thụ sản phẩm; những nhận thức về sản xuất an toàn và hữu cơ; những khó khăn trong sản xuất và những ý kiến đề nghị của nông dân.

- Số lượng mẫu phiếu điều tra dự kiến 100 phiếu, được thực hiện tại 2 xã Long Hòa và Hòa Minh, huyện Châu Thành, mỗi xã 50 phiếu.

 - Phương pháp điều tra: Mỗi xã có 50 hộ, mỗi xã chọn 1-2 ấp có diện tích sản xuất lúa tôm đạt cao nhất. Áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên trong danh sách nông dân sản xuất lúa – tôm của các ấp.

2.1.2.3 Thu thập và phân tích mẫu đất, nước của vùng sản xuất đại diện

 - Thu thập và phân tích mẫu đất, nước của địa bàn thực hiện đề tài trước khi triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ. Thu thập mẫu đất, nước của địa bàn thực hiện đề tài trước khi triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ, với phương pháp lấy mẫu đất, nước theo quy định tiêu chuẩn hữu cơ của cơ quan chuyên môn. 

- Số lượng mẫu đất cần phân tích được thu thập tại các ấp đại diện cho hệ thống sản xuất lúa – tôm: 05 mẫu mỗi loại (đất và nước) tại 5 ruộng lúa/ấp đại diện cho vùng sản xuất. 

 - Phương pháp thu thập mẫu đất: tại các ruộng có sản xuất lúa – tôm đại diện của ấp sẽ được lấy mẫu đất theo 5 điểm chéo góc, sau đó tiến hành trộn mẫu đất chung với nhau là lấy khoảng 2 kg đất/mẫu/ ruộng. Đất được phơi khô trong điều kiện nhiệt độ thấp và được phân tích trong phòng thí nghiệm của Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam với các chỉ tiêu lý hóa tính đất, vi sinh vật trong đất, đặc biệt là chỉ tiêu về hữu cơ và kim loại nặng có trong đất.

-  Phân tích hiện trạng và hiệu quả sản xuất trên vùng đất lúa – tôm  thuộc 2 xã vùng cù lao huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

- Việc phân tích dựa trên các dữ liệu và thông tin như: Tổng hợp các dữ liệu thứ cấp, dựa trên các cuộc tham vấn của các cán bộ nông nghiệp địa phương, tổng hợp các số liệu điều tra nông hộ và các cuộc tham quan thực tế tại vùng sản xuất.

 - Tổng hợp các điều kiện tự nhiên (đất, nước, khí hậu) và yếu tố xã hội phục vụ cho sản xuất lúa-tôm. 

 - Tổng hợp dữ liệu bằng phần mềm Excel và SPSS 16.0 để phân tích dữ liệu/số liệu điều tra .  

2.2. Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống lúa - tôm đạt tiêu chuẩn công nhận quốc tế cho xuất khẩu 

Tiến hành các nghiên cứu phục vụ cho việc xây dựng quy trình sản xuất lúa hữu cơ như các nghiên cứu về giống, kỹ thuật canh tác, bón phân, BVTV phù hợp trong hệ thống sản xuất lúa – tôm phục vụ cho việc xây dựng quy trình sản xuất lúa hữu cơ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các thí nghiệm được thực hiện ngoài đồng ruộng trong vùng sản xuất và được bố trí chính quy theo thể thức nghiên cứu nông nghiệp phù hợp. Các số liệu được thu thập ngoài đồng ruộng và đo đếm trong phòng được tổng hợp và phân tích phương sai 1-2 yếu tố với phần mềm hỗ trợ để phân tích gồm Excel/ MSTATC/ SAS.

2.2.1 Hoạt động:

- Nghiên cứu biện pháp và mật độ gieo sạ phù hợp cho hệ thống canh tác lúa -  tôm

- Nghiên cứu xác định giống lúa phù hợp cho vùng canh tác lúa tôm nhằm mở rộng diện tích

- Nghiên cứu phân bón hữu cơ hợp lý và có hiệu quả trên một số giống lúa thích nghi với vùng sản xuất

- Đánh giá hiệu lực của các chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại chính trong sản xuất lúa hữu cơ đảm bảo an toàn cho thủy sản

- Hội thảo đánh giá quy trình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống lúa - tôm.

2.2.2 Chuyên đề 1: Nghiên cứu biện pháp và mật độ gieo sạ phù hợp cho hệ thống canh tác lúa -  tôm

2.2.2.1 Phương pháp nghiên cứu:

* Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu lô phụ (Split-plot Design) hai yếu tố với 3 lần lặp lại trên ruộng nông dân đại diện cho vùng sản xuất. 

- Lô phụ: là biện pháp gieo sạ (sạ theo hàng và sạ lan). 

- Lô chính: là mật độ gieo sạ (60 – 80 – 100 kg/ha) 

- Vật liệu thí nghiệm: giống lúa đặc sản thích nghi cho vùng sản xuất (ST5) có nguồn gốc từ công ty Hố Quang (Sóc Trăng), thời gian sinh trưởng 110-115 ngày, năng suất đạt từ 5 - 6 tấn/ha.

- Thời gian & địa điểm: 

+ Địa điểm nghiên cứu: tại xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
+ Thời gian nghiên cứu: thí nghiệm được tiến hành trong một vụ thu đông từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 1 năm 2016.
- Quy mô thí nghiệm:

+ Tổng số ô thí nghiệm: 18 ô,
+ Diện tích thí nghiệm: 10m x 5m = 50 m2,

+ Tổng diện tích của thí nghiệm: 50 m2 x 18 ô = 900 m2.
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Hình 2.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm
2.2.2.2 Các chỉ tiêu theo dõi: 

+ Chỉ tiêu nông học: chiều cao cây, thời gian sinh trưởng, số nhánh hữu hiệu/cây, thời gian trổ, thời gian chín, tỷ lệ đổ ngã...

+ Chỉ tiêu sâu bệnh hại chính: các tỷ lệ bệnh hại chính, mật số sâu bệnh gây hại chính.
+ Chỉ tiêu năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất: trọng lượng 1000 hạt, số bông/m2, số hạt/bông, năng suất lý thuyết và năng suất thực tế tại ẩm độ 14%.
+ Hiệu quả kinh tế: chi phí, giá thành sản xuất, lợi nhuận.
- Các biện pháp kỹ thuật canh tác và tưới nước được áp dụng đồng bộ cho thí nghiệm. Phân bón được áp dụng là phân bón hữu cơ được áp dụng phổ biến trong vùng sản xuất. Thuốc BVTV được áp dụng là các chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại cho thí nghiệm.
2.2.3 Chuyên đề 2: Xác định giống lúa phù hợp cho vùng canh tác lúa tôm nhằm mở rộng diện tích
2.2.3.1 Vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu

- Vật liệu thí nghiệm: OM 4900, OM 6162, OM 5451, VTN 19, ST5 đối chứng

- Phân bón: 
+ Loại phân bón: Lân nung chảy Văn Điển; Phân hữu cơ dạng bột: Powder, Phân hữu cơ dạng lỏng: Organo; Phân hữu cơ bón lá: DS 80.   

- Thời gian & địa điểm: 
+ Địa điểm nghiên cứu: tại xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

+ Thời gian nghiên cứu: thí nghiệm được tiến hành trong một vụ thu đông từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 1 năm 2016.
- Hiện nay theo yêu cầu của doanh nghiệp là giống lúa ST5 có thời gian sinh trưởng khoảng 110 ngày, chịu mặn khá và có chất lượng gạo ngon, có giá trị khá cao.

- Nhằm đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nhu cầu xuất khẩu và đặt hàng của doanh nghiệp, thí nghiệm nhằm xác định thêm được 1 - 2 giống lúa phù hợp cho vùng sản xuất, chịu mặn có năng suất và phẩm chất tương đương hoặc khá hơn giống lúa đối chứng hiện trồng tại địa phương là giống ST5. (Tuyệt đối không dùng giống lúa không chấp nhận trong sản xuất lúa hữu cơ ví dụ giống GMO và những giống không được Bộ NN&PTNT cho phép).
2.2.3.2 Phương pháp nghiên cứu:
- Thí nghiệm được bố trí chính quy một yếu tố theo khối đầy đủ ngẫu nhiên RCBD với 3 lần lặp lại trên ruộng nông dân đại diện cho vùng sản xuất cù lao huyện Châu Thành. 
- Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 50 m2, tổng diện tích của thí nghiệm là 750 m2
- Lượng giống gieo sạ theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp tại địa phương và áp dụng biện pháp sạ lan, các biện pháp kỹ thuật canh tác và tưới nước được áp dụng đồng bộ cho thí nghiệm. Phân bón được áp dụng là phân bón hữu cơ được áp dụng phổ biến trong vùng sản xuất. Thuốc BVTV được áp dụng là các chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại cho thí nghiệm.       

2.2.3.3 Các chỉ tiêu theo dõi: 

+ Chỉ tiêu đất nước: phân tích thành phần lý hóa tính đất và nước của ruộng thí nghiệm (1 mẫu đất và 1 mẫu nước, cách lấy mẫu đất theo phương pháp lấy mẫu trên 5 điểm chéo góc và phối trộn), đo đếm chỉ tiêu vào các giai đoạn: trước khi sạ, sau khi sạ 30 ngày (đẻ nhánh), khi lúa làm đòng, trổ bông, giai đoạn chín, giai đoạn trước khi thả tôm của ruộng thí nghiệm.

+ Tham khảo tiêu chuẩn lấy mẫu nước theo: TCVN 5992-1995: Chất lượng nước - Lấy mẫu Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu. Theo quyết định số 1135-QĐ/TĐC ngày 19-6-1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

+ Tham khảo tiêu chuẩn lấy mẫu đất theo: TCVN 5960-1995: Chất lượng đất - Lấy mẫu - Hướng dẫn về thu thập, vận chuyển và lưu giữ mẫu đất để đánh giá. Theo quyết định số 1025-QĐ/TĐC ngày 24-5-1995 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

+ Chỉ tiêu nông học: chiều cao cây, thời gian sinh trưởng, màu sắc lá tại các giai đoạn cực trọng, số nhánh hữu hiệu/cây, thời gian trổ, thời gian chín, tỷ lệ đổ ngã...

+ Chỉ tiêu sâu bệnh hại chính: tỷ lệ bệnh hại chính, mật số sâu bệnh gây hại chính.
+ Chỉ tiêu năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất: trọng lượng 1000 hạt, số bông/m2, số hạt/bông, năng suất lý thuyết và năng suất thực tế tại ẩm độ 14%.
2.2.4 Nghiên cứu phân bón hữu cơ hợp lý và có hiệu quả trên giống lúa thích nghi với vùng sản xuất 

2.2.4.1 Thí nghiệm xác định loại phân bón hữu cơ sinh học chế biến phù hợp với giống lúa đặc sản
2.2.4.2 Vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu:

- Vật liệu thí nghiệm: Giống lúa ST5 là giống được sử dụng trong thí nghiệm này; các loại phân khoáng hữu cơ và các loại phân bón hữu cơ sinh học, vi sinh chế biến có hàm lượng hữu cơ cao nằm trong danh mục được phép sử dụng, được đưa vào thử nghiệm. Công thức bón được áp dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất trên các loại phân bón.

- Thời gian & địa điểm: tiến hành trong một vụ chính của năm thứ nhất tại xã Hòa Minh.
2.2.4.3 Phương pháp nghiên cứu:
- Thí nghiệm được bố trí chính quy kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên RCBD với 3 lần lặp lại trên ruộng nông dân đại diện cho vùng sản xuất. Thí nghiệm gồm có 6 nghiệm thức (5 loại phân cho sản xuất lúa hữu cơ nằm trong danh mục được phép sử dụng của Bộ NN&PTNT và 1 đối chứng áp dụng phân bón vô cơ theo công thức phổ biến của vùng sản xuất).  
- Thí nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của những loại phân bón áp dụng cho sản xuất lúa hữu cơ, được các tổ chức quốc tế công nhận cho sản xuất hữu cơ và khả năng năng suất đạt được so với sản xuất truyền thống vô cơ.  

- Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 30 m2. Tổng diện tích toàn bộ của thí nghiệm là 1080 m2
2.2.4.4 Các chỉ tiêu theo dõi: 

+ Chỉ tiêu nông học: chiều cao cây, thời gian sinh trưởng, số nhánh hữu hiệu/cây, thời gian trổ, thời gian chín, tỷ lệ đổ ngã...

+ Chỉ tiêu sâu bệnh hại chính: tỷ lệ bệnh hại chính, mật số sâu bệnh gây hại chính

+ Chỉ tiêu năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất: trọng lượng 1000 hạt, số bông/m2, số hạt/bông, năng suất lý thuyết và năng suất thực tế tại ẩm độ 14%.

+ Chỉ tiêu phẩm chất gạo: tỷ lệ gạo thu hồi (%), tỷ lệ gạo nguyên (%), mùi thơm.

+ Hiệu quả kinh tế: chi phí, giá thành sản xuất, lợi nhuận.

+ Chỉ tiêu đất nước: Phân tích thành phần lý hóa tính đất và nước của ruộng thí nghiệm (5 mẫu đất và 5 mẫu nước, cách lấy mẫu đất theo phương pháp lấy mẫu trên 5 điểm chéo góc và phối trộn), đo đếm chỉ tiêu pH, EC vào 6 giai đoạn: trước khi sạ, sau khi sạ 30 ngày, khi lúa trổ, khi thu hoạch lúa, khi thả tôm xuống và cuối vụ tôm của ruộng thí nghiệm.

- Biện pháp kỹ thuật canh tác, tưới nước và phân bón lá được áp dụng đồng bộ cho thí nghiệm. 

2.2.5 Thí nghiệm xác định liều lượng phân bón hữu cơ chế biến phù hợp với giống lúa đặc sản
2.2.5.1 Vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu:

- Chọn giống lúa đặc sản có khả năng thích nghi cho vùng sản xuất (ST5) và hai loại phân hữu có triển vọng từ nghiên cứu thí nghiệm xác định loại phân hữu cơ nói trên. 
- Thời gian & địa điểm: được tiến hành trong vụ thu đông năm 2016 tại vùng nghiên cứu.

2.2.5.2 Phương pháp nghiên cứu:
- Thí nghiệm được bố trí chính quy kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên RCBD với 3 lần lặp lại trên ruộng nông dân đại diện cho vùng sản xuất. Thí nghiệm gồm có 6 nghiệm thức liều lượng khác nhau.  
- Chú ý: Trong thực tế thí Nhóm thực hiện đề tài thực hiện 02 thí nghiệm cho 02 loại phân bón được chọn từ thí nghiệm xác định loại phân bón nói trên thay vì 01 thí nghiệm lô phụ (SPD) như TMĐT ban đầu)
- Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 30 m2. Tổng diện tích toàn bộ của thí nghiệm là 1080 m2 cho mỗi thí nghiệm (02 thí nghiệm riêng cho mỗi loại phân)
2.2.5.3 Các chỉ tiêu theo dõi sau thí nghiệm:

+ Chỉ tiêu đất nước: phân tích thành phần lý hóa tính đất và nước của ruộng thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm (5 mẫu đất và 5 mẫu nước, cách lấy mẫu đất theo phương pháp lấy mẫu trên 5 điểm chéo góc và phối trộn) 

+ Chỉ tiêu nông học: chiều cao cây, thời gian sinh trưởng, số nhánh hữu hiệu/cây, thời gian trỗ, thời gian chín, tỷ lệ đỗ ngã...     

+ Chỉ tiêu sâu bệnh hại chính: tỷ lệ bệnh hại chính, mật số sâu rầy gây hại chính

+ Chỉ tiêu năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất: trọng lượng 1000 hạt, số bông/m2, số hạt/bông, năng suất lý thuyết và năng suất thực tế tại ẩm độ 14%.

+ Hiệu quả kinh tế: chi phí, giá thành sản xuất, lợi nhuận

- Các biện pháp kỹ thuật canh tác, tưới nước và BVTV theo hướng hữu cơ được áp dụng đồng bộ cho thí nghiệm.
2.2.6 Chuyên đề 3: Đánh giá hiệu lực của các chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại chính trong sản xuất lúa hữu cơ đảm bảo an toàn cho thủy sản 
2.2.6.1 Vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu:
-Vật liệu nghiên cứu:  Nghiệm thức khảo nghiệm là 5 loại chế phẩm sinh học hữu cơ có hiệu lực tốt trong phòng trừ  sâu bệnh hại chính trên lúa hữu cơ với liều lượng như khuyến cáo của nhà sản xuất và một nghiệm thức không phun làm đối chứng. Có tất cả là 6 nghiệm thức được bố trí trong thí nghiệm.

- Nghiệm thức khảo nghiệm là 5 loại chế phẩm sinh học hữu cơ có hiệu lực tốt trong phòng trừ  sâu bệnh hại chính trên lúa hữu cơ với liều lượng như khuyến cáo của nhà sản xuất và một nghiệm thức không phun làm đối chứng. Có tất cả là 6 nghiệm thức được bố trí trong thí nghiệm.

2.2.6.2 Phương pháp nghiên cứu:
- Khảo nghiệm được bố trí kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên một yếu tố (RCBD) với 3 lần lặp lại trên ruộng nông dân (khi có sâu bệnh có thể trên ruộng không nằm trong mô hình). Áp dụng các chế phẩm sinh học, vi sinh hoặc hữu cơ nằm trong danh mục khuyến cáo sử dụng cho sản xuất hữu cơ. 
- Diện tích mỗi ô là 30 m2. Tổng diện tích toàn bộ của thí nghiệm là 540 m2
- Nghiệm thức khảo nghiệm là 5 loại chế phẩm sinh học hữu cơ có hiệu lực tốt trong phòng trừ  sâu bệnh hại chính trên lúa hữu cơ với liều lượng như khuyến cáo của nhà sản xuất và một nghiệm thức không phun làm đối chứng. Có tất cả là 6 nghiệm thức được bố trí trong thí nghiệm.

2.2.6.3 Các chỉ tiêu theo dõi sau thí nghiệm

+ Đặc tính nông học: chiều cao cây, thời gian sinh trưởng, số nhánh hữu hiệu/cây, thời gian trổ, thời gian chín, tỷ lệ đổ ngã...

 + Sâu bệnh hại chính: các tỷ lệ bệnh hại chính (đạo ôn, vàng lá, đốm vằn ...), mật số sâu rầy nâu/m2 tại 5 giai đoạn cực trọng của cây lúa, tỷ lệ dảnh bị sâu đục thân gây hại/m2, ...

+ Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất: trọng lượng 1000 hạt, số bông/m2, số hạt/bông, năng suất lý thuyết và năng suất thực tế tại ẩm độ 14%

+ Các biện pháp kỹ thuật canh tác, tưới nước, áp dụng phân hữu cơ vi sinh chế biến có hàm lượng hữu cơ cao, phân chuồng bón lót và phân bón lá được áp dụng đồng bộ cho thí nghiệm.
2.3 Nội dung 3: Ứng dụng cơ giới hóa và sau thu hoạch để được chứng nhận quốc tế cho lúa hữu cơ phù hợp với hệ thống canh tác lúa tôm

2.3.1 Hoạt động: 

- Ứng dụng cơ giới hóa phù hợp với mô hình lúa-tôm theo hướng sản xuất bền vững, từ khâu gieo sạ đến thu hoạch. 
- Thực hiện nghiên cứu áp dụng túi yếm khí để bảo quản lúa giống cho vụ sau

2.3.2 Phương pháp thực hiện:

- Ứng dụng cơ giới hóa phù hợp với mô hình lúa-tôm theo hướng sản xuất bền vững, từ khâu gieo sạ đến thu hoạch. 

+ Áp dụng một số máy như: Máy cấy lúa, máy sạ lúa theo hàng, máy cắt lúa xếp dãy, máy đo độ ẩm hạt lúa. Quy mô từ 1 – 2 ha sau đó áp dụng và nhân rộng ở những giai đoạn sau. 

+ Các loại máy cơ giới dự kiến đưa vào áp dụng nhằm thực hiện các khâu chủ yếu trong canh tác và thu hoạch, sau thu hoạch lúa. Tuy nhiên cần phải tùy thuộc vào điều kiện kinh phí và sự có sẵn và phù hợp của máy móc cơ giới hóa. Nhất là phù hợp trong vùng lúa-tôm và sản xuất hữu cơ. 

- Thực hiện nghiên cứu áp dụng túi yếm khí để bảo quản lúa giống cho vụ sau với thời gian lưu trữ giống lên đến hơn 10 tháng (từ tháng 12 đến tháng 9 năm sau). Lượng lúa giống dành cho thử nghiệm này là 500 kg. Các chỉ tiêu theo dõi gồm: tỷ lệ nảy mầm sau 10 tháng, ẩm độ hạt lúa.  
- Thực hiện mô hình thử nghiệm máy cấy lúa 1ha trong năm 1 của đề tài. Theo dõi đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của cây lúa để xác định hiệu quả của phương pháp cấy lúa bằng máy so với gieo sạ.
2.4 Nội dung 4: Xây dựng các Tổ hợp tác/Hợp tác xã sản xuất lúa hữu cơ, tập huấn kiến thức canh tác hữu cơ cho nông dân   

2.4.1 Hoạt động:

- Xây dựng các THT/HTX sản xuất lúa hữu cơ.
- Tập huấn kỹ thuật kiến thức về sản xuất lúa hữu cơ để chuyển giao áp dụng vào sản xuất, với 50 kỹ thuật viên và 1000 lượt nông dân được tập huấn.

- Kiểm tra việc áp dụng quy trình sản xuất lúa hữu cơ.

2.4.2 Phương pháp thực hiện:

- Xây dựng THT/HTX sản xuất lúa hữu cơ: Xây dựng 01 HTX, quản lý khoảng 10 Tổ/Nhóm nông dân (mỗi Tổ có diện tích khoảng 25 ha, từ 25-30 hộ, phát triển theo từng năm). Các THT/HTX này được thừa nhận của chính quyền địa phương (trong hệ thống của Hội nông dân xã và các cơ quan quản lý tại địa phương. Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tổ chức đăng ký và chọn nông dân tham gia THT/HTX. 

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật để chuyển giao áp dụng vào sản xuất: 

+ Tập huấn kiến thức về sản xuất và quản lý cách sản xuất theo hợp tác hóa cho các THT/HTX cho khoảng 50 kỹ thuật viên và 1000 lượt nông dân.

  + Các nội dung tập huấn gồm: (i) Kỹ năng quản lý nhóm nông dân liên kết sản xuất và theo hướng hợp tác và sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế; (ii) Hướng dẫn cách ghi chép và theo dõi mô hình sản xuất; (iii) Hướng dẫn xây dựng các điều lệ, cách quản lý nhóm và chia sẻ thông tin sản xuất; (iv) Hướng dẫn cho các nhóm về việc xây dựng kế hoạch sản xuất và phân tích giá thành sản xuất; (v) Tổ chức việc kiểm tra, kiểm tra chéo và tự kiểm tra trong từng nông hộ; và (vi) quy trình sản xuất lúa hữu cơ.

- Ký kết hợp đồng cụ thể trách nhiệm giữa các bên tham gia trong mối liên kết “4 nhà”  

- Tổ chức việc kiểm tra chéo giữa các THT/HTX và chủ nhiệm đề tài, đơn vị chủ trì, phối hợp với CB kỹ thuật và cơ quan quản lý tại địa phương (2 lần/vụ). Nội dung kiểm tra gồm áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, việc tổ chức sản xuất của nông hộ (nhà kho, sân phơi, kho vật tư…) và việc ghi chép quá trình sản xuất của nông hộ theo quy định.

- THT/HTX phối hợp với đề tài trong việc tổ chức các hoạt động sản xuất và giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghiêm ngặt quy trình sản xuất lúa-tôm hữu cơ và tổ chức việc kiểm tra chéo, cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tiến hành kiểm tra cấp chứng nhận hữu cơ.

- THT/HTX cử đại diện tham gia trong hệ thống liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

- Để tổ chức hệ thống THT/HTX, đề tài có sự liên hệ chặt chẽ với Liên minh HTX của tỉnh/huyện và phối hợp chặt chẽ với UBND các xã Long Hòa và Hòa Minh.

2.5.  Nội dung 5: Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ tăng lợi nhuận cho nông dân từ 15 – 20% trong hệ thống canh tác lúa-tôm và tiến hành chứng nhận sản phẩm lúa hữu cơ cho các năm (năm 01: 50 ha; năm 02: 150ha (50ha+100ha), và năm 03: 250ha (150ha+100ha).

2.5.1 Hoạt động:

- Tổ chức sản xuất giống đủ tiêu chuẩn cung ứng cho việc mở rộng mô hình sản xuất lúa hữu cơ hàng năm theo kế hoạch.

- Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác lúa-tôm có áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác hữu cơ với quy mô 250 ha trong 3 năm.

- Mô hình áp dụng giống lúa ST5 theo đặt hàng của doanh nghiệp thu mua và bổ sung thêm những giống khác cũng theo yêu cầu của doanh nghiệp nhưng đã qua khảo nghiệm thích nghi về sinh thái tại địa phương và có năng suất, phẩm chất tốt. Đối với tôm nuôi luân canh sau lúa không bị giảm năng suất và mô hình áp dụng nuôi tôm sú hoặc các đối tượng thủy sản khác theo yêu cầu của nông dân nhưng tuân thủ nguyên tắc theo hướng hữu cơ an toàn cho cả lúa và tôm.

- Kiểm tra phân tích đất, nước các chỉ tiêu kim loại nặng; phân tích dư lượng thuốc BVTV, vi sinh vật gây hại, và hàm lượng nitrat trong sản phẩm đảm bảo đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quy định. 

- Tiến hành các thủ tục chứng nhận sản phẩm hữu cơ cho lúa các năm 1, 2 và 3 theo hình thức chứng nhận tập thể THT: 250 ha (diện tích canh tác sau 3 năm, diện tích gieo trồng 450 ha). Giấy chứng nhận sẽ bàn giao cho THT.

- Giấy chứng nhận có giá trị hàng năm, mỗi năm đều có kiểm tra và cấp lại chứng nhận hữu cơ. 

- Tổ chức hội thảo đánh giá kết quả xây dựng mô hình sản xuất- liên kết tiêu thụ lúa hữu cơ.
- Việc chứng nhận sản phẩm hữu cơ theo quy định tiến hành hàng năm. Do đó, trong thời gian thực hiện đề tài, kinh phí chứng nhận do đề tài chi trả từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh. Sau thời hạn đề tài, các doanh nghiệp sẽ bàn bạc với nông dân để tự chi phí cho việc chứng nhận trên cơ sở các doanh nghiệp hỗ trợ cho nông dân. Hoặc có thể hình thành quỹ chứng nhận (tuy nhiên, thực tế năm thứ 3 (2017), kinh phí chứng nhận và hỗ trợ đầu vào cho nông dân tham gia vụ đầu tiên do các doanh nghiệp liên kết (Viorsa, Ecotiger) đảm nhiệm. Đề tài đã tiết kiệm phần kinh phí này từ năm thứ 3). 

2.5.2 Phương pháp tổ chức thực hiện

- Tổ chức sản xuất giống đủ tiêu chuẩn cung ứng cho việc mở rộng mô hình sản xuất lúa hữu cơ hàng năm theo kế hoạch. 

  + Tiến hành nhân giống lúa có áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ để cung ứng cho mô hình sản xuất đề tài.

- Từ các kết quả nghiên cứu/khảo nghiệm giống, tổ chức nhân giống để chuyển giao vào sản xuất các giống lúa đặc sản/lúa dinh dưỡng cao đang có nhu cầu trên thị trường, thích nghi điều kiện đất đai vùng đề tài, sản xuất theo qui trình lúa hữu cơ để mở rộng diện tích và đa dạng hóa sản phẩm.

  + Do vùng lúa – tôm chỉ sản xuất 1 vụ lúa/năm, nên sản xuất giống cung cấp giống xác nhận cho nông dân tham gia mô hình sản xuất lúa hữu cơ do cơ quan chủ trì đảm nhận việc tổ chức nhân giống tại một địa điểm riêng cung ứng giống kịp thời vụ cho nông dân vùng nghiên cứu.

- Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác lúa-tôm có áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác hữu cơ đạt tiêu chuẩn quốc tế.

+ Từ các nhóm nông dân/HTX tổ chức triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ trong 3 năm với quy mô 250 ha

+ Khuyến khích việc liên kết đầu tư các yếu tố đầu vào như phân bón, thuốc BVTV hữu cơ, sinh học từ các doanh nghiệp.
+ Đề tài hỗ trợ giống cấp xác nhận ban đầu theo định mức của khuyến nông do Bộ NN&PTNT ban hành và hỗ trợ về một phần chi phí phân bón cho nông dân tham gia mô hình vụ đầu tiên khoảng 20% tổng chi phí.   

Tiến hành các thủ tục chứng nhận sản phẩm hữu cơ cho lúa các năm 1,2 và 3 theo hình thức chứng nhận tập thể (THT/HTX): 250 ha. Giấy chứng nhận sẽ bàn giao cho tập thể THT/hợp tác xã. Việc tổ chức chứng nhận do một đơn vị có uy tín đảm trách (ControlUnion).

- Hội thảo đánh giá kết quả xây dựng mô hình sản xuất-liên kết tiêu thụ lúa hữu cơ. 

+ Hội thảo nhằm tổng kết và đánh giá các kết quả về tổ chức triển khai mô hình, tiến trình thực hiện, áp dụng quy trình sản xuất lúa hữu cơ, cũng như sự tham gia tích cực của cán bộ địa phương và nông dân.  

+ Đánh giá việc tăng lợi nhuận của mô hình từ 15 – 20% trên cơ sở sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ được các công ty bao tiêu với giá cao hơn giá thị trường tại thời điểm thu mua theo các năm từ 20%; 30% và 50% tương ứng cho các năm 1; 2 và 3 sản xuất lúa theo quy trình hữu cơ được chứng nhận.

+ Thành phần tham gia bao gồm: nông dân tham gia mô hình, doanh nghiệp, địa phương và đơn vị chủ trì, dự kiến số lượng tham gia là 50 người.

+ Thời gian tổ chức: khi hoàn thành mô hình sản xuất lúa hữu cơ, dự kiến là cuối năm thứ 3 (2017)
2.6. Nội dung 6: Tổ chức hệ thống liên kết tiêu thụ sản phẩm sản xuất từ đề tài được cấp chứng nhận và tổ chức việc đánh giá hiệu quả và tác động của đề tài. 

2.6.1 Hoạt động: 

- Tổ chức hệ thống liên kết tiêu thụ sản phẩm sản xuất từ các mô hình

- Tổ chức hội thảo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề tài
2.6.2 Phương pháp thực hiện:

- Tổ chức hệ thống liên kết tiêu thụ sản phẩm sản xuất từ các mô hình: Thành lập một 1 hệ thống liên kết gồm đại diện các công ty, nông dân, chủ nhiệm đề tài và đại diện địa phương.

   + Hệ thống liên kết sản xuất-tiêu thụ bao gồm đại diện nông dân tham gia mô hình từ các THT đã được thành lập.
+ Tổ chức ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp, nông dân, chủ nhiệm đề tài và chính quyền địa phương với các điều kiện ràng buộc kèm theo.
- Tiến hành thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng thông qua theo dõi và giám sát, cũng như hướng dẫn nông dân thực hiện các cam kết. Hỗ trợ doanh nghiệp trong tiến trình này khi cần thiết.

- Tổ chức hội thảo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề tài với thành phần gồm: 

+ Hội thảo nhằm đánh giá những mặt được, hạn chế và những giải pháp cần khắc phục, đặc biệt và những đóng góp của đề tài cho vùng sản xuất và phát triển kinh tế tại địa phương.

+ Thành phần tham gia gồm: Tổ hợp tác, đại diện doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đại diện doanh nghiệp cung cấp nguyên vật liệu đầu vào (nếu có), chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nông nghiệp trên địa bàn, và đơn vị chủ trì và đơn vị quản lý đề tài. Dự kiến số lượng 50 người.

+ Các doanh nghiệp có sự phân công trách nhiệm và ký kết hợp đồng với nhau cũng như với nông dân một cách cụ thể.

+ Cơ quan chứng nhận hoạt động độc lập và tiến hành phối hợp với đề tài trong việc tư vấn, đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ và kiểm tra, cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm đạt cả 3 tiêu chuẩn hữu cơ EU, USDA và JAS (theo yêu cầu của doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; đồng thời tạo thương hiệu mạnh cho lúa hữu cơ từ kết quả nghiên cứu của đề tài). Từ đó sản phẩm lúa hữu cơ sẽ có khả năng thâm nhập tất cả các thị trường trên thế giới.

2.7 Hội thảo khoa học cấp tỉnh tổ chức tại thành phố Trà Vinh

- Hội thảo nhằm đánh giá tổng kết kết quả đề tài, thu thập và ghi nhận ý kiến đóng góp ý kiến cho đề tài nhằm đạt kết quả cao nhất

- Thành phần tham gia: cán bộ địa phương, các nhà khoa học, nông dân tại địa phương

- Thời gian tiến hành: kết thúc đề tài

- Địa điểm: thành phố Trà Vinh
(Tuy nhiên đề tài hoàn thành sớm và kết thúc sau năm thừ 2 nên một số hoạt động không thực hiện được đầy đủ như TMĐT đặt ra).
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Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nội dung 1:  Đánh giá hiện trạng sản xuất nông nghiệp tại vùng đất cù lao huyện Châu Thành  
3.1.1 Thông tin cơ bản của nông hộ được điều tra
Bảng 3.1 Tuổi đời, giới tính và trình độ văn hóa của người cung cấp thông tin
	Tuổi của chủ hộ
	N
	%
	Giới tính
	N
	%
	Văn hóa
	N
	%

	30  – 40 tuổi
	16
	16
	Nam
	84
	84
	Cấp 1
	22
	22

	41 – 50 tuổi
	18
	18
	Nữ
	16
	16
	Cấp 2
	48
	48

	51 – 60 tuổi
	52
	52
	
	
	
	Cấp 3
	26
	26

	61 trở lên
	14
	14
	
	
	
	Trg cấp
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	CĐ/ĐH
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Biết chữ
	2
	2

	Cộng
	100
	100
	
	100
	100
	
	100
	100


Theo sô liệu điều tra, tuổi của người cung cấp thông tin biến thiên từ người trẻ nhất có độ tuổi 30 tuổi cho đến già nhất là trên 61 tuổi. Độ tuổi được chia thành 4 lớp từ 30-40; từ 41-50; từ 51-60 và trên 60 tuổi.  Kết quả lớp người cung cấp thông tin nhiều nhất ở độ tuổi 51-60 với 52 người (52%); kế đến độ tuổi 41-50 (18%); độ tuổi trẻ nhất 30-40 chiếm 16 người (16%) và sau cùng là độ tuổi trên 61 có 14 người (14%). 
Giới tính của người cung cấp thông tin đa số là nam với 84% và nữ có 16%. 

Trình độ văn hóa của người cung cấp thông tin biến động từ chỉ biết chữ (đọc được) đến trung cấp, không có đại học. Trong đó, cấp 1 có 22%; cấp 2 có 48%; cấp 3 có 26% và trung cấp chỉ 2%. 
Bảng 3.2 Nhân khẩu và lao động của nông hộ được điều tra

	Nhân khẩu
	N
	%
	Nam
	%
	Nữ
	%

	1 – 3 người
	18
	18
	1 – 2 người
	62
	1 – 2 người
	56

	4 – 6 người
	72
	72
	3 – 4 người
	36
	3 – 4 người
	40

	7 – 9 người
	10
	10
	5 – 6 người
	2
	5 – 6 người
	4

	Cộng
	100
	100
	
	100
	
	100


Nhân khẩu trong nông hộ điều tra chia thành 3 lớp: 1-3 người; 4-6 người và 7-9 người. Hầu hết nông hộ được điều tra có số nhân khẩu 4-6 người (72%); kế đến 1-3 người (18%) và hộ có đông nhân khẩu (7-9 người) có 10%. 
3.1.2. Thông tin về tình hình sản xuất và thu nhập của nông hộ điều tra
Bảng 3.3 Hệ thống canh tác của nông hộ điều tra
	Hệ thống canh tác chính
	%

	Lúa-tôm
	18

	Lúa-tôm-cua
	76

	Lúa-cua
	6

	Tổng cộng
	100


Kết quả điều tra tại 2 xã Long Hòa và Hòa Minh (trong vùng điều tra) thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh có 3 hệ thông canh tác chính. Hệ thống Lúa-Tôm+Cua chiếm tỷ lệ cao nhất với 76%; Kế đến hệ thống Lúa-Tôm chiếm 18% và sau cùng là hệ thống Lúa-Cua với 6%. 
Bảng 3.4 Tỷ lệ thu nhập từ các nguồn khác nhau của nông hộ được điều tra
	TN từ nông 
nghiệp (%)
	%
	Thu nhập lúa-tôm

(triệu đồng)
	%
	TN từ NN so tổng TN  (%)
	%

	30
	2
	10 -50  
	52
	30-50
	18

	50
	2
	51-100 
	40
	60-80
	24

	90
	6
	101 – 150 
	4
	90-100
	58

	100
	90
	151-200
	2
	
	

	Tổng cộng
	100
	201-250
	2
	
	100


Thu nhập được chia ra các nguồn như: từ nông nghiệp nói chung; Từ lúa-tôm và thu nhập từ nông nghiệp so với tổng thu nhập. Theo số liệu trong Bảng 3.4, có 90% số hộ điều tra có thu nhập hoàn toàn (100%) từ nông nghiệp. Còn lại có 6 % số hộ có thu nhập 90% từ nông nghiệp; 2% có  thu nhập 50 và 30% từ nông nghiệp. 

Thu nhập từ lúa-tôm là nguồn thu có giá trị lớn của nông dân trong vùng điều tra. Kết quả cho thấy có 52% số hộ có thu nhập từ lúa-tôm 10-50 triệu đồng/năm; Kế đến có 40% thu nhập từ 51-100 triệu đồng/năm; Số có thu nhập cao trên 100 triệu đến 250 triệu đồng/năm từ lúa-tôm trong vùng này chiếm khá thấp từ 2 - 4 %.

Có 58% số hộ có thu nhập từ nông nghiệp (TNTNN) so với tổng thu nhập (TTN) từ 90-100%; Kế đến TNTNN so với TTN 60-80% có 24 % số hộ và TNTNN so với TTN có tỷ lệ 30-50%  chỉ có 18% số hộ được điều tra.  
Bảng 3.5 Thu nhập từ các cây trồng, vật nuôi của nông hộ được điều tra
	% TN lúa
	%
	% TN tôm
	%
	% TN bò
	%
	% TN khác
	%

	0%
	2
	0%
	0
	0 %
	44
	0
	82

	10-30%
	26
	10-30%
	18
	5-10%
	22
	10-15%
	10

	31-50%
	42
	31-50%
	44
	11-20%
	18
	20%
	4

	51-70%
	22
	51-70%
	26
	21-30%
	10
	50%
	2

	71-90%
	8
	71-100%
	12
	31-40%
	6
	70%
	2

	Tổng cộng
	100
	
	100
	
	100
	
	100


Kết quả điều tra thu nhập từ các loại cây trồng và vật nuôi khác nhau của nông hộ cho thấy: Đối với cây lúa có 2% số hộ không có thu nhập từ lúa; 26% có thu nhậ từ lúa từ 10-30%; 42% có thu nhập từ 31-50%; 22% số hộ có thu nhập từ 51-70% và 8% số hộ có thu nhập từ 71-90%. 

Thu nhập từ nuôi tôm, tất cả hộ điều tra đều có thu nhập từ nuôi tôm, phân ra như sau: Thu nhập từ 10-30% có 18 % số hộ điều tra; Thu nhập từ 31-50% có 44 % số hộ; Thu nhập từ 51-70% có 26% số hộ và thu nhập từ 71-100% có 12% số hộ được điểu tra. 
Bảng 3.6 Thống kê diện tích ruộng và chăn nuôi gia súc, gia cầm của nông hộ
	Diện tích ruộng (ha)
	%
	Chăn nuôi bò (con)
	%
	Chăn nuôi gia cầm (con)
	%
	Thủy sản
	%

	0
	2
	0
	40
	0
	80
	Nuôi tôm
	80

	0,5-1,0
	64
	1-2
	20
	10-20 con
	8
	Không nuôi tôm
	20

	1,1-1,5
	20
	3-5
	28
	21-30 con
	6
	Nuôi xen cua
	78

	1,6-2,0
	8
	6-7
	12
	31-40 con
	6
	Không xen cua
	22

	2,1-2,5
	2
	
	
	
	
	
	

	2,6-3,0
	2
	
	
	
	
	
	

	3,2-3,5
	2
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	100
	
	100
	
	100
	
	100


Điều tra về diện tích ruộng cho kết quả như sau: Số hộ không có ruộng có 2% số hộ; Số hộ có diện tích ruộng từ 0,5-1,0 ha có khá nhiều với 64% số hộ; Diện tích ruộng từ 1,1-1,5 ha có 20% số hộ; Diện tích từ 1,6-2,0 ha có 8% số hộ; Diện tích từ 2,1-2,5 ha có 2% số hộ; Diện tích ruộng từ 2,6-3,0 ha có 2% số hộ và diện tích từ 3,2-3,5 ha có 2% số hộ. 

Điều tra về chăn nuôi bò cho thấy có khá đông (40%) số hộ không nuôi bò; Có nuôi bò từ 1-2 con có 20% số hộ; Nuôi bò từ 3-5 con có 28% số hộ và nuôi bò số lượng lớn từ  6-7con có 12% số hộ. 
Về chăn nuôi gia cầm, có khá đông nông hộ không nuôi gia cầm (80%); Nuôi từ 10-20 con có 8% số hộ; Nuôi từ 21-30 con có 6% số hộ và nuôi từ 31-40 con có 6% số hộ. 
Về nôi tôm, có đến 80% số hộ có nuôi tôm; Không nuôi tôm có 20%  số hộ còn lại; Trong đó có nuôi xen cua chiếm tỷ lệ 78 % và không nuôi xen cua 22% số hộ.

Thời vụ nuôi tôm trong vùng điều tra thường có 2 đợt, từ tháng 1 đến tháng 3 và tháng 12 đến tháng 4 năm sau.  
Điều tra về tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho thấy có 72% nông hộ cho rằng có tập huấn về sản xuất nông nghiệp và còn có khá đông nông dân (28%) chưa được tập huấn. Trong số hộ tập huấn, được tập huấn 1-2 lần có 54% số hộ; tập huấn 3-4 lần có16% số hộ và tập huấn 5 lần có 2% số hộ.  
3.1.3 Thông tin về kỹ thuật canh tác của nông hộ được điều tra
Bảng 3.7 Tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp của nông hộ điều tra
	Tập huấn KT
	%
	Số lần tập huấn
	%

	Có tập huấn
	72
	1-2 lần
	54

	Chưa tập huấn
	28
	3-4 lần
	16

	Tổng cộng
	100
	
	


Bảng 3.8 Sử dụng giống lúa của nông hộ điều tra trong năm 2015
	Giống lúa

2015
	%
	Nguồn gốc giống
	%
	Giá giống 2015
	%

	ST 5
	58
	HTX
	35
	7000-9000
	28

	OM 5451
	28
	Đại lý
	55
	11000-15000
	16

	OM 4900
	4
	Công ty
	10
	16000-21500
	56

	RVT (ST21)
	4
	
	
	
	

	OM 6162
	2
	
	
	
	

	IR 50404
	2
	
	
	
	

	OM 4618
	2
	
	
	
	

	Tổng cộng
	100
	
	100
	
	100


Ghi chú: Cấp giống: Xác nhận 100%
Có 58% nông dân trong diện điều tra trong năm 2015 áp dụng giống ST; Đối với giống OM 5451 có 28% số hộ điều tra; Giống OM 4900 chỉ có 4% số hộ; Giống RVT (ST21) có 4% số hộ; Giống OM 6162 có 2% số hộ; Giống IR 50404 có 2% số hộ và giống OM 4618 có 2% số hộ sử dụng. Cấp giống có 100% số hộ áp dụng giống cấp xác nhận. Giá mua giống năm 2015: biến thiên từ 7000 – 21500 đồng/kg
Bảng 3.9 Sử dụng giống lúa của nông hộ điều tra trong năm 2013-2014
	Giống lúa

2014
	%
	Giống lúa

2013
	%

	ST 5
	40
	ST 5
	30

	OM 4900
	24
	OM 4900
	28

	OM 5451
	16
	OM 5451
	12

	OM 6162
	6
	ST 20
	9

	OM 6976
	4
	OM 6162
	8

	ST 20
	4
	OM 6976
	6

	IR 50404
	4
	RVT
	6

	OM 4618
	2
	IR 50404 
	1

	Tổng cộng
	100
	
	100


Trong năm 2014, các giống lúa nông dân áp dụng chủ yêu trong sản xuất tại vùng điều tra sắp xếp theo thứ tự như sau : Giống ST 5, có 40% số hộ nông dân áp dụng; Giống OM 4900 có 24% số hộ; Giống OM 5451 có 16% số hộ; Giống OM 6162 có 6% số hộ; Các giống OM 6976, ST 20 và IR 50404 đều có 4% số hộ và giống OM 4618 chỉ có 2% số hộ áp dụng. 

Trong năm 2013, các giống chủ yếu gồm: Giống ST 5 có 30% số hộ áp dụng; Giống OM 4900 có 28% số hộ áp dụng; Giống OM 5451 có 12 số hộ; Giống ST 20 có 9% số hộ áp dụng; Giống OM 6162 có 8% số hộ; Giống OM 6976 có 6% số hộ; Giống RVT có 6% số hộ và giống IR 50404 chỉ có 1% số hộ áp dụng. 
Nguồn giống trong năm 2014, nông hộ mua từ HTX có 40% và 60 % mua từ các đại lý. Giá giống trong năm 2014 biến thiên từ 7000 đồng- 10000 đồng/kg  (20%) và 11000-16000 đồng/kg (80%). Giá giống năm 2013 từ 7000 đồng – 10000 đồng/kg (34%) và từ 11000 đồng – 16000 đồng/kg (có 66% số hộ mua giá giống này).

Qua điều tra, không có hộ nào (100%) số hộ không tham gia tổ nhân giống lúa. Tuy nhiên số nông dân có tham gia tổ nhóm hợp tác sản xuất chiếm 50%.

Về nội dung tập huấn qua điều tra, nông dân cho biết đã tập huấn các nội dung sau đây: Quy trình sản xuất lúa hữu cơ; Quy trình nuôi tôm; Quy trình trồng lúa, nuôi tôm, sử dụng thuốc, phân bón; Quy trình sản xuất lúa, tôm, chăn nuôi bò; Kỹ thuật trồng lúa.
Bảng 3.10 Kỹ thuật gieo sạ, bón phân các loại của nông hộ điều tra 
	Lượng giống gieo sạ (kg/ha)
	%
	Lượng vôi bón

(kg/ha)
	%
	Lượng urea bón

(kg/ha)
	%

	60-70
	10
	60 
	2
	25-50
	18

	80-100
	72
	200
	2
	60-100 
	12

	120-135
	18
	300 
	2
	150-200
	20

	
	
	400 
	2
	
	


Lượng giống gieo sạ rất đa dạng, biến thiên từ 60 kg/ha đến 135 kg/ha. Phân ra có 10% số hộ sạ từ 60-70 kg/ha ; Hầu hết (72%) áp dụng sạ 80-100 kg/ha; Chỉ có 18% số hộ gieo sạ từ 120 – 135 kg/ha. Cá biệt có ít hộ còn sạ mật độ quá dày (200 kg/ha). Bình quân gieo sạ còn cao với 90 kg/ha. 

Biện pháp gieo sạ nhận thấy chỉ có 2% số hộ sạ hàng và hầu hết số hộ 98% sạ lan.Về áp dụng phân bón: Kết quả điều tra cho thấy nông dân không áp dụng phần chuồng, mặc dù là vùng có nuôi bò rất đông. 100% không áp dụng phân chuồng và phân hữu cơ vi sinh 100% nông dân không bón. Phân bò được nông dân bán cho các doanh nghiệp tư nhân mua cung cấp cho các nơi khác sản xuất và chế biến các loại phân có có nguồn gốc hữu cơ khác nhau. Đây là một nhược điểm rất lớn trong sản xuất lúa nói riêng và các cậy trồng khác nói chung của nông dân ở đây.
Nông dân cũng ít sử dụng vôi  chỉ có 8% nông dân có áp dụng vôi bón ruộng. Số lượng vôi bón cũng đa dạng. Số lượng 60 Kg/ha, 200 Kg/ha, 300 Kg/ha và 400 Kg/ha. Mỗi loại chỉ có 2% số hộ áp dụng. Giá vôi biến thiên từ 2000 - 2500 đồng/kg. 
Về sử dụng phân đạm (ure), số nông dân điều tra ngoài mô hình có 52% đều có bón ure, trong mô hình có 48% số hộ được điều tra và số hộ này không bón ure (do sản xuất hữu cơ). Lượng phân urea bón cũng đa dạng biến thiên từ 25kg/ha đến 200 kg/ha. Cá biệt có 1 hộ bón đến 400N kg/ha. Còn khá nhiều hộ bón đạm quá cao trong vùng lúa tôm (từ 100-200N kg/ha). Chúng tôi phân ra thành 2 lớp sau: Từ 25-50kg/ha có 18% số hộ; Từ 60-100N kg có 12% số hộ và từ 150-200N kg có 20% số hộ. Giá mua phân urea biến thiên từ 8000 – 12000đồng/kg.
Áp dụng phân bón DAP: Kết quả có 10% hộ bón phân DAP. Liều lượng DAP bón biến thiên từ 25-250 DAP kg/ha. Đơn giá phân DAP từ 12.000-15.000 đồng/kg.
Áp dụng phân super lân có 7% số hộ bón. Liều lượng super lân áp dụng từ 50 – 350 kg/ha. Đơn giá 3000-5.400 đồng /kg, cũng có hộ mua 15.000 đồng/kg

Áp dụng phân Kali có 5 % hộ bón. Liều lựng Kali bón từ 15 – 50 kg/ha.

Đơn giá Kali từ 5.000 – 12.000 đồng/kg
Áp dụng phân NPK, chỉ có 2% số hộ có bón NPK (16-16-8). Liều lượng 50 - 100 kg/ha. Đơn giá phân NPK là 12.000-14.000 đồng/kg. Riêng phân NPK loại (20-20-15) có tới có 24% số hộ bón. Liều lượng bón từ 50-200 kg/ha.Đơn giá phân NPK (20-20-15) là 12.000 – 16.000 đồng/kg.

Phun thuốc trừ cỏ bờ có 9% số hộ ngoài mô hình còn áp dụng, liều lượng phun từ 1- 4 lít/ha. Đơn giá 60.000-70.000 đồng/lít. Phun thuốc trừ cỏ trên ruộng ngoài mô hình lúa hữu cơ vẫn có 10% số hộ áp dụng, liều lượng phun từ 1- 5 lít/ha. Đơn giá từ 60.000-125.000 đồng/lít. Không có nông dân nào sử dụng thuốc diệt ốc.

Áp dụng thuốc trừ bệnh có 48 % số hộ nông dân ngoài mô hình áp dụng, đơn giá thuốc trừ bệnh từ 100.000-270.000 đồng/ha. Nông dân vùng điều tra đã áp dụng các loại thuốc trừ bệnh áp như: Amitar, Amitartop, Amitox, Suffin, Filia, Fursufe, Vitacor, Padan…Số lần phun thuốc môt vụ từ 1 - 5 lần. Phân ra cụ thể như sau: 1 lần có 22%; 2 lần có 26,1%; 3 lần có 17,4%; 4 lần có 2,2%; và 5 lần có 2,2%.
3.1.4.  Thông tin về tiêu thụ sản phẩm của nông hộ được điều tra
Bảng 3.11 Nơi tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nông hộ điều tra
	Nơi tiêu thụ lúa
	Lúa (%)
	Tôm (%)
	Cua (%)

	Thương lái trong xã
	36
	80
	80

	Thương lái trong huyện
	12
	12
	12

	Thương lái ngoài huyện
	6
	8
	8

	Công ty Viorsa
	46
	0
	0

	Tổng cộng
	100
	100
	100


Kết quả điều tra cho thấy có 4 nơi thiêu thụ sản phẩm như sau: Đối với lúa, thương lái trong xã chiếm 36%; thương lái trong huyện chiếm 12%; thương lái ngoài huyện chiếm 6% ; và Công ty Viorsa chiếm 46% (Do số hộ điều tra trong mô hình chiếm gần ½ tổng số hộ điều tra). 
Đối với tiêu thụ tôm: thương lái trong xã chiếm 80%; thương lái trong huyện chiếm 12%; Thương lái ngoài huyện chiếm 8%; Công ty Viorsa chiếm 0%. 

Đối với thu mua cua: thương lái trong xã chiếm 80%; thương lái trong huyện chiếm 12%; thương lái ngoài huyện chiếm 8%. Công ty Viorsa chưa thu mua tôm và cua. 

3.1.5.  Những khó khăn trong sản xuất của nông hộ được điều tra
Kết quả điều tra phản ảnh của nông dân về các khó khăn họ gặp phải trong quá trình sản xuất nhận thấy như sau: Nông dân có gặp khó khăn chiếm hơn ½ (54%); Không có khó khăn là 46%.
Trong số khó khăn chia ra các loại khó khăn như sau: Khó khăn về sâu bệnh chiếm 32%; Khó khăn về phân bón 20%; Khó khăn về canh tác lúa-tôm 4%; Khó khăn khác chiếm 18% số hộ phản ảnh. Không có hộ nào phản ảnh gặp khó khăn về giống. 
Khó khăn khác bao gồm: Vận chuyển, làm cỏ, thiếu cán bộ kỹ thuật kiểm tra, phân bón bột khó rãi, Kỹ thuật kém, thất thoát, không ổn định giá…

Khó khăn về lao động có tới 48% gặp phải. Trong khi không gặp khó khăn về lao động chiếm 52%. Trong khó khăn về lao động nông dân thuờng gặp phải ở các giai đoạn như: Gieo sạ: 28%; Giai đoạn dặm lúa : 30%; Giai đoạn thu hoạch: 32%; 

Khó khăn về vốn: Có khó khăn vốn 52%, không có khó khăn vốn 58%. 
Nông dân cho biết giải quyết các khó khăn về vốn như: Vay mượn vốn từ bà con là 10%; Tự xoay xở không vay 44% và chỉ có 26% được vay từ các ngân hàng. 
Như vậy vay từ ngân hàng vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong khi nhu cầu vay vốn sản xuất của nông dân rất lớn. Điều này do các nguyên nhân như thủ tục vay khó khăn, vấn đề thế chấp, vấn đề thuyết minh hoạt động sản xuất để được đầu tư từ ngân hàng…của người nông dân còn nhiếu hạn chế. 
3.1.6. Kết quả phân tích đất, nước vùng dự án xây dựng mô hình lúa hữu cơ
Bảng 3.12 Kết qủa phân tích đất vùng dự án xã Long Hòa và Hòa Minh 

(Châu Thanh-Tra Vinh)
	Thông số kiểm tra
	Đơn vị
	Kết quả kiểm tra (2015)

	
	
	Long Hòa
	Hòa Minh 

	pH_ KCl
	
	3,96
	3,85

	pHH2O
	
	4,51
	4,37

	Organic matter 
	%
	6,80
	6,18

	Acid humic
	%
	1,37
	1,10

	N_tổng số 
	%
	0,23
	0,23

	P_ tổng số
	NA
	NA
	NA

	K_ tổng số
	NA
	NA
	NA

	P_ dễ tiêu 
	mg/kg
	72,7
	62,8

	K_ dễ tiêu
	mg/kg
	530
	367

	Cu_ dễ tiêu       
	mg/kg
	22,5
	20,9

	Zn_ dễ tiêu      
	mg/kg
	102
	93,5

	Cd
	mg/kg
	N.D.
	N.D.

	Pb
	mg/kg
	20,2
	21,2

	Hg
	mg/kg
	0,073
	0,066

	As
	mg/kg
	6,16
	5,72


· N.D.: Not detected (<MDL)
Bảng 3.13 Kết quả phân  tích nước vùng dự án xây dựng mô hình lúa hữu cơ

	Thông số kiểm tra
	Đơn vị
	Kết quả test
	Phương pháp test

	Cd
	mg/L
	N.D.
MLOD=1
	TCVN 6193-1996

	Pb
	mg/L
	N.D.
MLOD=5
	TCVN 6193-1996

	Hg
	mg/L
	N.D.
MLD=0,0001
	 EAP-Method2008

	As
	mg/L
	0,0026
	EAP-Method2008


- N.D.: Not detected 
Kết quả phân tích đất tại Phòng phân tích đất - Viện Khoa học KTNN miền Nam (IAS, 2016) cho thấy rằng đất vùng dự án thuộc loại đất phù sa ven sông Cửu Long thuộc ĐBSCL. Chất lượng đất giàu vật chất hữu cơ (6.80 ở Long Hòa và 6.18% ở Hòa Minh); Humic acid rất cao (1.37 và 1.10% theo thứ tự Long Hòa và Hòa Minh); Nhưng đất bị ảnh hưởng nhiễm phèn tiềm tàng (potential acidic alum infection (pH H2O = 4.51 và 4.37); 
Đất giàu dinh dưỡng (N tổng số = 0.23% (cao), P2O5 dể tiêu = 72.7 và 62.8 mg/kg và đặc biệt K2O dễ tiêu = 530 và 367 mg/kg theo thứ tự cho 2 xã Long Hòa và Hòa Minh.  
Kết quả phân tích chất lượng nước cũng cho thấy đạt các tiêu chuẩn chất lượng nước không nhiễm quá mức các chất cấm (kim loại năng) theo quy định.

Tóm lại, kết quả phân tích đất và nước ở 2 xã vùng cù lao huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, vùng dự án xây dựng mô hình lúa hữu cơ đạt yêu cầu về dinh dưỡng và không nhiễm các chất kim loại nặng theo quy định. 
3.2. Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống lúa - tôm đạt tiêu chuẩn công nhận quốc tế cho xuất khẩu 

3.2.1. Chuyên đề 1: Nghiên cứu biện pháp và mật độ gieo sạ phù hợp cho hệ thống canh tác lúa -  tôm
 Mật độ gieo sạ là lượng hạt giống gieo trên một đơn vị diện tích là chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng đầu tiên khi bắt đầu một mùa vụ sản xuất. Chúng ta đều biết rằng lượng hạt giống hay mật độ gieo không những có ảnh hưởng tới yếu tố năng suất, chủ yếu là số bông và số hạt chắc/bông, mà còn liên quan nhiều đến việc quản lý sâu bệnh hại và cỏ dại. Có rất nhiều thông tin và qui trình kỹ thuật canh tác giống lúa cải tiến đã được phổ biến với đa số tài liệu khuyến cáo lượng hạt giống gieo sạ cho 1 ha khoảng 80 – 120 kg/ha, tùy vào giống và kỹ thuật áp dụng. Tuy vậy, trong thực tế còn nhiều nông dân gieo giống với mật độ cao hơn, thường từ 150 – 200 kg/ha, với những lý do khá thuyết phục. Mặt bằng ruộng gieo chưa tốt và để giảm cỏ dại là đa phần biện luận được dẫn. Hơn nữa nhiều hộ nông dân cho rằng để ruộng lúa cho năng suất cao thông qua tăng số bông cơ học dễ dàng hơn so với việc tăng số bông sinh học (đẻ nhánh) và tăng số hạt chắc/bông. Ngoài ra, đặc điểm sinh học của giống lúa canh tác cũng là vấn đề quan trọng để có thể gieo nhiều hạt hoặc ít hạt. Kết quả thí nghiệm đã cho thấy lượng giống gieo sạ của giống ST5 là 80 kg/ha là phù hợp với điều kiện tại địa phương, phù hợp với việc sạ lan hay sạ hàng của nông dân và không quá dày như tập quán canh tác để gây khó khăn cho quản lý dịch hại, đảm bảo cho các tiêu chuẩn sản xuất theo an toàn hữu cơ. 
3.2.1.1 Ảnh hưởng của phương pháp gieo sạ và mật độ sạ đến chiều cao cây lúa
Bảng 3.14  Ảnh hưởng của phương pháp gieo sạ và mật độ sạ đến chiều cao cây lúa 

	Kiểu gieo sạ
	Mật độ sạ 
	Trung bình kiểu gieo sạ

	
	60
	80
	100
	

	Sạ lan
	79,6
	76,3
	78,4
	78,1

	Sạ hàng
	78,8
	75,2
	78,1
	77,3

	Trung bình mật độ sạ
	79,2
	75,8
	78,2
	


 Qua bảng 3.14 cho thấy chiều cao ở các mật độ không có sự chênh lệch nhiêu nằm trong khoảng 75,2 – 79,6 cm, mật độ sạ thưa có chiều hướng gia tăng chiều cao hơn sạ dày. Kiểu sạ lan và sạ hàng không có khác biệt về chiều cao cây.
3.2.1.2 Ảnh hưởng của phương pháp gieo sạ và mật độ sạ đến số nhánh/cây
Bảng 3.15 Ảnh hưởng của phương pháp gieo sạ và mật độ sạ đến số nhánh/cây 
	Kiểu gieo sạ
	Mật độ sạ
	Trung bình kiểu gieo sạ

	
	60
	80
	100
	

	Sạ lan
	4,4
	4,0
	3,5
	4,0

	Sạ hàng
	4,4
	4,1
	3,7
	4,1

	Trung bình mật độ sạ
	4,4
	4,1
	3,6
	


Đẻ nhánh là một đặc tính sinh học của cây lúa, số nhánh đẻ có liên quan chặt chẽ đến quá trình hình thành số bông hữu hiệu và năng suất sau này. Khả năng đẻ nhánh của lúa phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: điều kiện thời tiết, chế độ dinh dưỡng, mật độ, ánh sáng,  nguồn nước và điều kiện kỹ thuật canh tác (Nguyễn Ngọc Hoan, 1995).

 Qua bảng thí nghiệm chúng tôi nhận thấy: mật độ sạ thưa cây lúa có chiều hướng đẻ nhánh nhiều hơn ở mật độ sạ dày. Kiểu sạ hàng cây lúa có khả năng đẻ nhánh nhiều hơn kiểu sạ lan.

3.2.1.3 Ảnh hưởng của phương pháp gieo sạ và mật độ sạ đến số hạt chắc/bông
Bảng 3.16 Ảnh hưởng của phương pháp gieo sạ và mật độ sạ đến số hạt chắc/bông 
	Kiểu gieo sạ
	Mật độ sạ (Kg/ha)
	Trung bình kiểu gieo sạ

	
	60
	80
	100
	

	Sạ lan
	139,7
	148,7
	138,0
	142,1

	Sạ hàng
	140,0
	143,3
	138,7
	140,7

	Trung bình mật độ sạ
	139,8
	146,0
	138,3
	


Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.16 cho thấy giữa hai kiểu sạ lan và sạ hàng có sự khác biệt có về số hạt chắc/bông cao nhất là mật độ sạ 80 kg/ha, thấp nhất là mật độ 100 kg/ha. Kiểu sạ lan và sạ hàng ở cùng mật độ không có sự khác biệt về số hạt chắc/bông.
3.2.1.4 Ảnh hưởng của phương pháp và mật độ sạ đến trọng lượng 1000 hạt
Bảng 3.17 Ảnh hưởng của phương pháp gieo sạ và mật độ sạ đến  P. 1000 hạt 
	Kiểu gieo sạ
	Mật độ sạ 
	Trung bình kiểu gieo sạ

	
	60
	80
	100
	

	Sạ lan
	27,0
	26,7
	26,3
	26,7

	Sạ hàng
	26,3
	26,7
	26,0
	26,3

	Trung bình mật độ sạ
	26,7
	26,7
	26,1
	


Trọng lượng 1000 hạt cũng là một trong những yếu tố cấu thành năng suất của lúa nhưng ít biến động mà chủ yếu do đặc tính di truyền của giống quyết định. Ở phần lớn các giống lúa trọng lượng 1000 hạt thường biến thiên tập trung trong khoảng 20 – 30 gam (g) (Nguyễn Ngọc Đệ 2008).
Qua kết quả thí nghiêm cho thấy, giữa các nghiệm thức của hai kiểu sạ lan và sạ hàng khác biệt không có ý nghĩa về trọng lượng 1000 hạt. 

Kết quả này cho thấy, trọng lượng 1000 hạt cũng một phần nào bị ảnh hưởng đến mật độ gieo sạ, nếu sạ ở mật độ dày hơn (100 kg/ha) thì sẽ cho trọng lượng 1000 hạt thấp hơn. Như vậy, biện pháp kỹ thuật tìm ra mật độ thích hợp (giảm mật độ) cũng góp phần tăng trọng lượng 1000 hạt và có thể đạt được trọng lượng 1000 hạt tối đa của giống.

3.2.1.5 Ảnh hưởng của phương pháp gieo sạ và mật độ sạ đến số bông/m2
Bảng 3.18 Ảnh hưởng của phương pháp gieo sạ và mật độ sạ đến số bông/m2 
	Kiểu gieo sạ 
	Mật độ sạ 
	Trung bình kiểu gieo sạ

	
	60
	80
	100
	

	Sạ lan
	343,3
	340,7
	332,3
	338,8

	Sạ hàng
	325,3
	340,0
	332,3
	332,6

	Trung bình mật độ sạ
	334,3
	340,3
	332,3
	


Kết quả bảng cho thấy: mật độ sạ thưa cây lúa có chiều hướng gia tăng số bông/m2 nhưng thích hợp với mật độ sạ 80kg/ha. Kiểu giao sạ lan có số bông/m2 nhiều hơn nhưng so với sạ theo hàng nhưng không khác biệt nhiều về số bông/m2.  
3.2.1.6. Ảnh hưởng của phương pháp gieo sạ và mật độ sạ đến năng suất lúa
Bảng 3.19 Ảnh hưởng của phương pháp gieo sạ và mật độ sạ đến năng suất (tạ/ha)
	Kiểu gieo sạ 
	Mật độ sạ
	Trung bình kiểu gieo sạ

	
	60
	80
	100
	

	Sạ lan
	46,3 ab
	47,8 a
	42,6 b
	45,6

	Sạ hàng
	43,4 b
	46,0 ab
	44,2 ab
	44,6

	Trung bình mật độ sạ
	44,9 ab
	46,9 a
	43,4 b
	


Ghi chú: Các số trung bình có cùng ký tự không khác biệt về ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,05 cho yếu tố M(LSDM=1,82), yếu tố K (LSDK=2,23), không tương tác D*M; CV=3,72%.
Kết quả thí nghiệm cho thấy: ở mật độ gieo sạ 80 kg/ha của sạ lan và sạ hàng đều cho năng suất cao hơn hai mật độ còn lại. Kiểu giao sạ lan ở mật độ 60 kg/ha, 80 kg/ha đều cho năng suất lúa cao hơn sạ hàng.

3.2.1.7 Kết luận và đề nghị

Kết luận: 
- Mật độ sạ thưa cây lúa có chiều hướng gia tăng chiều cao hơn sạ dày; kiểu gieo sạ lan và sạ theo hàng không khác biệt nhiều về chiều cao cây 

- Mật độ sạ thưa cây lúa có chiều hướng đẻ chồi nhiều hơn; kiểu gieo sạ theo hàng cây lúa có khả năng đẻ chồi nhiều hơn 

- Mật độ sạ 80 kg/ha cho số hạt chắc/bông nhiều hơn so với các mật độ khác; kiểu gieo sạ lan và sạ theo hàng không khác biệt nhiều về số hạt chắc/bông 

- Mật độ sạ khác nhau không thấy rõ thay đổi về P. 1000 hạt; kiểu gieo sạ lan và sạ theo hàng không khác biệt nhiều về P. 1000 hạt 

- Mật độ sạ thưa cây lúa có chiều hướng gia tăng số bông/m2 nhưng thích hợp với mật độ sạ 80kg/ha; kiểu gieo sạ lan có số bông/m2 nhiều hơn nhưng so với sạ theo hàng không khác biệt nhiều về số bông/m2.  

- Mật độ sạ thưa cây lúa có chiều hướng gia tăng năng suất và cao hơn ở mật độ sạ 80kg/ha; kiểu gieo sạ hàng có khuynh hướng cho năng suất lúa cao hơn sạ lan.

Đề nghị:
 
Tiếp tục nghiên cứu kiểu thí nghiệm này với các giống khác nhau và với phương pháp cấy và có thể cấy 1-  nhiều tép lúa/bụi.
3.2.2 Chuyên đề 2: Xác định giống lúa phù hợp cho vùng canh tác lúa tôm nhằm mở rộng diện tích
3.2.2.1 Các chỉ tiêu về nông học
Thời kỳ sinh trưởng của các giống là một chỉ tiêu quan trọng nhằm giúp cho việc chọn lọc giống cây trồng phù hợp với từng vùng sinh thái khác nhau và bố trí cơ cấu mùa vụ thích hợp. Trong chu kỳ sống cây lúa hoàn thành cơ bản hai giai đoạn sinh trưởng phân biệt kế tiếp nhau: dinh dưỡng và sinh dục. Các giống lúa có thời gian sinh trưởng (TGST) khác nhau chủ yếu là do sự dài ngắn khác nhau ở thời kỳ sinh trưởng dinh dưỡng, phụ thuộc giống và điều kiện ngoại cảnh. Các giống lúa có thời gian sinh trưởng quá ngắn thì cây lúa sẽ không đủ thời gian tích lũy chất khô cho quá trình phát triển nên không thể cho năng suất cao. Đối với các giống lúa ngắn ngày, do thời gian sinh trưởng ngắn nên nó cần sử dụng nhiều dinh dưỡng, ánh sáng mặt trời để tạo năng suất, do đó phải chú ý tạo giống lúa thấp cây, lá đòng thẳng đứng (Bùi Chí Bửu, 1998).

Bảng 3.20 Thời gian sinh trưởng  của các giống thí nghiệm
	     Tên giống
	Thời gian trổ (ngày)
	Chiều cao cây (cm)
	Tỷ lệ đổ ngã (%)
	TGST (ngày)

	
	Trổ 5%
	Trổ 85%
	
	
	

	OM 4900
	61
	65
	73.00 bc
	0
	96

	OM 6162
	60
	64
	74.67 bc
	0
	96

	OM 5451
	60
	64
	71.57 c
	0
	96

	VTN 19
	67
	72
	76.80 a
	0
	101

	ST5 đ/c
	76
	81
	75.79 ab
	0
	112

	LSD 0,05
	-
	-
	3.097
	-
	-

	CV%
	-
	-
	2.21
	-
	-


Ghi chú: Các số trung bình có cùng ký tự không khác biệt về ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,05.

Độ dài gian đoạn trỗ là số ngày từ bắt đầu trổ (10 % số cây có bông thoát khỏi bẹ lá đòng khoảng 5 cm) đến kết thúc trổ (85 % số cây trổ). Trong thí nghiệm thời gian các giống lúa trỗ từ 4 – 6 ngày, những giống này trỗ tương đối tập trung, sẽ dễ dàng cho việc bố trí thời vụ tránh những điều kiện bất thuận của thiên nhiên, đồng thời cũng thuận lợi cho việc chăm sóc.

Tổng thời gian sinh trưởng: Là tổng thời gian từ khi gieo hạt đến lúa thu hoạch. Đây là đặc trưng của từng giống, mỗi giống khác nhau có thời gian sinh trưởng khác nhau, nhưng nó cũng chịu ảnh hưởng bởi quang chu kỳ, nhiệt độ và các điều kiện thời tiết khác. Qua bảng 3.20 thấy rằng: nhìn chung trong điều kiện vụ thu đông 2015 các giống có tổng thời gian sinh trưởng từ 96 – 112 ngày ngắn nhất là 3 giống OM 4900, OM 5451, OM 6162 (96 ngày), giống VTN 19 (101 ngày), dài nhất là giống đối chứng ST5 (112 ngày).
Chiều cao cây là một đặc tính hình thái quan trọng, rất được các nhà chọn giống quan tâm. Nó có liên quan trực tiếp đến tính đổ ngã, giống có chiều cao cây cao, đổ ngã sớm dẫn đến năng suất thấp. Việc chọn tạo ra được các giống lúa thấp cây, cứng cây, bông to, năng suất cao đang rất được quan tâm. Qua bảng 3.20 cho thấy, các giống lúa ở dạng hình thấp cây, chiều cao cây dao động từ 71,57cm – 76,80cm. Các giống trong thí nghiệm có chiều cao tương đối đồng đều nhau và sự chênh lệch không có ý nghĩa thống kê.
3.2.2.2 Tính chống chịu sâu bệnh của các giống tham gia thí nghiệm
Kết quả ở bảng 3.21 cho thấy: Tất cả các giống tham gia vào thí nghiệm được phun phòng nấm Ometar kết hợp với chế phẩm Trichoderma thời gian phun 15 ngày sau gieo và không thấy xuất hiện sâu bệnh đáng kể.
	Tên giống
	Rầy nâu (cấp)
	Sâu cuốn lá nhỏ (cấp)
	Sâu đục thân (cấp)
	Đạo ôn lá (cấp)
	Đạo ôn cỏ bông (cấp)

	OM 4900
	0
	0
	0
	0
	0

	OM 6162
	0
	0
	0
	0
	0

	OM 5451
	0
	0
	0
	0
	0

	VTN 19
	0
	0
	0
	0
	0

	ST5 Đ/C
	0
	0
	0
	0
	0


Bảng 3.21 Tính chống chịu sâu bệnh của các giống thí nghiệm
3.2.2.3 Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất

  Năng suất là chỉ tiêu được quan tâm nhất trong quá trình chọn giống, năng suất lý thuyết được cấu thành từ : Số bông/m2 , số hạt chắc/bông, trọng lượng 1000 hạt. Trước khi quyết định trồng một giống lúa nào đó cần tìm hiểu xem xét thêm các yếu tố cấu thành năng suất có phù hợp không, nếu yếu tố nào hạn chế đến năng suất phải tác động kịp thời để nâng cao năng suất có hiệu quả tránh gây tổn thất về sau.
- Số hạt chắc/bông: Đây là yếu tố ảnh hưởng đến năng suất rất rõ và chịu sự tác động rất lớn của môi trường xung quanh. Số hạt chắc/bông có mối quan hệ thuận với năng suất lúa. Qua nhiều kết quả nghiên cứu, thời kỳ quyết định số hạt chắc là khoảng 31 ngày trước trổ đến kết thúc thời kỳ chín sữa. Đặc tính này quan trọng trong việc gia tăng năng suất. Vào giai đoạn lúa trổ đến chín sáp, nếu bị sâu bệnh, thiếu dinh dưỡng, thiếu nước, thiếu ánh sáng, đổ ngã,... thì số hạt chắc/bông sẽ giảm. Giống VTN 19 có số hạt chắc/bông cao nhất, và thấp nhất là giống OM5451.
Bảng 3.22 Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất
	Tên giống
	Hạt chắc/bông
	Số bông/m2
	Số nhánh hữu hiệu (nhánh)
	P1000 hạt (gr)
	NSTT (tạ/ha)

	OM 4900
	148.76 ab
	317.99 b
	3.90 ab
	24.33 b
	43.71 bc

	OM 6162
	135.67 b
	319.67 b
	3.57 bc
	23.67 b
	41.90 cd

	OM 5451
	131.00 b
	315.33 b
	3.30 c
	23.33 b
	40.92 d

	VTN 19
	159.00 a
	305.67 b
	3.63bc
	26.33 a
	47.17 a

	ST5 Đ/c
	142.67 ab
	337.33 a
	4.3 a
	25.66 a
	45.20 ab

	LSD 0,05
	21.80
	15.01
	0.40
	1.03
	2.06

	CV%
	8.08
	2.50
	5.75
	2.22
	2.50


Ghi chú: Các số trung bình  có cùng ký tự không khác biệt về ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,05.

- Khối lượng 1000 hạt (P1000): Yếu tố cuối cùng cấu thành năng suất lúa là trọng lượng 1000 hạt. Trọng lượng 1000 hạt do đặc tính giống quy định và có hệ số di truyền cao, ngoài ra chế độ canh tác cũng có ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Thời kỳ ảnh hưởng đến trọng lượng 1000 hạt là từ giai đoạn giảm nhiễm đến chín sáp. Kết quả thí nghiệm cho thấy trọng lượng 1000 hạt của các giống nằm trong khoãng:  23.33 – 26.33 gam, cao nhất là giống VTN 19 thấp nhất là giống OM5451.
- Năng suất thực tế (NSTT): Năng suất thực thu là một yếu tố tổng hợp các yếu tố trong quá trình sinh trưởng, phát triển ở cả hai thời kỳ sinh trưởng dinh dưỡng và sinh trưởng sinh thực. Năng suất thực thu là chỉ tiêu phản ánh kết quả cuối cùng của một chu kỳ sản xuất trên đồng ruộng và được quan tâm nhiều nhất trong sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện làm thí nghiệm về giống theo phương pháp hữu cơ thì năng suất thực thu của các giống biến động từ 40.92 – 47.17 tạ/ha, cao nhất là giống VTN 19, tiếp đến là giống ST5, đạt thấp nhất là giống OM5451 (40.92 tạ/ha).  
Ở mức độ tin cậy 95% mức sai khác giữa các công thức là 2.06 tạ/ha, giống VTN 19  có năng suất cao hơn các giống khác có ý nghĩa và có năng suất cao hơn giống ST5 không có ý nghĩa. Giống ST5 có năng suất cao hơn các các giống OM 5451, OM 6162 có ý nghĩa và cao hơn giống OM 4900 không có ý nghĩa thống kê. 
3.2.2.4 Kết luận và đề nghị
Kết luận: 
- Năng suất giống lúa VTN 19 cao nhất (47.17tạ/ha), kế đến là giống đối chứng ST 5 (45.20 tạ/ha), theo sau là các giống OM 4900 (43.71 tạ/ha); OM 6162 (41.90 tạ/ha); và OM 5451 (40.92 T/ha).
- Tỷ lệ nhiễm một số sâu bệnh hại của các giống thí nghiệm không ảnh hưởng đến năng suất của các giống.
Đề nghị: 
- Tuy rằng giống VTN19 cao nhất về năng suất và các ưu điểm khác như cứng cây, sạch sâu bệnh trong mùa thử nghiệm và bộ lá xanh cho đến gần thu hoạch và thời gian sinh trưởng ngắn hơn so với giống ST 5 (ĐC) là 11 ngày (trong thí nghiệm) nhưng đề nghị cần thí nghiệm một vài vụ nữa cũng như khảo nghiệm sản xuất trước khi khuyến cáo áp dụng ra đại trà.

- Các giống khác như OM 4900, OM 6162, OM 5451 (và các giống trồng ngoài thí nghiệm để thăm dò như RVT (ST 21) đều có năng suất tương đương nhau, phẩm chất gạo ngon; có thời gian sinh trưởng ngắn (96 ngày) và đặc biệt là chúng đã được bà con nông dân trong vùng cù lao trồng từ mấy năm nay nên rất có điều kiện mở rộng diện tích sản xuất trong mô hình lúa hữu cơ nếu các doanh nghiệp có nhu cầu cho xuất khẩu các giống lúa này.
3.2.3 Nghiên cứu phân bón hữu cơ hợp lý và có hiệu quả trên giống lúa thích nghi với vùng sản xuất 
3.2.3.1 Thí nghiệm xác định loại phân bón hữu cơ sinh học chế biến phù hợp với giống lúa đặc sản
Bảng 3.23 Ảnh hưởng của các nghiệm thức phân bón thí nghiệm trên các chỉ tiêu sinh trưởng

	STT
	Nghiệm thức

(loại phân)
	Chiều cao cây (cm)
	Tỷ lệ đổ ngã (%)
	Thời gian

trổ bông (ngày)
	Thời gian

sinh trưởng (ngày)
	Số chồi HH/cây (chồi)

	1
	Nhất Nông
	78.83 ba
	0
	80
	112
	4.27 ba

	2
	ADC
	77.70 b
	0
	80
	112
	3.90 b

	3
	Komix
	78.90 ba
	0
	80
	112
	4.17 ba

	4
	Quế Lâm
	75.07 c
	0
	80
	112
	3.87 b

	5
	Ecotiger
	79.63 ba
	0
	80
	112
	4.43 ba

	6
	Vô cơ (ĐC)
	81.37 a
	0
	80
	112
	4.60 a

	
	LSD 0,05
	2.57
	-
	-
	-
	0.62

	
	 CV%
	1.80
	-
	-
	-
	8.16


Ghi chú: Các số trung bình có cùng ký tự không khác biệt về ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,05.
Các loại phân bón hữu cơ như Nhất Nông, ADC, Komix, Quế Lâm, Ecotiger và đối chứng bón phân vô cơ không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh trưởng cây lúa ST 5 trong điều kiện của thí nghiệm này như tỷ lệ đổ ngã (Không bị đổ ngã), thời gian trổ bông (đều trổ lúc 80 ngày sau sạ), và thời gian sinh trưởng của giống ST 5 trong thí nghiệm này là 112 ngày. 
Chiều cao cây lúa các nghiệm thức phân bón Nhất Nông (78.83cm), ADC (77.70cm), Komix (78.90cm), Ecotiger (79.63cm) và Vô cơ (ĐC, 81.37cm) tương đương nhau (không khác biệt có ý nghĩa thống kê). Chỉ riêng nghiệm thức phân bón Quế Lâm (75.07cm) là khác biệt thấp cây hơn so với các nghiệm thức khác có ý nghĩa thống kê.

Số chồi hữu hiệu trên cây không có khác biệt giữa các nghiệm thức.
Bảng 3.24 Ảnh hưởng của các nghiệm thức thí nghiệm trên các chỉ tiêu năng suất và các yếu tố năng suất
	STT
	Nghiệm thức (Loại phân bón)
	Số hạt chắc/bông (hạt)
	Số bông/m2

(bông)
	Trọng lượng 1000 hạt

(gram)
	Năng suất thực tế/ha (T/ha)

	1
	Nhất Nông
	162.67 ba
	338.33 ba
	27.00 a
	4637.33 b

	2
	ADC
	156.33 a
	332.00 ba
	27.00 a
	4439.00 c

	3
	Komix
	157.00 b
	336.33 ba
	27.00 a
	4608.67 b

	4
	Quế Lâm
	146.00 c
	329.33 b
	27.00 a
	4391.67 c

	5
	Ecotiger
	164.00 ba
	370.33 a
	27.00 a
	4646.67 b

	6
	Vô cơ (ĐC)
	167.00 a
	342.00 ba
	27.00 a
	5128.33 a

	
	LSD 0,05
	8.78
	39.36
	0
	143.68

	
	 CV%
	3.04
	6.34
	0
	1.70


Ghi chú: Các số trung bình có cùng ký tự không khác biệt về ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,05.
Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân hữu cơ trên các thành phân năng suất và năng suất lúa nhận thấy đối với số hạt chắc/bông dao động từ thấp nhất ở phân bón Quế Lâm (146.00 hạt/bông) cho đến nghiệm thức bón vô cơ là 167.00 hạt/bông. Tuy nhiên kể cả bón vô cơ hay hữu cơ số hạt chắc/bông đều không có khác biệt có ý nghĩa.
Số bông/m2 nhiều nhất ở nghiệm thức bón phân Ecotiger (370.33 bông/m2), thấp nhất ở nghiệm thức Quế Lâm (329.33 bông/m2). Nhưng vẫn không có khác biệt có ý nghĩa thống kê về số bông/m2 giữa các nghiệm thức phân bón hữu cơ với nhau và so với đối chứng vô cơ.

Về trọng lượng 1000 hạt đạt được 27 gr/1000 hạt ở tất cả các nghiệm thức. 

Năng suất thực tế thu hoạch/ha cao nhất đạt được ở nghiệm thức bón phân vô cơ (5128,33 kg/ha) và khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức bón phân hữu cơ. 

Giữa các nghiệm thức bón phân hữu cơ, các nghiệm thức Nhất Nông (4637,33 kg/ha), Komix (4608,67 kg/ha) và Ecotiger (4646,67 kg/ha) có năng suất tương đương nhau và không khác biệt có ý nghĩa thông kê nhưng cao hơn các nghiệm thức ADC (4439,00 kg/ha) và Quế Lâm (4391,67 kg/ha) có ý nghĩa thống kê. Hai nghiệm thức này (ADC và Quế Lâm) có năng suất tương đương nhau.
Kết luận và đề nghị

Kết luận: 
Các nghiệm thức phân bón hữu cơ và hữu cơ so với vô cơ có ảnh hưởng dao động về các chỉ tiêu sinh trưởng của cây lúa nhưng hầu hết không có ý nghĩa thống kê.
Năng suất thực tế thu hoạch/ha cao nhất đạt được ở nghiệm thức bón phân vô cơ (5128,33 kg/ha) và khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức bón phân hữu cơ. 

Giữa các nghiệm thức bón phân hữu cơ như Nhất Nông (4637,33 kg/ha), Komix (4608,67 kg/ha) và Ecotiger (4646,67 kg/ha) có năng suất tương đương nhau và không khác biệt có ý nghĩa thông kê nhưng cao hơn các nghiệm thức ADC (4439,00 kg/ha) và Quế Lâm (4391,67 kg/ha) có ý nghĩa thống kê. Hai nghiệm thức ADC và Quế Lâm có năng suất tương đương nhau.

Đề nghị: 
Tiếp tục nghiên cứu phân bón hữu cơ và hữu cơ so với vô cơ các thời vụ khác nhau và đưa thêm các loại phân hữu cơ sản xuất trong nước cũng như nhập nội được phép áp dụng vào sản xuất để có sự đánh giá đầy đủ và hoàn thiện hơn.  
3.2.3.2 Thí nghiệm xác định liều lượng phân bón hữu chế biến phù hợp với giống lúa đặc sản
- Thay bằng phương pháp đề xuất ban đầu trong TMĐT là chỉ bố trí một thí nghiệm chính quy kiểu lô phụ hai yếu tố (SPD) với 3 lần lặp lại trên ruộng nông dân đại diện cho vùng sản xuất Châu Thành. Lô phụ gồm 6 nghiệm thức liều lượng khác nhau (trong đó có 1 nghiệm thức đối chứng).  Lô chính gồm 02 loại phân bón được chọn từ thí nghiệm xác định loại phân bón nói trên. Nghiên cứu liều lượng phân bón được tách thành 02 thí nghiệm chính quy như sau :
+ Một thí nghiệm liều lượng phân bón của loại phân bón hữu cơ ngoại nhập của công ty Ecotiger có tên gọi là Powder. Bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên một yếu tố (RCBD). Gồm 6 nghiệm thức liều lượng như dưới đây:
Tên nghiệm thức đầy đủ:



E1: Phân hữu cơ Ecotiger 160Kg/ha



E2: Phân hữu cơ Ecotiger 190Kg/ha



E3: Phân hữu cơ Ecotiger 220Kg/ha



E4: Phân hữu cơ Ecotiger 250 Kg/ha



E5: Phân hữu cơ Ecotiger 280 Kg/ha



E6: Phân hữu cơ Ecotiger 310 Kg/ha

Ngày sạ: 12/09/2016; Ngày thu hoạch: 28/12/2016.



+ Một thí nghiệm liều lượng phân bón của loại phân bón hữu cơ nội địa truyền thống của công ty Nhất Nông có tên gọi là Nhất Nông. Bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên một yếu tố (RCBD). Gồm 6 nghiệm thức liều lượng như dưới đây:
Tên nghiệm thức đầy đủ:



T1: Phân hữu cơ Nhất Nông 800 Kg/ha



T2: Phân hữu cơ Nhất Nông 1000 Kg/ha



T3: Phân hữu cơ Nhất Nông 1200 Kg/ha



T4: Phân hữu cơ Nhất Nông 1400 Kg/ha

 

T5: Phân hữu cơ Nhất Nông 1600 Kg/ha



T6: Phân hữu cơ Nhất Nông 1800 kg/ha

Ngày sạ: 12/09/2016; Ngày thu hoạch: 28/12/2016.



- Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 30 m2. Tổng diện tích toàn bộ của thí nghiệm là 1080 m2 cho mỗi thí nghiệm.
- Giống lúa đặc sản thích nghi cho vùng sản xuất (ST5) được đưa vào thí nghiệm.

- Thời gian & địa điểm: được tiến hành trong năm 2016 tại xã Hòa Minh.

 - Các chỉ tiêu theo dõi sau cho mỗi thí nghiệm:

+ Chỉ tiêu đất nước: phân tích thành phần lý hóa tính đất và nước của ruộng thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm (5 mẫu đất và 5 mẫu nước, cách lấy mẫu đất theo phương pháp lấy mẫu trên 5 điểm chéo góc và phối trộn) 

+ Chỉ tiêu nông học: chiều cao cây, thời gian sinh trưởng, số nhánh hữu hiệu/cây, thời gian trỗ, thời gian chín, tỷ lệ đỗ ngã...     

+ Chỉ tiêu sâu bệnh hại chính: tỷ lệ bệnh hại chính, mật số sâu rầy gây hại chính

+ Chỉ tiêu năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất: trọng lượng 1000 hạt, số bông/m2, số hạt/bông, năng suất lý thuyết và năng suất thực tế tại ẩm độ 14%.

- Các biện pháp kỹ thuật canh tác, tưới nước và BVTV theo hướng hữu cơ được áp dụng đồng bộ cho thí nghiệm.
3.2.3.2.1 Nghiên cứu các liều lượng phân bón phù hợp của loại phân Ecotiger cho sản xuất lúa 
Bảng 3.25  Ảnh hưởng của các liều lượng phân bón của loại phân Ecotiger trên một số chỉ tiêu sinh trưởng cây lúa
	STT
	Nghiệm thức

(loại phân)
	Chiều cao cây (cm)
	Tỷ lệ đổ ngã (%)
	Thời gian trổ bông (NSS)
	Dài bồng (cm)

	1
	E1
	88.50 a
	0
	80
	18.4 d

	2
	E2
	82.50 d
	0
	80
	23.4 ab

	3
	E3
	79.00 e
	0
	80
	22.2 bc

	4
	E4
	87.50 c
	0
	80
	21.4 c

	5
	E5
	93.00 e
	0
	80
	24.2 a

	6
	E6
	91.00 ab
	0
	80
	23.6 ab 

	
	LSD 0,05
	2.77
	-
	-
	1.68

	
	 CV%
	1.75
	-
	-
	4.16


Ghi chú: Các số trung bình có cùng ký tự không khác biệt về ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,05.
Ảnh hưởng liều lượng các mức khác nhau của phân hữu cơ Ecotiger trên chiều cao cây lúa ST5 nhận thấy các liều lượng từ E2 đến E5 có khác biệt so với liều lượng E6 (thấp hơn so với E6 là 91.00 cm).
Các liều lượng phân bón khác nhau của phân Ecotiger không ảnh hưởng đến tỷ lệ đổ ngã (không đổ ngã) và thời gian trổ bông (đều trổ bông lúc 80 NSS).

Chiều dài bông các liều lượng phân Ecotiger từ E1, E3, và E4 ngắn hơn có ý nghĩa thống kê so với E6 (23,6 cm). Chiều dài bông E5 (24.2 cm) tương đương E6 (23.6 cm). Chiều dài bông của nghiệm thức liều lượng thấp nhất trong thí nghiệm là E1, có chiều dài bông thấp nhất với 18.4 cm và thấp nhất có ý nghĩa thống kê so với các liều lượng cao hơn.
Bảng 3.26 Ảnh hưởng của các nghiệm thức thí nghiệm trên các chỉ tiêu năng suất và các yếu tố năng suất
	STT
	Liều lượng phân hữu cơ
	Hạt/bông

(hạt)
	Số bông/m2

(bông)
	Trọng lượng 1000 hạt

(gram)
	Năng suất thực tế/ha (T/ha)

	1
	E1
	155.00 d
	122.00 e
	27.00 a
	3.05 d

	2
	E2
	163.00 ab
	210.00 b
	27.00 a
	4.78 b

	3
	E3
	160.00 bc
	122.00 e
	27.00 a
	3.59 c

	4
	E4
	158.00 cd
	170.00 d
	27.00 a
	3.89 c

	5
	E5
	163.33 ab
	280.00 a
	27.00 a
	6.56 a

	6
	E6
	167.00 a
	175.00 c
	27.00 a
	3.61 c

	
	LSD 0,05
	4.06
	2.74
	0
	0.43

	
	CV%
	1.39
	0.84
	0
	5.54


Ghi chú: Các số trung bình có cùng ký tự không khác biệt về ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,05.
Số hạt/bông biến thiên từ thấp nhất là 155,00 hạt/bông ở nghiệm thức E1 và cao nhất ở nghiệm thức E6 với 167,00 cm. Tuy nhiên, nghiệm thức E6 chỉ có số hạt/bông cao hơn có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức E1, E3, và E4.
Số bông/m2 biến thiên từ thấp nhất E1 và E3 (đều có 122 bông/m2) đến cao nhất ở nghiệm thức E5 (280 bông/m2). Trong lúc nghiệm thức E6 là 175 bông/m2. Các nghiệm thức có liều lượng phân bón hữu cơ thấp hơn khác biệt có ý nghĩa thông kê so với E6 là E1, E2, E3 và E4. Trong khi nghiệm thức E5 có số bông trên m2 (280 bông/m2) cao hơn nghiệm thức E6 (175 bông/m2) có ý nghĩa thống kê.
Về ảnh hưởng của các liều lượng phân hữu cơ Ecotiger trên năng suất lúa ST 5, nhận thấy nghiệm thức E5 (6,56 tấn/ha), kế đến là các nghiệm thức E2 (4,78 tấn/ha) cho năng suất cao hơn có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức E6 (3,61 tấn/ha). 

Kết luận và đề nghị

Kết luận: Bón phân hữu cơ Ecotiger càng tăng liều lượng trong thí nghiệm này thì có khuynh hướng tăng năng suất lúa ST 5. Tuy nhiên nếu tăng trên 300 kg/ha thì năng suất có chiều hướng giảm. Vì vậy, với vùng đất lúa-tôm, nhiều dinh dưỡng có thể bón phân hữu cơ Ecotiger dưới 300 kg/ha.

Đề nghị: Đây chỉ là kết quả ban đầu, nên có nhiều thí nghiệm 1 đến 2 vụ nữa và trên nhiều vùng khác nhau để rút ra kết luận chắc chắn hơn.
3.2.3.2.2 Ảnh hưởng của các nghiệm thức liều lượng phân bón Nhất Nông trên một số chỉ tiêu sinh trưởng  
Bảng 3.27 Ảnh hưởng của các liều lượng phân bón của loại phân Nhất Nông trên một số chỉ tiêu sinh trưởng cây lúa

	STT
	Nghiệm thức

(loại phân)
	Chiều cao cây (cm)
	Tỷ lệ đổ ngã

(%)
	Thời gian

trổ bông (ngày)
	Dài bồng (cm)

	1
	T1
	84.00 b
	0
	80
	23.6 a

	2
	T2
	87.50 a
	0
	80
	23.4 ab

	3
	T3
	79.50 c
	0
	80
	20.4 c

	4
	T4
	89.00 a
	0
	80
	23.8 a

	5
	T5
	89.00 a
	0
	80
	23.0 b

	6
	T6
	85.00 b
	0
	80
	23.6 a

	
	LSD 0,05
	2.28
	-
	-
	0.59

	
	CV%
	1.46
	-
	-
	1.42


Ghi chú: Các số trung bình có cùng ký tự không khác biệt về ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,05.
Các liều lượng phân hữu cơ Nhất Nông khác nhau không ảnh hưởng đến tỷ lệ đổ ngã và thới gian trổ bông trong điều kiện thí nghiệm này với giống lúa ST5. 
Các mức liều lượng khác nhau của phân hữu cơ Nhất Nông không thấy ảnh hưởng lớn (có ý nghĩa thống kê) trên các chỉ tiêu chiều cao cây và chiều dài bông lúa.
Bảng 3.28. Ảnh hưởng của các nghiệm thức thí nghiệm trên các chỉ tiêu năng suất và các yếu tố năng suất

	STT
	Nghiệm thức (Loại phân bón)
	Số hạt chắc/bông (hạt)
	Số bông/m2

(bông)
	Trọng lượng 1000 hạt (gram)
	Năng suất thực tế/ha (T/ha)

	1
	T1
	166.00 a
	175.00 c
	27.00 a
	3.54 e

	2
	T2
	165.00 ab
	192.00 b
	27.00 a
	5.61 a

	3
	T3
	150.00 c
	210.00 a
	27.00 a
	4.07 c

	4
	T4
	162.00 ab
	175.00 c
	27.00 a
	4.21 b

	5
	T5
	160.00 b
	175.00 c
	27.00 a
	3.79 d

	6
	T6
	161.00 ab
	192.00 b
	27.00 a
	4.00 c

	
	LSD 0,05
	5.40
	3.19
	0
	0.14

	
	CV%
	1.85
	0.94
	0
	1.80


Ghi chú: Các số trung bình có cùng ký tự không khác biệt về ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,05.
Chỉ có nghiệm thức T3 có số hạt chắc/bông thấp nhất (150 hạt/bông) có ý nghĩa thống kê so với tất cả các nghiệm thức khác. Cao nhất ở nghiệm thức T4 (162 hạt/bông).
Các liều lượng phân hữu cơ Nhất Nông không ảnh hưởng trên trọng lượng 1000 hạt trong thí nghiệm này.

Năng suất thực tế cho thấy, càng tăng liều lượng phân hữu cơ Nhất Nông năng suất lúa ST5 không tăng rõ rệt. Trong thí nghiệm này, năng suất cao nhất ở nghiệm thức T2 (1000 kg/ha) với 5,61 tấn/ha. Các nghiệm thức khác đều thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với T2.

Kết luận và đề nghị

Kết luận: Phân hữu cơ Nhất Nông áp dụng trong nthi1 nghiệm bón khoảng 1000 kg/ha cho năng suất cao nhất. Bón tăng liều lượng năng suất không tăng đáng kể.
Đề nghị:  Nên tiến hành nhiều thí nghiệm liều lượng phân bón Nhất Nông từ 1 đến 2 vụ nữa và trên nhiều vùng khác nhau để rút ra kết luận chắc chắn hơn.
3.2.4 Chuyên đề 3: Đánh giá hiệu lực của các chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại chính trong sản xuất lúa hữu cơ đảm bảo an toàn cho thủy sản
3.2.4.1 Ảnh hưởng của các nghiệm thức thí nghiệm trên các chỉ tiêu sinh trưởng  


Bảng 3.29 Ảnh hưởng của các nghiệm thức thí nghiệm trên các chỉ tiêu sinh trưởng

	Nghiệm thức
	Chiều cao cây (cm)
	Tỷ lệ đổ ngã

(%)
	Thời gian

trổ bông

(ngày)
	Thời gian

sinh trưởng (ngày)
	Số chồi hữu hiệu/cây (chồi)

	 NẤM XANH 
	76.80 ab
	0
	80
	110
	4.03 ab

	 EXIN 
	75.20 b
	0
	80
	110
	4.10 ab

	 VIMATRIN
	76.77 ab
	0
	80
	110
	3.73 b

	VIVADAMY
	79.63 a
	0
	80
	110
	3.53 b

	 TRICHO
	77.03 ab
	0
	80
	110
	4.43 a

	 ĐỐI CHỨNG
	75.90 b
	0
	80
	110
	3.53 b

	LSD 0,05
	3.54
	-
	-
	-
	0.65

	 CV%
	2.53
	-
	-
	-
	9.16


Ghi chú: Các số trung bình  có cùng ký tự không khác biệt về ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,05.

Các tài liệu nghiên cứu về BVTV hữu cơ sinh học cho thấy rằng phương pháp sản xuất hữu cơ có chiều hướng làm giảm sự xuất hiện và tác hại của sâu bệnh trên lúa.
Thí nghiệm “Đánh giá hiệu lực của các chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại chính trong sản xuất lúa hữu cơ đảm bảo an toàn cho thủy sản” chỉ thực hiện phun thuốc phòng 01 lần sau khi sạ 15 ngày cho toàn bộ các lô thí nghiệm (trừ đối chứng).

Trong suốt qúa trình thí nghiệm từ khi gieo đến khi thu hoạch không thấy sự xuất hiện sâu bệnh nào đáng kể nên chúng tôi không áp dụng tiếp tục các chế phẩm theo các nghiệm thức thí nghiệm. Vì vậy kết quả thí nghiệm không có sự khác biệt về các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất chủ yếu. Đồng thời không đánh giá được chính xác hiệu lực ứng dụng của các chế phẩm sinh học trong thí nghiệm.              
3.2.4.2 Tác động của các loại chế phẩm sâu sinh học đến sâu bệnh hại
Bảng 3.30 Tác động của các loại chế phẩm sâu sinh học đến sâu bệnh hại

	Nghiệm thức
	Rầy nâu (cấp)
	Sâu cuốn lá nhỏ (cấp)
	Sâu đục thân (cấp)
	Đạo ôn lá (cấp)
	Đạo ôn cỏ bông (cấp)

	NẤM XANH
	0
	0
	0
	0
	0

	EXIN
	0
	0
	0
	0
	0

	VIMATRIN
	0
	0
	0
	0
	0

	VIVADAMY
	0
	0
	0
	0
	0

	TRICHO
	0
	0
	0
	0
	0

	ĐỐI CHỨNG
	0
	0
	0
	0
	0


Trong thí nghiệm này chúng tôi tiến hành xử lý phun thuốc 15 ngày sau gieo và tiến hành theo dõi 10 ngày/lần. Sau đó theo dõi không thấy sâu bệnh xuất hiện trên ruộng thí nghiệm nên không tiến hành xử lý, nên chưa đánh giá được một cách chính xác hiện lực của các chế phẩm sinh học được, cần tiến hành thêm một vài vụ nữa để có kết luận đánh giá chín xác hơn. 
Thực tế kết hợp theo dõi trong mô hình lúa hữu cơ dại trà trong vụ mùa song song với thời điểm thí nghiệm nhận thấy không có sâu bệnh đáng kể.

Trong thí nghiệm nhận thấy sâu bệnh hại không ảnh hưởng đến thời gian sinh trường, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của ruộng thí nghiệm.

Bảng 3.31 Ảnh hưởng của các chế phẩm sinh học đến thí nghiệm

	Nghiệm thức
	Rầy nâu (cấp)
	Sâu cuốn lá nhỏ (cấp)
	Sâu đục thân (cấp)
	Đạo ôn lá (cấp)
	Đạo ôn cỏ bông (cấp)

	 NẤM XANH 
	0
	0
	0
	0
	0

	 EXIN 
	0
	0
	0
	0
	0

	 VIMATRIN
	0
	0
	0
	0
	0

	VIVADAMY
	0
	0
	0
	0
	0

	 TRICHO
	0
	0
	0
	0
	0

	 ĐỐI CHỨNG
	0
	0
	0
	0
	0


3.2.4.3 Ảnh hưởng của các nghiệm thức thí nghiệm trên các chỉ tiêu năng suất  
Bảng 3.32 Ảnh hưởng của các nghiệm thức thí nghiệm trên các chỉ tiêu năng suất  
	Nghiệm thức 
	Số hạt chắc/bông (hạt)
	Số bông/m2

(bông)
	Trọng lượng

1000 hạt (gram)
	Năng suất thực tế/ha (T/ha)

	NẤM XANH
	165.00 a
	341.67 a
	27.00 a
	4486.00 a

	EXIN
	166.00 a
	350.00 a
	27.00 a
	4533.33 a

	VIMATRIN
	158.00 a
	335.33 a
	27.33 a
	4569.33 a

	VIVADAMY
	163.00 a
	341.67 a
	27.33 a
	4526.67 a

	TRICHO
	162.67 a
	336.67 a
	27.00 a
	4618.33 a

	ĐỐI CHỨNG
	164.33 a
	338.33 a
	27.33 a
	4569.33 a

	LSD 0.05
	8.88
	18.08
	2.07
	148.23

	CV%
	2.99
	2.92
	4.20
	1.79


Ghi chú: Các số trung bình  có cùng ký tự không khác biệt về ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,05.

3.2.4.3 Kết luận và đề nghị

- Trong thời gian làm thí nghiệm việc xuất hiện của sâu bệnh hại trên ruộng thí nghiệm sản xuất lúa hữu cơ chưa nhiều nên tác dụng của các chế phẩm sinh học chưa thể hiện rõ. 

- Đề nghị tiếp tục nghiên cứu thêm diễn biến của sâu hại, thiên địch và hiệu quả của thuốc BVTV sinh học trong vài vụ tới để cho kết quả về BVTV cho lúa hữu cơ bằng chế phẩm hữu cơ sinh học được rõ nét hơn.
3.3 Nội dung 3: Ứng dụng cơ giới hóa và sau thu hoạch để được chứng nhận quốc tế cho lúa hữu cơ phù hợp với hệ thống canh tác lúa tôm

Do điều kiện hạn chế về kinh phí nghiên cứu và thực nghiệm trên các mô hình, về việc ứng dụng cơ giới hóa còn nhiều hạn chế. Đồng thời, vùng đất thực hiện đề tài có nhiều khó khăn trong việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ so với các vùng khác như đất có thời gian ngập nước lâu dài, đất lầy thụt nên khó đưa máy móc xuống ruộng thay cho lao động thủ công. 
Việc cơ giới hóa đề tài đã thực hiện phù hợp trong vùng này như áp dụng công cụ sạ hàng tiết kiệm giống và áp dụng máy cắt tay xếp dãy. Về khảo nghiệm mô hình cấy bằng máy đề tài chưa thực hiện được do được sự đồng ý ngưng thực hiện đề tài từ vụ Thu Đông 2017 so với TMĐT thực hiện đến tháng 8 năm 2018.

3.4 Nội dung 4: Xây dựng các Tổ hợp tác/Hợp tác xã sản xuất lúa hữu cơ, tập huấn kiến thức canh tác hữu cơ cho nông dân   
Đề tài đã tiến hành tổ chức được 5 THT, đã tổ chức tập huấn về kỹ thuật và thực hiện việc sản xuất lúa hữu cơ trong 2 năm 2015 và 2016.  Riêng năm 2017 - 2018 tuy đã tạm ngưng thực hiện đề tài chính thức, nhưng nhóm thực hiện đã tư vấn cho các công ty và các THT để sản xuất thành công mô hình lúa hữu cơ năm 2017 tiếp tục và liên tiếp được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ EU, USDA và JAS trên cơ sở vốn tự có của các công ty. Nhóm thực hiện đề tài đã tiết kiệm khoản kinh phí chứng nhận này trả lại Nhà nước.
Bảng 3.33. Danh sách các THT và số hộ nông dân tham gia mô hình năm 2015
	Ký hiệu THT
	Tên THT/Tổ trưởng
	Diện tích lúa hữu cơ
	Số hộ nông dân tham gia
	Đơn vị        (ấp, xã)

	PRC 062706
	IAS Unit1-Rạch Sâu: Nguyễn Văn Ru
	9,95
	09
	Rạch sâu, Long Hòa

	PRC 062707
	IAS Unit2-Rạch Sâu: Nguyễn Minh Thành
	9,10
	08
	Rạch sâu, Long Hòa

	PRC 062708
	IAS Unit3-Rạch Gốc: Lâm Thành Chín
	8,80
	07
	Rạch Gốc, Long Hòa

	PRC 062709
	IAS Unit4-Rạch Gốc: Trần Văn Gòn
	9,50
	07
	Bà Liêm,    Hòa Minh

	PRC 062710
	IAS Unit5-Rạch Ngựa: Nguyễn Văn Sáu
	5,95
	05
	

	PRC 062711
	IAS Unit6-Bà Liêm: Nguyễn Văn Thái
	1,80
	04
	

	
	Cộng
	45,10
	40
	


Trong năm 2015, do điêu kiện năm đầu tiên còn nhiều khó khăn và thách thức, nông dân tham gia chưa nhiều và diện tích sản xuất lúa nhỏ lẻ manh mún không tập trung nên Nhóm thực hiện dự án tạm chia thành 06 THT sản xuất lúa hữu cơ năm trên cùng một ấp (trong điều kiện nhiều hộ) và các ấp khác nhau trong điều kiện ít hộ tham gia hơn.

THT 1 ở ấp Rạch Sâu do ông Nguyễn Văn Ru làm tổ trưởng. Tổ này có diện tích là 
9,95 ha, bao gồm 09 hộ nông dân tham gia.

THT 2 cũng ở ấp Rạch Sâu do ông Nguyễn Minh Thành làm tổ trưởng, có diện tích 9,10 ha, và có 08 nông dân tham gia.

THT 3 ở ấp Rạch Gốc do ông Lâm Thành Chín làm tổ trưởng, diện tích gồm 8,80 ha, có 07 nông dân tham gia.

THT 4 cũng ở ấp Rạch Gốc do ông Trần Văn Gòn làm tổ trưởng, có diện tích 9,50 ha, tổ hộ nông dân tham gia là 07 hộ.

THT 5 ở ấp Rạch Ngựa do ông Nguyễn Văn Sáu làm tổ trưởng. Tổ này có diện tích 5,95 ha; số hộ tham gia có 05 hộ.

THT 6 ở ấp Bà Liêm. Là tổ duy nhất thuộc xã Hòa Minh do năm đầu tiên nông dân chưa quen với sản xuất lúa hữu cơ và còn chưa an tâm và thực sự tin tưởng vào cách làm ăn mới liên kết nên chi có hộ ông Nguyễn Văn Thái nhiệt tình vận động một số hộ trong thân quyến tham gia nên chỉ có 1,80 ha, với 04 hộ dân. Nhóm thực hiện đề tài quyết tâm thực hiện với THT thí điểm này trong xã Hòa Minh nhằm lấy điển hình nhân rộng cho vụ sau, năm sau 2016.
Tổng cộng năm 2015, tổng diện tích đạt tiêu chuẩn mô hình lúa hữu cơ là 45,10 ha, gồm 40 hộ. Trong tổng số gần 50 ha nông dân tham gia do một số nông dân vi phạm một số hoạt động trong quy trình sản xuất nên bị loại ra khỏi danh sách được cấp chứng nhận năm 2015. 
Bảng 3.34. Danh sách các THT và số hộ nông dân tham gia mô hình năm 2016

	Ký hiệu THT
	Tên THT/Tổ trưởng
	Diện tích lúa hữu cơ
	Số hộ nông dân tham gia
	Đơn vị        (ấp, xã)

	PRC 075866
	IAS Unit1-Rạch Sâu: Nguyễn Văn Ru
	11,25
	10
	Rạch sâu, Long Hòa

	PRC 068394
	IAS Unit2-Rạch Sâu: Nguyễn Minh Thành
	8,90
	10
	Rạch sâu, Long Hòa

	PRC 068395
	IAS Unit3-Rạch Gốc: Lâm Thành Chín
	13,01
	11
	Rạch Gốc, Long Hòa

	PRC 068398
	IAS Unit4-Bà Liêm: Nguyễn Văn Thái
	10,05
	16
	Bà Liêm,    Hòa Minh

	
	Cộng
	43,21
	47
	


Năm 2016 tổng diện tích mô hình lúa hữu cơ của đề tài không tăng mà còn bị giảm đi một ít do cùng năm này công ty Cọp Sinh thái cũng dự định thực hiện dự án Nông thôn Miền núi (NTMN) lúa hữu cơ do Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ kinh phí. Dự án nhân rộng từ đề tài lúa hữu cơ do Viện IAS phối hợp với Sớ KH&CN Trà Vinh triển khai thực hiện từ năm 2015, dự án có phần hỗ trợ kinh phí đầu vào cho nông dân tương đối cao hơn đề tài nên một số hộ nông dân tham gia vào dự án NTMN thay vì tham gia vào mô hình của đề tài.
Tuy nhiên, xét về tổng thể dự án NTMN cũng do Viện IAS đứng ra làm cơ quan chuyển giao công nghệ và diện tích hộ nông dân tham gia dự án này cũng xem như là diện tích nhân rộng kết quả xây dựng mô hình của đề tài.

Từ đó, để dễ quản lý và phát huy vai trò của các THT, cũng như các tổ trưởng, Nhóm thực hiện đề tài gom lại, chỉ thành lập 04 THT như sau: 

THT 1, ở ấp Rạch Sâu do ông Nguyễn Văn Ru làm tổ trưởng, với diện tích là 11,25 ha, có 10 hộ nông dân tham gia; 
THT 2, ở ấp Rạch Sâu do ông Nguyễn Minh Thành làm tổ trưởng, gồm 8,90ha với 10 hộ nông dân tham gia;


THT 3, ở ấp Rạch Gốc do ông Lâm Thành Chín làm tổ trưởng, gồm có 13,01 ha, với 11 hộ nông dân tham gia;

THT 4, ở ấp Bà Liêm do ông Nguyễn Văn Thái làm tổ trưởng, có diện tích 10,05 ha, với 16 hộ nông dân tham gia. Đặc điểm năm nay, ấp Bà Liêm xã Hòa Minh đã tăng diện tích và số lượng nông hộ tham gia rất đáng phần khởi bù lại cho số hộ nông dân ở xã Long Hòa tham gia vào dự án NTMN do công ty Cọp sinh thái thực hiện như nói trên.
Bảng 3.35. Danh sách các THT và số hộ nông dân tham gia mô hình năm 2017

	Ký hiệu THT
	Tên THT/Tổ trưởng
	Diện tích lúa hữu cơ
	Số hộ nông dân tham gia
	Đơn vị        (ấp, xã)

	PRC
	VIORSAVOADCUnit 1-Rạch Sâu: Nguyễn Minh Thành
	20,32
	25
	Rạch sâu, Long Hòa

	PRC
	VIORSAVOADCUnit 2-Bà Liêm: Nguyễn Văn Thái
	34,55
	52
	Bà Liêm,    Hòa Minh

	
	Cộng
	54,87
	77
	


Do trong một khu vực triển khai một lúc 02 đề tài lúa hữu cơ và dự án NTMN lúa hữu cơ nên Nhóm thực hiện đề tài của Viện IAS đã lập công văn đề nghị Sở KH&CN tỉnh Trà vinh cho tạm ngưng thực hiện đề tài từ năm 2016 và bàn giao diện tích, hộ nông dân tham gia mô hình cho công ty Viorsa tiếp tục thực hiện từ vụ thu đông năm 2017. Tuy nhiên, Nhóm thực hiện đề tài đã được công ty Vuorsa tiếp tục mời tham gia với vai trò tư vấn.

Trong năm 2017, để dễ quản lý trong điều kiện mới và tiết kiệm chi phí chứng nhận, Nhóm tư vấn cùng với công ty Viorsa thành lập lại 02 THT như sau:  
THT1: mang tên mới VIORSAVOADCUnit 1-Rạch Sâu do ông Nguyễn Minh Thành làm tổ trưởng với diện tích còn lại 20,32 ha, gồm 25 hộ nông dân;
THT2: mang tên VIORSAVOADCUnit 2-Bà Liêm do ông Nguyễn Văn Thái làm tổ trưởng diện tích tăng lên trong năm 2017 là 34,55 ha, gồm 52 hộ tham gia.
Tuy chưa có số ký hiệu tổ do chưa nhận giấy chứng nhận đạt tiệu chuẩn hữu cơ nhưng đến thời điểm này. Nhưng các thủ tục kiểm tra của tổ chức CU và kết quả kiểm mẫu đạt được mô hình lúa hữu cơ của đề tài nhân rộng sẽ được cấp chứng nhận hữu cơ EU, USDA và JAS trong vài ngày tới.

3.5 Nội dung 5: Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ tăng lợi nhuận cho nông dân từ 15 – 20% trong hệ thống canh tác lúa-tôm và tiến hành chứng nhận sản phẩm lúa hữu cơ cho các năm (năm 01: 50 ha; năm 02: 150ha (50ha+100ha), và năm 03: 250ha (150ha+100ha).
Bảng 3.36  Thống kê diện tích mô hình lúa hữu cơ ở huyện Châu Thành, Trà Vinh từ năm 2015 – 2017

	Năm
	Diện tích
	Thuộc DTDA
	Ghi chú

	2015
	50,0 ha
	ĐT Lúa hữu cơ Viện IAS-Sở KHCN Trà Vinh
	Năm đầu thực hiện đề tài

	2016
	43,2 ha
	ĐT Lúa hữu cơ Viện IAS-Sở KHCN Trà Vinh
	Năm thứ 2 thực hiện đề tài và kết thúc trước thời hạn 1 năm

	2016
	86,36 ha
	DA do công ty Cọp Sinh thái thực hiện
	Nhân rộng mô hình

	2017
	54,87 ha
	DA do công ty Viorsa + Nhất Nông thực hiện
	Nhân rộng mô hình

	2017
	140,0 ha
	DA do công ty Cọp Sinh thái thực hiện
	Nhân rộng mô hình

	Cộng
	374,43
	
	


Đề tài do Viện IAS phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh thực hiện năm 2015 được 50,0 ha; năm 2016 được 43,2 ha; Cũng trong năm 2016, công ty Cọp Sinh thái cũng nhân rộng 86,36 ha.

Sang năm 2017 như đã giải thích trên đây, Nhóm thực hiện đề tài xin tạm ngưng thực hiện vì xm như đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu và nội dung của đề tài. Năm 2017 đề tài bàn giao cho công ty Viorsa đảm nhận và chỉ giữ vai trò tư vấn. Kết quả năm 2017 công ty Viorsa phối hợp với công ty Nhất Nông đứng ra thực hiện được 54,87 ha ; đồng thời cũng trong năm này công ty Cọp Sinh thái cũng thực hiện được 140,0 ha. 

Như vậy, đến thời điểm vụ thu đông năm 2017, tổng diện tích lúa hữu cơ do đề tài thực hiện và nhân rộng trên cơ sở tham gia của các doanh nghiệp phối hợp là 374,43 ha. Xem như vượt yêu cầu về diện tích do đề tài đặt ra và rút ngắn hoàn thành trước thời gian quy định  01 năm và tiết kiệm chi phí chứng nhận và chi phí hỗ trợ cho nông dân tham gia. 
Về sản lượng lúa hữu cơ được thống kê chi tiết trong Bảng 3.37, tổng sản lượng lúa hữu cơ tính đến vụ thu đông năm 2017 đạt 1.520.551 kg.
Bảng 3.37 Thống kê sản lượng lúa hữu cơ ở huyện Châu Thành, Trà Vinh từ năm 2015 – 2017

	Năm
	Diện tích
	Sản lượng (kg)
	Thuộc DTDA
	Ghi chú

	2015
	50,0 ha
	172.268
	ĐT Lúa hữu cơ Viện IAS-Sở KHCN Trà Vinh
	Năm đầu thực hiện đề tài

	2016
	43,2 ha
	178.293
	ĐT Lúa hữu cơ Viện IAS-Sở KHCN Trà Vinh
	Năm thứ 2 thực hiện đề tài và kết thúc trước thời hạn 1 năm

	2016
	86,36 ha
	323.000
	DA do công ty Cọp Sinh thái thực hiện
	Nhân rộng mô hình

	2017
	54,87 ha
	246.990
	DA do công ty Viorsa + Nhất Nông thực hiện
	Nhân rộng mô hình

	2017
	140,0 ha
	600.000
	DA do công ty Cọp Sinh thái thực hiện
	Nhân rộng mô hình

	Cộng
	374,43
	1.520.551
	
	


Đồng thời, trong giai đoạn năm 2017, Nhóm thực hiện đề tài còn tham gia tư vấn cho công ty tham gia liên kết là công ty Nhất Nông, có cơ sở tại thành phố Trà Vinh, tham gia tiêu thụ lúa hữu cơ chế biến thành gạo bán ra thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu. Nhóm tư vấn đã phát triển việc tư vấn sang lĩnh vực nhà máy chế biến gạo hữu cơ của công ty Nhất Nông đạt tiêu chuẩn chế biến sản phẩm gạo hữu cơ các loại có tên gọi và tên thương hiệu sản phẩm đăng ký như sau:    

- Cám hữu cơ/Bran (PremBran)

- Gạo lứt hữu cơ/Brown long grain rice (PremRice-Brown grain rice)

- Gạo tấm hữu cơ loại 1/Broken rice grade 1 (PremRice-Broken 1)

- Gạo tấm hữu cơ loại 2/Broken rice grade 2 (PremRice-Broken 2)

- Gạo trắng hữu cơ/White long grain rice (PremRice - White grain rice)

- Gạo vàng hữu cơ/Yellow long grain rice (PremRice-Yellow grain rice)

- Lúa hữu cơ/Paddy (PremPaddy)

- Trấu hữu cơ/Rice husk (PremRice-Husk)
Đồng thời Nhóm tư vấn còn tư vấn cho công ty Nhất Nông đăng ký và chứng nhận phân bón mà công ty đã đầu tư cung ứng cho nông dân tham gia mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ một loại Phân hữu cơ / Organic fertilizer được công nhận và cấp chứng nhận đạt chuẩn quốc tế EU và USDA cho sản xuất lúa hữu cơ nói riêng và cây trồng hữu cơ nói chung. 

Bảng 3.38 Thống kê diện tích mô hình sản xuất giống lúa hữu cơ tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang vụ Đông Xuân 2017-2018
	TT
	HỌ TÊN NÔNG DÂN
	DIỆN TÍCH

(ha)
	GIỐNG LÚA
	ĐỊA CHỈ

(Xã)

	1
	Nguyễn Văn Châu
	3,2
	Jasmine
	Phú Thuận

	2
	Nguyễn Bá Thạnh
	1,6
	Jasmine
	Phú Thuận

	3
	Lê Văn Thích
	5,2
	ST 24
	Phú Thuận

	4
	Dương Phát Tài
	1,0
	ST 24
	Phú Thuận

	Cộng
	11,0
	
	


Nhằm thực hiện một hoạt động nội dung trong nội dung 5 là xây dựng mô hình sản xuất giống lúa hữu cơ. Đây là một nội dung hết sức khó khăn vì nhiều điều kiện rằng buộc khác nhau. Trong đó không thể thực hiện ngay trong vùng dự án vì điều kiện canh tác và thời vụ.

Nhóm thực hiện đã phối hợp với công ty Viorsa thực hiện mô hình đầu tiên năm 2017 tại xã Phú Thuận với diện tích 11 ha nhằm cung cấp giống lúa hữu cơ cho một số địa phương có nhu cầu. Trong đó có thể nhân rộng giống ST 24 cho vùng cù lao 2 xã Long Hòa và Hòa Minh vì có điều kiện tương tự ST 5 và phẩm chất gạo rất ngon, đã được công nhận gạo ngon thứ nhì thế giới qua sự tham gia dự thi quốc tế tại Macao (Trung Quốc) trong năm 2017 của công ty Hồ Quang.   
3.6 Nội dung 6: Tổ chức hệ thống liên kết tiêu thụ sản phẩm sản xuất từ đề tài được cấp chứng nhận và tổ chức việc đánh giá hiệu quả và tác động của đề tài.
Viện KHKTNN miền Nam là cơ quan chủ trì đề tài, tổ chức liên kết giữa các doanh nghiệp (Cọp Sinh thái (Ecotiger) và Viorsa với nông dân huyện Châu Thành (Trà Vinh) đã thực hiện đề tài nghiên cứu và xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ bước đầu có kết quả rất tốt. Mô hình liên kết từ sản xuất – chế biến – xuất khẩu gạo có chứng nhận hữu cơ quốc tế tạo sản phẩm lúa hữu cơ xuất khẩu đến Châu Âu và Mỹ. 

Mô hình sản xuất lúa hữu cơ chỉ được phép sử dụng các loại vật tư đầu vào như phân bón, thuốc BVTV, giống đã được chấp thuận (không sử dụng phân bón và thuốc BVTV hóa học, tổng hợp). Người sản xuất cần phải có sổ sách ghi chép việc quản lý canh tác hữu cơ kể cả cán bộ kỹ thuật và nông dân. Ghi chép đầy đủ các vật tư đầu vào, đầu ra các biện pháp tác động, xử lý trong quá trình canh tác. Các thông tin này cho thấy sự minh bạch trong sản xuất hữu cơ, giúp tránh được việc tái sử dụng hóa chất hay trộn hàng từ bên ngoài. Toàn bộ quá trình này sẽ được thanh tra hàng năm bởi một bên thứ ba (ControlUnion) là cơ quan chuyên môn có thẩm quyền kiểm tra và cấp chứng nhận.
Đề tài đã phối hợp với các công ty và các THT nông dân cùng với chính quyền địa phương tổ chức rất tốt việc thu mua sản phẩm đạt chứng nhận EU, USDA và JAS liên tục từ năm 2015, 2016 và năm 2017, mặc dù ngưng thực hiện đề tài, không có kinh phí từ Nhà nước cấp tiếp trong năm 2017 nhưng hệ thống liên kết vẫn được duy trì đều đặn. Các công ty đã mua lúa của nông dân theo hợp đồng đã được ký kết và người nông dân tham gia mô hình thực sự có lợi nhuận cao trên đơn vị diện tích của họ.

3.6.1 Hiệu quả mô hình vụ Thu Đông 2015 - 2016 (năm 1)
- Năng suất trung bình lúa hữu cơ là 4,41T/ha. Năng suất lúa vô cơ được tính bình quân /ha theo báo cáo của UBND xã Long Hòa là 5,2 T/ha (Do ảnh hưởng xâm nhập mặn, nhiều diện tích lúa chết từng phần hoặc toàn bộ lúc gieo sạ ước khoảng 50 ha toàn xã).

- Giá sàn thu mua lúa hữu cơ là 5.900 đồng/kg; Quy ra giá lúa khô là 7.080 đồng/kg; Giá thu mua lúa HC cho hộ vào năm thứ nhất sau khi tăng thêm 35% là = 9.145 đồng/kg. Trong khi giá mua lúa vô cơ qua ra lúa khô chỉ là 7.080 đồng/kg.

- Về hiệu quả kinh tế sản xuất mô hình lúa hữu cơ năm 2016: Tổng thu nhập trên 1 ha mô hình lúa hữu cơ là 40.329.450 đồng; lúa vô cơ là 36.816.000 đồng; chênh lệch thu nhập hữu cơ so với vô cơ là 3.513.450 đồng/ha. Lợi nhuận 1 ha lúa hữu cơ là 27.029.450 đồng, so với lúa vô cơ là 22.416.000 đồng, chênh lệch lợi nhuận là 4.613.450 đồng/ha. Hiệu quả đồng vốn hay tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư của mô hình hữu cơ năm 2016 cho hộ năm 1 là 2,03; trong khi vô cơ là 1,56. (Chưa tính hiệu quả từ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản nhờ sản xuất hữu cơ và luân canh sau vụ lúa). 
3.6.2 Hiệu quả mô hình vụ Thu Đông 2016 - 2017 (năm 2)
- Giá sàn thu mua lúa hữu cơ tươi thời vụ 2016 là 5.900 đồng/kg; Quy ra giá lúa khô là 7.080 đồng/kg; Giá thu mua lúa HC cho hộ vào năm thứ hai sau khi tăng thêm 55% là = 10.325 đồng/kg. Trong khi giá mua lúa vô cơ qua ra lúa khô chỉ là 7.080 đồng/kg.

- Về hiệu quả kinh tế sản xuất mô hình lúa hữu cơ năm 2016: Tổng thu nhập trên 1 ha mô hình lúa hữu cơ là 45.533.250 đồng; lúa vô cơ là 36.816.000 đồng; chênh lệch thu nhập hữu cơ so với vô cơ là 8.717.250 đồng/ha. Lợi nhuận 1 ha lúa hữu cơ là 32.233.250 đồng, so với lúa vô cơ là 22.416.000 đồng, chênh lệch lợi nhuận là 9.817.250 đồng/ha. Hiệu quả đồng vốn hay tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư của mô hình hữu cơ là 2,42; trong khi vô cơ là 1,56.  

Sản phẩm lúa hữu cơ mô hình của đề tài và nhà máy chế biến gạo hữu cơ của Doanh nghiệp (Ecotiger) tham gia liên kết tiếp tục được chứng nhận các nhãn hiệu hữu cơ tương tự theo tiêu chuẩn của USDA (Hoa Kỳ), EU (Châu Âu) và JAS (Nhật Bản) như năm 2015 - 2016. 

3.6.3 Thu nhập từ nuôi tôm:

Nuôi tôm/cua luân canh: Tôm sú/cua luân canh sau lúa cho thu nhập khoảng 70 triệu đồng trừ chi phí còn lợi nhuận khoảng 40 triệu đồng.
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Nuôi tôm càng xanh xen canh: Mô hình hiệu quả tổng hợp, nuôi tôm càng xanh xen canh với lúa + nuôi giữ các loài thủy sản từ sông vào như cá kèo, cá đối, tép, tôm đất…cho thêm thu nhập khoảng 20-30 triệu đồng/ha nhờ vào đồng ruộng không bị ô nhiễm so với SX vô cơ.
Hiệu quả nói trên đây chỉ tính về kinh tế, trong lúc hiệu quả an toàn về môi trường cho con người và động thực vật là rất có giá trị lâu dài chưa thể tính được (Dương Văn Hây và ctv, 2017).
6.3.4 Thương hiệu gạo hữu cơ của dự án đang xuất khẩu được dán nhãn EU, USDA và JAS:
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Hình 3.3. Thương hiệu gạo hữu cơ từ đề tài IAS năm 2015-2016 tại Trà Vinh
Ghi chú: Các chứng nhận đạt tiêu chuẩn lúa gạo hữu cơ quốc tế EU, USDA và JAS các năm và các xác nhận của địa phương về diện tích, sản lượng có ở phần Phụ lục.
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1 Kết luận

Kết quả nghiên cứu mật độ và lượng giống sạ cho thấy mật độ sạ thưa cây lúa có chiều hướng gia tăng số bông/m2 nhưng thích hợp với mật độ sạ 80kg/ha; kiểu gieo sạ lan có số bông/m2 nhiều hơn nhưng so với sạ theo hàng không khác biệt nhiều về số bông/m2.  Mật độ sạ thưa cây lúa có chiều hướng gia tăng năng suất và cao hơn ở mật độ sạ 80kg/ha; kiểu gieo sạ hàng có khuynh hướng cho năng suất lúa cao hơn sạ lan. 

Thí nghiệm so sánh các giống triển vọng, kết quả năng suất giống lúa VTN 19 cao nhất (47.17tạ/ha), kế đến là giống đối chứng ST 5 (45.20 tạ/ha), theo sau là các giống OM 4900 (43.71 tạ/ha); OM 6162 (41.90 tạ/ha); và OM 5451 (40.92 T/ha). Quá trình thí nghiệm nhận thấy sâu bệnh hại không đáng kể trên các giống thí nghiệm và không ảnh hưởng đến năng suất các giống. 

Nghiên cứu so sánh các loại phân bón hữu cơ và hữu cơ so với vô cơ có ảnh hưởng biến động trên các chỉ tiêu sinh trưởng của cây lúa nhưng hầu hết không có ý nghĩa thống kê.

Năng suất thực tế thu hoạch trên 1 ha cao nhất đạt được ở nghiệm thức bón phân vô cơ (5128,33 kg/ha) và khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức bón phân hữu cơ. 

Giữa các nghiệm thức bón phân hữu cơ như Nhất Nông (4637,33 kg/ha), Komix (4608,67 kg/ha) và Ecotiger (4646,67 kg/ha) có năng suất tương đương nhau và không khác biệt có ý nghĩa thông kê nhưng cao hơn các nghiệm thức ADC (4439,00 kg/ha) và Quế Lâm (4391,67 kg/ha) có ý nghĩa thống kê. Hai nghiệm thức ADC và Quế Lâm có năng suất tương đương nhau. 

Về liều lượng, bón phân hữu cơ Ecotiger càng tăng thì có khuynh hướng tăng năng suất lúa ST 5 trong thí nghiệm. Tuy nhiên nếu tăng trên 300 kg/ha thì năng suất có chiều hướng giảm. Vì vậy, với vùng đất lúa-tôm, nhiều dinh dưỡng có thể bón phân hữu cơ Ecotiger dưới 300 kg/ha.
Phân hữu cơ Nhất Nông bón khoảng 1.000 kg/ha cho năng suất cao nhất. Bón tăng liều lượng năng suất không tăng đáng kể. Nên với vùng đất lúa-tôm phù sa nhiều liều lượng bón nên dưới mức 1 tấn phân hữu cơ chế biến cho 1 ha. 

Nghiên cứu về sâu bệnh và áp dụng chế phẩm sinh học phòng trừ nhận thấy trong thời gian làm thí nghiệm việc xuất hiện của sâu bệnh hại trên ruộng thí nghiệm sản xuất lúa hữu cơ không đáng kể nên tác dụng của các chế phẩm sinh học chưa thể hiện rõ.  
Về việc ứng dụng cơ giới hóa còn nhiều hạn chế trong vùng dự án sản xuất lúa hữu cơ do so với các vùng khác như đất có thời gian ngập nước lâu dài, đất lầy thụt nên khó đưa máy móc xuống ruộng thay cho lao động thủ công. Việc cơ giới hóa đề tài đã thực hiện phù hợp với kinh phí và điều kiện trong vùng này như áp dụng công cụ sạ hàng tiết kiệm giống và áp dụng máy cắt tay xếp dãy. Riêng việc khảo nghiệm mô hình cấy bằng máy đề tài chưa thực hiện được do được sự đồng ý ngưng thực hiện đề tài từ vụ Thu Đông 2016 so với TMĐT thực hiện đến tháng 12 năm 2018.

Đề tài đã tiến hành tổ chức được 5 THT, tập huấn về kỹ thuật và thực hiện việc sản xuất lúa hữu cơ trong 2 năm 2015 – 2016, năm 2016 – 2017. Vụ mùa 2017 – 2018 do có vấn đề khó khăn về việc thực hiện đề tài và nhóm thực hiện đề tài và cơ quan thực hiện đã làm công văn xin dừng thực hiện đề tài, tuy nhiên đã chính thức tạm ngưng thực hiện đề tài, nhưng nhóm thực hiện đã xuống địa bàn vận động và tư vấn cho các công ty và các THT để sản xuất thành công mô hình lúa hữu cơ vụ Thu Đông 2017 -  2018 sau thời gian triển khai sản phẩm lúa hữu cơ được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ EU, USDA và JAS trên cơ sở vốn tự có của các công ty. Nhóm thực hiện đề tài góp phần tiết kiệm khoản kinh phí chứng nhận này cho Nhà nước. 

Về kết quả diện tích xây dựng mô hình lúa hữu cơ, đề tài đã xây dựng và có tác dụng nhân rộng qua các năm như sau: Năm 2015 -  2016 được 50,0 ha; Năm 2016 -  2017 được 43,2 ha cộng với 86,36 ha (công ty Ecotiger nhân rộng); Năm 2017 -  2108  được 54,87 ha cộng với 140,0 ha (công ty Ecotiger nhân rộng). Tổng cộng diện tích đạt được cho đến vụ Thu Đông 2017 - 2018 là 374,43 ha.

Về sản lượng lúa hữu cơ: Năm 2015 - 2016 đạt 
172.268 kg; Năm 2016 - 2017 đạt 178.293 kg cộng với công ty Ecotiger đạt 323.000 kg; Năm 2017 - 2018 đạt 246.990 kg cộng với công ty Ecotiger đạt 600.000 kg. Tổng cộng cho đến vụ Thu Đông 2017 – 2018 đạt 1.520.551 kg lúa hữu cơ được thương mại hóa với các nhãn chứng nhận hữu cơ quốc tế EU (châu Âu), USDA (Hoa Kỳ) và JAS (Nhật Bản). 

Về hiệu quả kinh tế sản xuất mô hình lúa hữu cơ năm 2015 - 2016: Tổng thu nhập trên 1 ha mô hình lúa hữu cơ là 45.533.250 đồng; lúa vô cơ là 36.816.000 đồng; chênh lệch thu nhập hữu cơ so với vô cơ là 8.717.250 đồng/ha. Lợi nhuận 1 ha lúa hữu cơ là 32.233.250 đồng, so với lúa vô cơ là 22.416.000 đồng, chênh lệch lợi nhuận là 9.817.250 đồng/ha. Hiệu quả đồng vốn hay tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư của mô hình hữu cơ là 2,42; trong khi vô cơ là 1,56.  

Hiệu quả nói trên đây chỉ tính về kinh tế, trong lúc hiệu quả an toàn về môi trường cho con người và động thực vật là rất có giá trị lâu dài chưa thể tính được.

Thương hiệu gạo hữu cơ của đề tài đang xuất khẩu và tiêu thụ trong nước được dán nhãn hiệu hữu cơ EU, USDA và JAS.

Tóm lại, đề tài đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu sản phẩm đề ra và có tác dụng nhân rộng rất lớn. Từ năm 2015 chỉ chứng nhận lúa hữu cơ EU, USDA và JAS tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đến năm 2017, nhờ ảnh hưởng của đề tài và nhờ trực tiếp tham gia tư vấn của Nhóm thực hiện đề tài, các công ty sau đây đã xây dựng vùng nguyên liệu được chứng nhận lúa hữu cơ quốc tế:  VietSuisse, Công ty Đại Dương Xanh; Công ty Nhất Nông; Công ty Gentraco; Công ty Hồ Quang Trí, v.v... Mô hình sản xuất lúa hữu cơ nói riêng và nông nghiệp nói chung ngày càng lan rộng.

4.2 Đề nghị: 
- Về nghiên cứu loại và liều lượng phân bón của đề tài này chỉ là kết quả ban đầu, nên có nhiều thí nghiệm 1 đến 2 vụ nữa và trên nhiều vùng khác nhau để rút ra kết luận chắc chắn hơn. 
- Tiếp tục nghiên cứu thêm diễn biến của sâu hại, thiên địch và hiệu quả của thuốc BVTV sinh học trong vài vụ tới để cho kết quả về BVTV cho lúa hữu cơ được rõ nét hơn. 

- Về thí nghiệm so sánh giống lúa cho vùng sản xuất hữu cơ, tuy rằng giống VTN19 có nhiều ưu điểm nhưng đề nghị cần thí nghiệm một vài vụ nữa và khảo nghiệm sản xuất trước khi khuyến cáo áp dụng ra đại trà.

- Các giống khác như OM4900, OM6162, OM5451 (và các giống trồng ngoài thí nghiệm để thăm dò như  RVT đều có năng suất tương đương nhau, phẩm chất gạo ngon; có thời gian sinh trưởng ngắn (96 ngày) và đặc biệt là đã được bà con nông dân trong vùng trồng nên rất có điều kiện mở rộng diện tích sản xuất trong mô hình lúa hữu cơ nếu các doanh nghiệp có nhu cầu cho xuất khẩu. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu thêm các giống lúa đặc sản mới.
- Tỉnh Trà Vinh nói riêng và Nhà nước nói chung sớm có chính sách quan tâm phát triển nông nghiệp hữu cơ và quy hoạch diện tích sản xuất lúa/cây trồng/vật nuôi hữu cơ cho từng vùng cụ thể và quan tâm hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp liên kết về vốn và các chính sách liên quan khác nhằm đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ.
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Hình 2.2. Bản đồ vị trí huyện Châu Thành và cù lao 2 xã Long Hòa và Hòa Minh – vùng thực hiện đề tài








Hình 3.2. Nhờ vào sản xuất lúa hữu cơ, nông dân có thể thu thêm nguồn lợi thuỷ sản từ xen canh và luân canh tôm, cá trong đồng ruộng (Nguyễn Công Thành)





Mỗi kg gạo đạt tiêu chuẩn EU, USDA và JAS được bán tại châu Âu với giá khá cao so với giá gạo vô cơ bình thường. 
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